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Nguyễn Đình Hoè, Nguyễn Thế Thôn, 2003. Địa 
chất Môi trường. NXBĐHQG Hà Nội

GT
Địa chất môi trường./ Nguyễn Đình Hoè, Nguyễn Thế 
Tôn; H.:ĐHQG,2008

1.An ninh môi trường = Environmental 
security / Nguyễn Đình Hòe, Nguyễn Ngọc 
Sinh . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012
2. Phản biện xã hội về bảo vệ thiên nhiên và 
môi trường./ Nguyễn Đình Hoè Biên soạn . - 
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
3. Tai biến môi trường / Nguyễn Cẩn, 
Nguyễn Đình Hoè . - H. : Đại học quốc gia 
Hà Nội, 2005

Nguyễn Cẩn, Nguyễn Đình Hoè, 2005. Tai biến
môi trường. NXBĐHQG Hà Nội 

GT
 Tai biến môi trường / Nguyễn Cẩn, Nguyễn Đình Hoè 
. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

1.Quy hoạch môi trường phát triển bền vững 
/Nguyễn Thế Thôn; H.: Khoa học và Kỹ 
thuật, 2004
2.Độc học môi trường : Phần Chuyên đề / 
Lê Huy Bá (ch.b.), Thái Văn Nam, Đỗ Thị 
Kim Chi..
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2015

Lê Mục Đích, 2001. Kinh nghiệm phòng tránh và
kiểm soát tai biến địa chất. NXB Xây dựng. Hà
Nội. 

TLTK

Nghiên cứu tai biến địa chất vùng Thừa 
Thiên - Huế và đới bờ bằng tích hợp công 
nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý 
/ Phan Trọng Trịnh, Mai Thành Tân; H. : 
Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2013

Võ Năng Lạc, 2002. Địa chất đại cương. NXB
giao thông vận tải, Hà Nội

TLTK
Địa chất đại cương / Võ Năng Lạc
H.: nxb Giao thông vận tải, 2002

1.Giáo trình Địa chất cơ sở / Tống Duy 
Thanh
2.Địa chất môi trường./ Nguyễn Đình Hoè, 
Nguyễn Thế Tôn;H.:ĐHQG,2008

Hoàng Van Mùa, 2006. Địa chất. NXB Nông
nghiệp, Hà Nội

TLTK Giáo trình địa chất học./ Hoàng Văn Mùa

1. Giáo trình địa chất học./ Hoàng Văn Mùa
Hà Nội : Nông nghiệp, 2006
2.Địa chất đại cương / Võ Năng Lạc
H.: nxb Giao thông vận tải, 2002
3..Giáo trình Địa chất cơ sở / Tống Duy 
Thanh
4.Địa chất môi trường./ Nguyễn Đình Hoè, 
Nguyễn Thế Tôn
H.:ĐHQG,2008
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Smith, K, 1996. Environmental hazards-Assesing
risk and reducing disaster. Routledge, London &
New York 

TLTK

1. Environmental science : a study of 
interrelationships / Eldon D. Enger, Bradley 
F. Smith
Boston : McGraw-Hill Higher Education, 
c2010
2. Environmental management: 
Environmental management: Principles and 
Practices / Barrow C.J; 2002

Blaikie, P, 1994. At risk, natural hazard, people
vulnerability and disasters. Routledge, London &
New York 

TLTK

At risk, natural hazard, people vulnerability and 
disasters / Blaikie; London & New York.: Routledge, 
1994

Thực tập Thổ nhưỡng : Giáo trình dùng cho 
sinh viên ngành trồng trọt ở các trường ĐH 
nông nghiệp / Nguyễn Mười, Chủ biên; H. : 
Nông nghiệp, 1979

Trần Văn Chính và nnk, 2006. Giáo Trình Thổ
Nhưỡng. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội

GT
Giáo trình thổ nhưỡng học / Trần Văn Chính
H. : Nông nghiệp, 2006

Thực tập Thổ nhưỡng : Dùng cho sinh viên 
các trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư / Chủ 
biên:Nguyễn Mười

Đất Việt Nam (2000) Hội khoa học đất Việt Nam TLTK Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

1. Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ 
lệ 1/1 triệu / Hội khoa học đất Việt Nam
2. Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải. - H. : 
Nông nghiệp, 2000. 

Nyle. C. Bady, 2002. The Nature and Properties
of Soil. Prentice Hall, New Jersey

TLTK
The Nature and Properties of Soil / Nyle. C. Bady. - 
2002; 2012

The nature and properties of soils = A 
college text of Edaphology / By 
Lyon.T.Lyttleton,Buekman.Harry.O. - New 
york : The Macmillan company , 1938. - 
392tr ; 19cm

Trần Văn Chính và nnk, 2006. Giáo Trình Thổ
Nhưỡng. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội

GT
Giáo trình thổ nhưỡng học / Trần Văn Chính
H. : Nông nghiệp, 2006

Thực tập Thổ nhưỡng : Dùng cho sinh viên 
các trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư / Chủ 
biên:Nguyễn Mười

 Đất Việt Nam (2000) Hội Khoa học đất Việt Nam TLTK Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

1. Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ 
lệ 1/1 triệu / Hội khoa học đất Việt Nam
2. Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải. - H. : 
Nông nghiệp, 2000. 

Nyle. C. Bady, 2002. The Nature and Properties 
of Soil. Prentice Hall, New Jersey. 

TLTK
The Nature and Properties of Soil / Nyle. C. Bady. - 
2002; 2012

The nature and properties of soils = A 
college text of Edaphology / By 
Lyon.T.Lyttleton,Buekman.Harry.O. - New 
york : The Macmillan company , 1938. - 
392tr ; 19cm

Trần Văn Chính và nnk, 2006. Giáo Trình Thổ 
Nhưỡng. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 

GT
Giáo trình thổ nhưỡng học / Trần Văn Chính
H. : Nông nghiệp, 2006

Thực tập Thổ nhưỡng : Dùng cho sinh viên 
các trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư / Chủ 
biên:Nguyễn Mười

Đất Việt Nam (2000) Hội Khoa học đất Việt Nam TLTK Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

1. Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ 
lệ 1/1 triệu / Hội khoa học đất Việt Nam
2. Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải. - H. : 
Nông nghiệp, 2000. - 411 Tr. ; 27cm

3
Thổ nhưỡng 
chuyên khoa

 CQL02009

4 Thổ Nhưỡng CQL02047 

2
Thổ nhưỡng đại 

cương
CQL02008



 Nyle. C. Bady, 2002. The Nature and Properties 
of Soil. Prentice Hall, New Jersey. 

TLTK
The Nature and Properties of Soil / Nyle. C. Bady. - 
2002; 2012

The nature and properties of soils = A 
college text of Edaphology / By 
Lyon.T.Lyttleton,Buekman.Harry.O. - New 
york : The Macmillan company , 1938. - 
392tr ; 19cm

Đỗ Nguyên Hải, Cao Việt Hà, Phan Quốc Hƣng 
(2015), Bài giảng Đất dốc và xói mòn. 

GT

1. Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở 
Việt Nam / Nguyễn Công Vinh; Mai Thị 
Lan Anh
Hà Nội : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011
2. Canh tác đất dốc bền vững./ Lê Quốc 
Doanh,Hà Đình Tuấn,Andre chabanne; Hà 
Nội : Nông nghiệp, 2006

 Hội khoa học Đất Việt nam (1996), Đất Việt 
Nam-Chú giải bản đồ đất 1:1.000.000, NXB 
Nông nghiệp. 

TLTK

1.Đất Việt Nam(Bản chú giải bản đồ đất tỷ lệ 1/1triệu) 
: Hội khoa học đất Việt Nam / Chủ biên:Tôn Thất 
Chiểu,Đỗ Đình Thuận; H. : Nông nghiệp, 1996
2. Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải; H. : 
Nông nghiệp, 2000

Tống Đức Khang và Nguyễn Đức Quý (2008), 
Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi, NXB Hà 
Nội. 

TLTK
Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi / Tống Đức 
Khang, Nguyễn Đức Quý

Giáo trình đất và bảo vệ đất / Lê Đức. - H. : 
Hà Nội, 2006.

 Đậu Cao Lộc, Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm, 
Trần Đức Toàn (1998), “Hiệu quả của các giải 
pháp kỹ thuật canh tác trên đất dốc mạnh vùng 
Hòa Bình”. Trong: Canh tác bền vững trên đất 
dốc ở Việt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà 
Nội

TLTK

1.Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi / 
Tống Đức Khang, Nguyễn Đức Quý
2.Giáo trình đất và bảo vệ đất / Lê Đức. - H. 
: Hà Nội, 2006.

 N. Hudson (1981), Bảo vệ đất và chống xói mòn, 
Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. 

TLTK

1.Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi / 
Tống Đức Khang, Nguyễn Đức Quý
2.Giáo trình đất và bảo vệ đất / Lê Đức. - H. 
: Hà Nội, 2006. - 284 Tr. ; 24 cm
3.Giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý và bảo 
vệ đất Bazan Tây Nguyên / Nguyễn Văn 
Toàn, Chủ biên. - H. : Nông nghiệp, 2005

Nguyễn Tử Siêm, Thái Phiên (1999), Đất đồi núi 
Việt Nam thoái hóa và phục hồi. NXB Nông 
nghiệp, Hà Nội

TLTK
Đất đồi núi Việt nam thoái hoá và phục hồi ./ Nguyễn 
Tử Siêm, Thái Phiên. - H. : Nông nghiệp, 1999. - 412 
Tr. ; 19 cm

Bài giảng Thoái hoá và Phục Hồi Đất/ 
Nguyễn Hữu Thành. - 2014

 Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm (2002),Sử dụng đất 
bền vững miền núi và vùng cao ở Việt Nam. 
NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

TLTK
Sử dụng bền vững đất miền núi và vùng cao ở Việt 
nam./ Thái Phiên. - H.: Nông nghiệp, 2002. - 152 tr. ; 
25 cm

1. Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt 
Nam = Sustainable Farming On Sloping 
Lands / Chủ biên: Thái Phiên, Nguyễn Tử 
Siêm. - Hà Nội : Nông nghiệp, 1998. - 339 
Tr
2.Đất đồi núi Việt nam thoái hoá và phục 
hồi ./ Nguyễn Tử Siêm, Thái Phiên. - H. : 
Nông nghiệp, 1999. - 412 Tr. ; 19 cm
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Trần Đức Viên và cs (1998), Nông nghiệp trên 
đất dốc-Thách thức và tiềm năng, Nhà xuất bản 
Nông nghiệp. 

TLTK

Nông nghiệp trên đất dốc - thách thức và tiềm năng : 
Tuyển tập kết quả nghiên cứu giai đoạn 1991-1996 / 
Tác giả:Trần Đức Viên, Phạm Chí Thành; Hà Nội : 
Nông nghiệp, 1996

1.   Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt 
Nam = Sustainable Farming On Sloping 
Lands / Chủ biên: Thái Phiên, Nguyễn Tử 
Siêm. - Hà Nội : Nông nghiệp, 1998

ASA  Special Publication No. 56 (1993), 
Technologies for Sustainable Agriculture in the 
Tropics. A training Workshop for Asia. 

TLTK

Technologies for sustainable agriculture on 
marginal uplands in southeast Asia : 
proceedings of a seminar held at Ternate, 
Cavite, Philippines, 10-14 December 1990 / 
editors: Graeme Blair and Rod Lefroy

Ellison W.D (1944), “Studies of rain drop 
erosion”, Agricultural engineering No. 25. 

TLTK

David Pimentel et al. (1995), “Environmental and 
economic costs of soil erosion and conservation 
benefits”, Science, new series, Vol. 267, No. 
5201. 

TLTK

Hoàng Văn Mùa, 2006. Địa chất học. NXB Nông 
nghiệp, Hà Nội 

 Giáo trình địa chất học./ Hoàng Văn Mùa

1.Địa chất đại cương / Võ Năng Lạc
H.: nxb Giao thông vận tải, 2002
2. Giáo trình Địa chất cơ sở / Tống Duy 
Thanh
3. Địa chất môi trường./ Nguyễn Đình Hoè, 
Nguyễn Thế Tôn; H.:ĐHQG,2008

Võ Năng Lạc, 2002. Địa chất đại cương. NXB 
giao thông vận tải, Hà Nội 

Địa chất đại cương / Võ Năng Lạc
H.: nxb Giao thông vận tải, 2002

1.Giáo trình Địa chất cơ sở / Tống Duy 
Thanh
2.Địa chất môi trường./ Nguyễn Đình Hoè, 
Nguyễn Thế Tôn; H.:ĐHQG,2008

Tống Duy Thanh (chủ biên), 2008. Giáo trình Địa 
chất cơ sở. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Giáo trình Địa chất cơ sở / Tống Duy Thanh. 2008; 
2003

Nguyễn Đình Hoè, Nguyễn Thế Thôn, 2003. Địa 
chất Môi trường.  NXBĐHQG Hà Nội 

GT
Địa chất môi trường./ Nguyễn Đình Hoè, Nguyễn Thế 
Tôn

Nguyễn Cẩn, Nguyễn Đình Hoè, 2005. Tai biến 
môi trường. NXBĐHQG Hà Nội

GT
 Tai biến môi trường / Nguyễn Cẩn, Nguyễn Đình Hoè 
. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

1.Quy hoạch môi trường phát triển bền vững 
/Nguyễn Thế Thôn; H.: Khoa học và Kỹ 
thuật, 2004
2.Độc học môi trường : Phần Chuyên đề / 
Lê Huy Bá (ch.b.), Thái Văn Nam, Đỗ Thị 
Kim Chi..
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2015

Lê Mục Đích, 2001. Kinh nghiệm phòng tránh và 
kiểm soát tai biến địa chất. NXB Xây dựng. Hà 
Nội. 

TLTK

Nghiên cứu tai biến địa chất vùng Thừa 
Thiên - Huế và đới bờ bằng tích hợp công 
nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý 
/ Phan Trọng Trịnh, Mai Thành Tân
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2013
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Võ Năng Lạc, 2002. Địa chất đại cương. NXB 
giao thông vận tải, Hà Nội 

TLTK
Địa chất đại cương / Võ Năng Lạc
H.: nxb Giao thông vận tải, 2002

1.Giáo trình Địa chất cơ sở / Tống Duy 
Thanh
2.Địa chất môi trường./ Nguyễn Đình Hoè, 
Nguyễn Thế Tôn
H.:ĐHQG,2008

Hoàng Văn Mùa, 2006. Địa chất học. NXB Nông 
nghiệp, Hà Nộ

TLTK Giáo trình địa chất học./ Hoàng Văn Mùa

1. Giáo trình địa chất học./ Hoàng Văn Mùa
Hà Nội : Nông nghiệp, 2006
2.Địa chất đại cương / Võ Năng Lạc
H.: nxb Giao thông vận tải, 2002
3..Giáo trình Địa chất cơ sở / Tống Duy 
Thanh
4.Địa chất môi trường./ Nguyễn Đình Hoè, 
Nguyễn Thế Tôn
H.:ĐHQG,2008

Smith, K, 1996. Environmental hazards-Assesing 
risk and reducing disaster. Routledge, London & 
New Yor

TLTK

 Blaikie, P, 1994. At risk, natural hazard, people 
vulnerability and disasters. Routledge, London & 
New York

TLTK
At risk, natural hazard, people vulnerability and 
disasters / Blaikie. - London & New York.: Routledge, 
1994

Nguyễn Hữu Thành, Trần Thị Lệ Hà, 2006. Giáo 
trình Hoá Học Đất. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội  

GT
Giáo trình hoá học đất / Nguyễn Hữu Thành, Trần Lệ 
Hà, Chủ biên. - H. : Nông nghiệp, 2006

 Brandy Nyle C, 2002. The nature and properties 
of soils. 13th Edition. Prentic Hall. Upper Saddle 
River. New Jersey. 

TLTK
The Nature and Properties of Soils / Nyle C. Brady, 
Ray R. Weil;  Pearson, 2012

The nature and properties of soils = A 
college text of Edaphology / By 
Lyon.T.Lyttleton,Buekman.Harry.O. - New 
york : The Macmillan company , 1938. - 
392tr ; 19cm

 Hội Khoa Học Đất Việt Nam, 2000. Đất Việt 
Nam. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 

TLTK Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

1. Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ 
lệ 1/1 triệu / Hội khoa học đất Việt Nam
2. Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải. - H. : 
Nông nghiệp, 2000. - 411 Tr. ; 27cm

 Orlov D.X., 1992. Hoá học đất (tiếng Nga). NXB 
Đại học Tổng Hợp Maxcơva 

TLTK
Hoá học đất (tiếng Nga)/ Orlov D.X. - NXB Đại học 
Tổng Hợp Maxcơva 1992

1.Hoá học đất / Nguyễn Hữu Thành (Chủ 
biên), Trần Thị Lệ Hà. - H.: Nông 
nghiệp,2008
2.Giáo trình hoá học đất / Nguyễn Hữu 
Thành, Trần Lệ Hà, Chủ biên. - H. : Nông 
nghiệp, 2006

Sposito G.,1989. The chemistry of soils. New 
York – Oxford. Oxford University Press 

TLTK
The chemistry of soils/ Sposito G. - New York Oxford. 
Oxford University Press 1989

1.The Surface Chemistry of Soils./ Sposito 
G. - New York Oxford. Oxford University 
Press, 1984

Sposito G.,1984.The Surface  Chemistry of Soils. TLTK
The Surface Chemistry of Soils./ Sposito G. - New 
York Oxford. Oxford University Press, 1984

The chemistry of soils/ Sposito G. - New 
York Oxford. Oxford University Press 1989
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Trần Văn Chính và nnk, 2006. Giáo Trình Thổ 
Nhưỡng. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 

GT
Giáo trình thổ nhưỡng học / Trần Văn Chính
H. : Nông nghiệp, 2006

Thực tập Thổ nhưỡng : Dùng cho sinh viên 
các trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư / Chủ 
biên:Nguyễn Mười

Đất Việt Nam (2000) Hội Khoa học đất Việt Nam TLTK Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ lệ 
1/1 triệu / Hội khoa học đất Việt Nam
Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải. - H. : 
Nông nghiệp, 2000. - 411 Tr. ; 27cm

Nyle. C. Bady, 2002. The Nature and Properties 
of Soil. Prentice Hall, New Jersey. 4

TLTK
The Nature and Properties of Soils / Nyle C. Brady, 
Ray R. Weil;  Pearson, 2012
(có năm 2002, 1974)

The nature and properties of soils = A 
college text of Edaphology / By 
Lyon.T.Lyttleton,Buekman.Harry.O. - New 
york : The Macmillan company , 1938. - 
392tr ; 19cm

 Nguyễn Ngọc Minh, Đào Châu Thu (2010) 
Khoáng sét trong đất và khả năng ứng dụng trong 
lĩnh vực môi trường / Giáo dục Việt Nam, 2012

TLTK
Khoáng sét trong đất và khả năng ứng dụng trong lĩnh 
vực môi trường / Nguyễn Ngọc Minh, Đào Châu Thu. - 
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2012

William F. Bleam (2010) Soil and Environmental 
Chemistry / Edited by New York :Elsevier, 2012

TLTK
Soil and Environmental Chemistry / William F. Bleam 
Edited by. - New York : Elsevier, 2012

Environmental chemistry: A modular 
approach / Ian Williams. - Chicester: John 
Wiley & Son, 2001

 Soil Fertility and Fertilizers: an Introduction to 
Nutrient Management: New Jersey: Upper Saddle 
River, 2005 

TLTK
Soil Fertility and Fertilizers: an Introduction to 
Nutrient Management:. - New Jersey: Upper Saddle 
River, 2005

Soil fertility and fertilizers: An introduction 
to nutrient management / John L. Havlin, 
Samuel L. Tisdale, Werner L. Nelson, 
James D. Beaton. - 8nd edition. - New York. 
; Pearson, 2013

Frederick R. Troeh, Louis M. Thompson (2005) 
Solls and Soil Fertility, New York:Blackwell 
Publishing..2005

TLTK
Solls and Soil Fertility, / Frederick R. Troeh, Louis M. 
Thompson. - New York: Blackwell Publishing.. 2005

1. Soil fertility and fertilizer = An 
introduction to nutrient managemant / John 
L.Havlin; Newjersey : Prentice Hall , 1999
2.The biological management of tropical 
soil fertility / Edited by P.L. Woomer and 
M.J. Swift; Chichester ; New York : Wiley, 
1994

Trần Văn Chính và nnk, 2006. Giáo Trình Thổ 
Nhưỡng. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội

GT
Giáo trình thổ nhưỡng học / Trần Văn Chính
H. : Nông nghiệp, 2006

Thực tập Thổ nhưỡng : Dùng cho sinh viên 
các trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư / Chủ 
biên:Nguyễn Mười

 Đất Việt Nam (2000) Hội Khoa học đất Việt Nam TLTK Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ lệ 
1/1 triệu / Hội khoa học đất Việt Nam
Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải. - H. : 
Nông nghiệp, 2000. 

Nyle. C. Bady, 2002. The Nature and Properties 
of Soil. Prentice Hall, New Jersey. 

TLTK
The Nature and Properties of Soil / Nyle. C. Bady. - 
2002; 2012

The nature and properties of soils = A 
college text of Edaphology / By 
Lyon.T.Lyttleton,Buekman.Harry.O. - New 
york : The Macmillan company , 1938. - 
392tr ; 19cm

Tống Đức Khang, Nguyễn Đức Quý (2008) Bảo 
vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi. Hà Nội, 2008. 

TLTK
Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi / Tống Đức 
Khang, Nguyễn Đức Quý

Giáo trình đất và bảo vệ đất / Lê Đức. - H. : 
Hà Nội, 2006.
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Nguyễn Văn Toàn Chủ biên (2005). Giải pháp 
tổng thể sử dụng hợp lý và bảo vệ đất Bazan Tây 
Nguyên. NXB Nông nghiệp, 2005 

TLTK
Giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý và bảo vệ đất Bazan 
Tây Nguyên / Nguyễn Văn Toàn, Chủ biên. - H. : 
Nông nghiệp, 2005

1.Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi / 
Tống Đức Khang, Nguyễn Đức Quý
2.Giáo trình đất và bảo vệ đất / Lê Đức. - H. 
: Hà Nội, 2006. - 284 Tr. ; 24 cm

Edited by Deirdre Rooney Sustainable soil 
management .  Toronto :Apple academic press, 
2013 

TLTK
Sustainable soil management / Edited by Deirdre 
Rooney. - Toronto : Apple academic press, 2013

Cause of soil degradation and development 
approaches to sustainable soil management / 
Kurt Georg Steiner. - Gemany : [n.b] , 1991

Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Bình Nông nghiệp, 
2000 Đánh giá tiềm năng sản xuất đất Lâm 
nghiệp Việt Nam Nxb Nông nghiệp, Hà Nội

TLTK
Đánh giá tiềm năng sản xuất đất Lâm nghiệp Việt 
Nam. / Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Bình. - H. : Nông 
nghiệp, 2000

Soil conservation Technologies for Smallholder 
Farming Systems in the Philippine Uplands: a 
Socioeconomic Evaluation ./R. A. Cramb 
Canberra :Austrailian Centre for International 
Agricultural Research,2000 

TLTK

Soil conservation Technologies for Smallholder 
Farming Systems in the Philippine Uplands: a 
Socioeconomic Evaluation ./ R. A. Cramb. - Canberra : 
Austrailian Centre for International Agricultural 
Research, 2000.

 Soil and water conservation and 
management(SWCM) :A training manual 
HongKong :ADB, 1994 

TLTK
Soil and water conservation and management(SWCM) 
: A training manual. - HongKong : ADB, 1994

Trần Văn Chính (2013). Giáo trình Vật lý đất. 
NXB Nông nghiệp 

Giáo trình vật lý đất / Trần Văn Chính, Chủ biên. - H. : 
Đại học Nông Nghiệp, 2013

Vật lý đất ứng dụng/ Hoàng Thái Đại, Trần 
Viết Ổn. - H.: Nông nghiệp, 2007

 Hoàng Thái Đại, Trần Viết Ổn (2007). Vật lý đất 
ứng dụng. NXB Nông nghiệp. Hà Nội. 

Vật lý đất ứng dụng/ Hoàng Thái Đại, Trần Viết Ổn. - 
H.: Nông nghiệp, 2007

1. Giáo trình vật lý đất / Trần Văn Chính, 
Chủ biên. - H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013

 W. A. Jury, W. R. Gardner, W. H. Gardner. 
(1991) Soil Physics. Lần thứ 5. Jhn Wily & Sons, 
Inc

Soil physics / W.A Jury, W.R Gardner, W.H. Gardner. - 
 Newyork : John wiley & Sons, Inc, 1991

Soil physics: An introduction / Manoj K. 
Shukla. - Boca Raton : CRC Press, Taylor & 
Francis Group, 2014

Trần Kông Tấu (2005). Vật lý thổ nhưỡng môi 
trường. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Vật lý thổ nhưỡng môi trường= Environmental soil 
physics / Trần Kông Tấu. - H. : Đại học quốc gia, 2005

Vật lý đất ứng dụng/ Hoàng Thái Đại, Trần 
Viết Ổn. - H.: Nông nghiệp, 2007

 Trần Văn Chính và nnk, 2006. Giáo Trình Thổ 
Nhưỡng. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 

GT
Giáo trình thổ nhưỡng học / Trần Văn Chính. - Tái bản 
có sủa chữa bổ sung. - H. : Nông nghiệp, 2006

Thực tập Thổ nhưỡng : Dùng cho sinh viên 
các trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư / Chủ 
biên:Nguyễn Mười

Đất Việt Nam (2000) Hội Khoa học đất Việt Nam TLTK Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ lệ 
1/1 triệu / Hội khoa học đất Việt Nam
Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải. - H. : 
Nông nghiệp, 2000. - 411 Tr. ; 27cm

 Nyle. C. Bady, 2002. The Nature and Properties 
of Soil. Prentice Hall, New Jersey. 

TLTK
The Nature and Properties of Soil / Nyle. C. Bady. - 
2002; 2012

The nature and properties of soils = A 
college text of Edaphology / By 
Lyon.T.Lyttleton,Buekman.Harry.O. - New 
york : The Macmillan company , 1938. - 
392tr ; 19cm
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 M.E.Summer (2000)  Handbook of soil science / 
London :CRC press 

TLTK
Handbook of soil science / M.E.Summer. - London : 
CRC press, 2000

1.Handbook of Soil sciences: Properties and 
processes / Pan Ming Huang, Yuncong Li, 
Malcolm E. Summer. - 2012
2.Handbook of soil science. Vol 3. E - H / 
M.E.Summer
London : CRC press, 2000

 Balwant Singh, Markus Grafe Edited by (2010) 
Developments in Soil Science. Volume 
34Synchrotron-Based Techniques in Soils and 
Sediments. / Amsterdam :Elsevier Academic 
Press ,2010 

TLTK

Developments in Soil Science. Volume 34 
Synchrotron-Based Techniques in Soils and Sediments. 
/ Balwant Singh, Markus Grafe Edited by; Amsterdam 
: Elsevier Academic Press , 2010

 

Edward J. Plaster. Australia ;Clifton Park, N.Y.  
(2009) Soil science &amp; management /:Delmar 
Cengage Learning,2009

TLTK
Soil science & management / Edward J. Plaster
Australia ; Clifton Park, N.Y. : Delmar Cengage 
Learning, 2009

Trần Kông Tấu  (2009) Tài nguyên đất: Dùng cho 
sinh viên và học viên các ngành Khoa học Môi 
trường và Khoa học Thổ nhưỡng /:Đại học Quốc 
gia Hà nội

TLTK
Tài nguyên đất: Dùng cho sinh viên và học viên các 
ngành Khoa học Môi trường và Khoa học Thổ nhưỡng 
/ Trần Kông Tấu; H. : Đại học Quốc gia Hà nội , 2009

Sử dụng tài nguyên đất trong xây dựng và 
phát triển nông thôn / Phạm Văn Cơ; H. : 
Nông nghiệp, 2000

Mark S. Coyne, Jame A. Thompson (2006) 
Fundamental Soil Science. ustralia.:Thomson 
Delmar Learning

TLTK
Fundamental soil science / Mark S. Coyne and James 
A. Thompson; Australia ; United States : Thomson 
Delmar Learning, c2006

 Đào Châu Thu và Nguyễn Khang (1998). Giáo 
trình Đánh giá đất. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 
Hà Nội 

GT

Đánh giá đất : Dùng cho học sinh các ngành Khoa học 
đất,Quản lý đất đai,Nông học,Kinh tế NN / Biên 
soạn:Đào Châu Thu,Nguyễn Khang; H : Nông nghiệp , 
1998

Sổ tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và 
đánh giá đất đai./ Hội Khoa học Đất Việt 
Nam; H.: Nông nghiệp Hà Nội, 2015

 FAO (1986). Đánh giá đất vì sự nghiệp phát 
triển. Rom

TLTK

Các hướng dẫn Đánh giá đất theo FAO TLTK
Bộ NN&PTNT (2009). Cẩm nang sử dụng đất 
nông nghiệp. Tập 2. Phân hạng đánh giá đất đai. 
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

TLTK
Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp. Đại 
cương về đất, phân loại và lập bản đồ đất/ 
Bộ Nông nghiệp & PTNT. - 2008

Hội Khoa học đất Việt Nam (2015). Sổ tay điều 
tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá đất đai. 
Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội

TLTK
Sổ tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá 
đất đai./ Hội Khoa học Đất Việt Nam. - H.: Nông 
nghiệp Hà Nội, 2015

Sổ tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và 
đánh giá đất đai / Lê Thái Bạt, Vũ Năng 
Dũng, Bùi Thị Ngọc Dung.. - H.. : Nông 
nghiệp, 2015

Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 8409 : 2012) Quy 
trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp. 

TLTK

 Tạp chí Khoa học đất TLTK
Khoa học đất = Vietnam soil science / Liên hiệp các 
hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Hội khoa học đất 
Việt Nam. - H. : Hội khoa học đất Việt Nam

Các báo cáo đánh giá đất đai ở thư viện Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam và Khoa Quản lý Đất đai 

TLTK

Các sách chuyên khảo ngành Khoa học đất TLTK
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Đỗ Nguyên Hải, Cao Việt Hà và Phan Quốc 
Hưng (2015), Bài giảng Đất dốc và xói mòn. 

GT

1.Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở 
Việt Nam / Nguyễn Công Vinh; Mai Thị 
Lan Anh
Hà Nội : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011
2.Canh tác đất dốc bền vững./ Lê Quốc 
Doanh,Hà Đình Tuấn,Andre chabanne; Hà 
Nội : Nông nghiệp, 2006

 Đỗ Nguyên Hải, Cao Việt Hà và Phan Quốc 
Hƣng (2015), Bài giảng Đất dốc và xói mòn. 

GT

1.Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở 
Việt Nam / Nguyễn Công Vinh; Mai Thị 
Lan Anh
Hà Nội : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011
2.Canh tác đất dốc bền vững./ Lê Quốc 
Doanh,Hà Đình Tuấn,Andre chabanne; Hà 
Nội : Nông nghiệp, 2006

Hội Khoa học Đất Việt Nam (1996), Đất Việt 
Nam-Chú giải bản đồ đất 1:1.000.000, NXB 
Nông nghiệp.

TLTK

Tống Đức Khang và Nguyễn Đức Quý (2008), 
Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi, NXB Hà 
Nội.

TLTK
Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi / Tống Đức 
Khang, Nguyễn Đức Quý

Giáo trình đất và bảo vệ đất / Lê Đức. - H. : 
Hà Nội, 2006. - 284 Tr. ; 24 cm

Đậu Cao Lộc, Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm và 
Trần Đức Toàn (1998), “Hiệu quả của các giải 
pháp kỹ thuật canh tác trên đất dốc mạnh vùng 
Hòa Bình” trong: Canh tác bền vững trên đất dốc 
ở Việt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. 

TLTK

1.Hỏi đáp kỹ thuật canh tác trên đất dốc, 
trồng cây lâm nghiệp ở hộ gia đình / Nguyễn 
Văn Trí KS. , Nguyễn Xuân Giao KS; H. : 
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2008
2.Kỹ thuật canh tác trên đất dốc; H. : Lao 
động , 2006

N. Hudson (1981), Bảo vệ đất và chống xói mòn, 
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

TLTK

1.Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi / 
Tống Đức Khang, Nguyễn Đức Quý
2.Giáo trình đất và bảo vệ đất / Lê Đức. - H. 
: Hà Nội, 2006.
3.Giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý và bảo 
vệ đất Bazan Tây Nguyên / Nguyễn Văn 
Toàn, Chủ biên. - H. : Nông nghiệp, 2005

Nguyễn Tử Siêm và Thái Phiên (1999), Đất đồi 
núi Việt Nam thoái hóa và phục hồi. NXB Nông 
nghiệp, Hà Nội. 

TLTK
Đất đồi núi Việt nam thoái hoá và phục hồi ./ Nguyễn 
Tử Siêm, Thái Phiên. - H. : Nông nghiệp, 1999. - 412 
Tr. ; 19 cm

Bài giảng Thoái hoá và Phục Hồi Đất/ 
Nguyễn Hữu Thành. - 2014

Thái Phiên và Nguyễn Tử Siêm (2002), Sử dụng 
đất bền vững miền núi và vùng cao ở Việt Nam. 
NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 

TLTK
Sử dụng bền vững đất miền núi và vùng cao ở Việt 
nam./ Thái Phiên. - H.: Nông nghiệp, 2002. - 152 tr. ; 
25 cm

1. Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt 
Nam = Sustainable Farming On Sloping 
Lands / Chủ biên: Thái Phiên, Nguyễn Tử 
Siêm. - Hà Nội : Nông nghiệp, 1998. - 339 
Tr
2.Đất đồi núi Việt nam thoái hoá và phục 
hồi ./ Nguyễn Tử Siêm, Thái Phiên. - H. : 
Nông nghiệp, 1999. - 412 Tr. ; 19 cm
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 Phạm Đức Tuấn (2003), Sử dụng đất bền vững ở 
trung du, miền núi. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 

TLTK
Sử dụng đất bền vững ở Trung du, Miền núi / Phạm 
Đức Tuấn; H. : Nông nghiệp, 2003

1.Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở 
Việt Nam / Nguyễn Công Vinh; Mai Thị 
Lan Anh
Hà Nội : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011
2.Sử dụng đất tổng hợp và bền vững. / Biên 
soạn:Nguyễn Xuân Khuất; H. : Nông 
nghiệp, 1996

 Trần Đức Viên và cs (1998), Nông nghiệp trên 
đất dốc-Thách thức và tiềm năng, Nhà xuất bản 
Nông nghiệp, Hà Nội. 

TLTK

Nông nghiệp trên đất dốc - thách thức và tiềm năng : 
Tuyển tập kết quả nghiên cứu giai đoạn 1991-1996 / 
Tác giả:Trần Đức Viên, Phạm Chí Thành; Hà Nội : 
Nông nghiệp, 1996

1.   Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt 
Nam = Sustainable Farming On Sloping 
Lands / Chủ biên: Thái Phiên, Nguyễn Tử 
Siêm. - Hà Nội : Nông nghiệp, 1998

Nguyễn Công Vinh và Mai Thị Lan Anh (2011), 
Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở Việt 
Nam. NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

TLTK
Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở Việt Nam / 
Nguyễn Công Vinh; Mai Thị Lan Anh
Hà Nội : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011

1.Canh tác đất dốc bền vững./ Lê Quốc 
Doanh,Hà Đình Tuấn,Andre chabanne;Hà 
Nội : Nông nghiệp, 2006

ASA Special Publication No. 56 (1993), 
Technologies for Sustainable Agriculture in the 
Tropics. A training Workshop for Asia

TLTK

Technologies for sustainable agriculture on 
marginal uplands in southeast Asia : 
proceedings of a seminar held at Ternate, 
Cavite, Philippines, 10-14 December 1990 / 
editors: Graeme Blair and Rod Lefroy

 Ellison W.D (1944), “Studies of rain drop 
erosion”, Agricultural engineering No. 25.

TLTK

David Pimentel et al. (1995), “Environmental and 
economic costs of soil erosion and conservation 
benefits”, Science, new series, Vol. 267, No. 
5201. 

TLTK

 Kỹ thuật canh tác trên đất dốc (2006). NXB Lao 
động. 

TLTK Kỹ thuật canh tác trên đất dốc; H. : Lao động , 2006

1.Hỏi đáp kỹ thuật canh tác trên đất dốc, 
trồng cây lâm nghiệp ở hộ gia đình / Nguyễn 
Văn Trí KS. , Nguyễn Xuân Giao KS; H. : 
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2008

Cao Việt Hà, Bài giảng đất thế giới 
Giáo trình đất thế giới / Cao Việt Hà, Trần Văn Chính; 
H. : Đại Học Nông nghiệp, 2016

 Trần Văn Chính và nnk, 2006. Giáo trình thổ 
nhưỡng học. NXB Nông nghiệp, Hà Nội 
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bón
H. : Lao động, 2006

Viện Thổ nhưỡng Nông hoá. 2005. Sổ tay Phân 
bón. H. :Nông nghiệp 

TLTK
Sổ tay Phân bón / Viện Thổ nhưỡng Nông hoá
H. : Nông nghiệp, 2005

1.Sổ tay phân bón/ Viện Thổ nhưỡng Nông 
hoá
H.: nxb Nông nghiệp, 2000
2.Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng 
phân bón / Nguyễn Như Hà, chủ biên, 
Nguyễn Văn Bộ
H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013
3.Hỏi đáp sử dụng phân bón / Nguyễn 
Thanh Bình
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008

Vũ Hữu Yêm.1995. Giáo trình phân bón và cách 
bón phân. NXB NN. 

GT

Giáo trình phân bón và cách bón phân : Giáo trình 
dùng cho SV các trường ĐH-CĐ Nông-Lâm nghiệp / 
Vũ Hữu Yêm
H. : Nông nghiệp, 1995

1.Sổ tay phân bón/ Viện Thổ nhưỡng Nông 
hoá
H.: nxb Nông nghiệp, 2005
2.Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng 
phân bón / Nguyễn Như Hà, chủ biên, 
Nguyễn Văn Bộ
H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013
3.Hỏi đáp sử dụng phân bón / Nguyễn 
Thanh Bình
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008



 Nguyễn Như Hà. 2007. Phân bón. ĐHNNH GT  

1. Giáo trình phân bón và cách bón phân : 
Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ 
Nông-Lâm nghiệp / Vũ Hữu Yêm
H. : Nông nghiệp, 1995
2. Giáo trình phân bón I / Nguyễn Như Hà. 
PGS.TS, chủ biên; Lê Thị Bích Đào. GVC. 
ThS; H.: Nông nghiệp, 2010
3.Giáo trình bón phân cho cây trồng / 
Nguyễn Như Hà
H. : Nông nghiệp, 2006

Nguyễn Như Hà. 2011. Cơ sở khoa học vủa sử 
dụng phân bón. ĐH NNHN

GT
Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng phân bón / 
Nguyễn Như Hà, chủ biên, Nguyễn Văn Bộ;H. : Đại 
học Nông Nghiệp, 2013

1.Giáo trình phân bón I / Nguyễn Như Hà. 
PGS.TS, chủ biên; Lê Thị Bích Đào. GVC. 
ThS; H.: Nông nghiệp, 2010
2.Bài giảng phân tích phân bón, cây trồng / 
Lê Thị Bích Đào:Chủ biên,Nguyễn Như Hà; 
H : Nông nghiệp , 2010

Andre Gros. 1977. Hướng dẫn thực hành bón 
phân. NXB NN

TLTK

1. Giáo trình phân bón và cách bón phân : 
Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ 
Nông-Lâm nghiệp / Vũ Hữu Yêm
H. : Nông nghiệp, 1995
2. Giáo trình phân bón I / Nguyễn Như Hà. 
PGS.TS, chủ biên; Lê Thị Bích Đào. GVC. 
ThS;H.: Nông nghiệp, 2010
3.Giáo trình bón phân cho cây trồng / 
Nguyễn Như Hà
H. : Nông nghiệp, 2006

Lê Văn Căn, 1978. Giáo trình nông hoá (Dùng để 
giảng dạy trong các trường Đại học Nông nghiệp) 

TLTK
Giáo trình nông hoá : Dùng để giảng dạy trong các 
trường Đại học Nông nghiệp / Lê Văn Căn
H : Nông nghiệp , 1978

Giáo trình nông hoá học ./ Nguyễn Ngọc 
Nông
H : Nông nghiệp , 1999

Võ Minh Kha. 1996. Hướng dẫn thực hành sử 
dụng phân bón. NXB NN.  

TLTK
Hướng dẫn thực hành sử dụng phân bón / Võ Minh 
Kha;H. : Nông nghiệp, 1996

1.Sổ tay phân bón/ Viện Thổ nhưỡng Nông 
hoá
H.: nxb Nông nghiệp, 2005
2.Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng 
phân bón / Nguyễn Như Hà, chủ biên, 
Nguyễn Văn Bộ; H. : Đại học Nông Nghiệp, 
2013
3.Hỏi đáp sử dụng phân bón / Nguyễn 
Thanh Bình
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008

Võ Minh Kha, 1998. Phân bón và cây trồng (Giáo 
trình Dùng cho HV Sau ĐH khối Nông học) 

TLTK
Phân bón và cây trồng: Giáo trình Dùng cho HV Sau 
ĐH khối Nông học / Võ Minh Kha; H.: Nông nghiệp, 
1998

1.Hỏi đáp về đất, phân bón và cây trồng / 
Nguyễn Công Vinh
H. : Nông nghiệp, 2002
2.Phân bón và cây trồng / Chủ biên:Bùi Huy 
Đáp
H : Nông thôn , 1962
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Hội thảo quốc gia về nâng cao hiệu quả quản lý 
và sử dụng phân bón tại Việt Nam. 2005. 

TLTK

Hội thảo quốc gia về nâng cao hiệu quả quản lý và sử 
dụng phân bón tại Việt Nam = National workshop on 
improving the efficiency of management and use of 
fertilizers in Vietnam; Tp HCM. : Nông nghiệp, 2013

1.Sổ tay phân bón/ Viện Thổ nhưỡng Nông 
hoá
H.: nxb Nông nghiệp, 2005
2.Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng 
phân bón / Nguyễn Như Hà, chủ biên, 
Nguyễn Văn Bộ; H. : Đại học Nông Nghiệp, 
2013
3.Hỏi đáp sử dụng phân bón / Nguyễn 
Thanh Bình
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008

Soil Fertility and Fertilizers: an Introduction to 
Nutrient Management. New Jersey: Upper Saddle 
River, 2005 

TLTK
Soil Fertility and Fertilizers: an Introduction to 
Nutrient Management:. - New Jersey: Upper Saddle 
River, 2005

Soil fertility and fertilizers: An introduction 
to nutrient management / John L. Havlin, 
Samuel L. Tisdale, Werner L. Nelson, 
James D. Beaton. - 8nd edition. - New York. 
; Pearson, 2013

Nguyễn Như Hà (2006). Giáo trình bón phân cho 
cây trồng. NXBNN

GT
Giáo trình bón phân cho cây trồng / Nguyễn Như 
Hà;H. : Nông nghiệp, 2006

1.Hỏi đáp về đất, phân bón và cây trồng / 
Nguyễn Công Vinh
H. : Nông nghiệp, 2002
2.Phân bón và cây trồng / Chủ biên:Bùi Huy 
Đáp
H : Nông thôn , 1962

Bộ môn cây công nghiệp (1996). Giáo trình cây 
công nghiệp

TLTK
Giáo trình cây công nghiệp / Nguyễn Văn Bình, Vũ 
Đình Chính, Nguyễn Thế Côn; H. : Nông nghiệp, 1996

1.Kỹ thuật chọn giống, trồng, chăm sóc các 
loại cây công nghiệp / Dương Phong (tuyển 
chọn); H. : Hồng Đức, 2016
2.Phòng trừ sâu bệnh hại cây công nghiệp / 
Đường Hồng Dật
H.. : Nông nghiệp ; 2014

Bộ môn Rau - Quả (1999) Giáo trình cây ăn quả. 
NXBNN. 

TLTK

1.Giáo trình cây ăn quả. Đại học Nông lâm 
Thái Nguyên / Trần Như Ý, Đào Thanh 
Vân, Nguyễn Thế Tuấn Đại học Nông lâm 
Thái Nguyên; Hà Nội : Nông nghiệp, 2000
2.Giáo trình kỹ thuật trồng cây ăn quả./ 
Bành Kính Đa
Trung Quốc Nông nghiệp Bắc Kinh, 1991

Bộ môn Cây lƣơng thực (1997). Giáo trình cây 
lƣơng thực. Tập 1. Cây lúa. NXBNN

TLTK
Cây lương thực. Tập 1, Cây lúa: Giáo trình dùng cho 
các trường Đại học Nông nghiệp / Bộ môn Cây lương 
thực;Hà Nội : Nông nghiệp, 1997

1.Cây lương thực. T1: Cây lúa= Giáo trình 
dùng cho các trường ĐH Nông gnhiệp./ 
Nguyễn Đình Giao
H.: Nông nghiệp, 2001

Bộ môn Cây lƣơng thực (1997). Giáo trình cây 
lƣơng thực. Tập 2. Cây màu. NXBNN

TLTK

1.Cây lương thực - Cây màu : Giáo trình 
dùng cho các trường Đại học Nông nghiệp / 
Chủ biên:Đinh Thế Lộc
Hà Nội : Nông nghiệp, 1997
2.Kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực 
và hoa màu / Bùi Hiếu, Lương Văn Hào; H. 
: Nông nghiệp, 1994
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Nguyễn Như Hà (2007). Giáo trình Phân bón. 
ĐHNNI. 

TLTK

1. Giáo trình phân bón và cách bón phân : 
Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ 
Nông-Lâm nghiệp / Vũ Hữu Yêm
H. : Nông nghiệp, 1995
2. Giáo trình phân bón I / Nguyễn Như Hà. 
PGS.TS, chủ biên; Lê Thị Bích Đào. GVC. 
ThS; H.: Nông nghiệp, 2010
3.Giáo trình bón phân cho cây trồng / 
Nguyễn Như Hà
H. : Nông nghiệp, 2006

 Đường Hồng Dật. 2008 Kỹ thuật bón phân cân 
đối và hợp lý cho cây trồng. H. :Nông nghiệp

TLTK
Kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng / 
Đường Hồng Dật; H. : Nông nghiệp, 2008

1.Kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý cho 
cây trồng / Đường Hồng Dật; H. : Nông 
nghiệp, 2008
2.Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng
H. : Nông nghiệp, 1999

Nguyễn Văn Bộ, 2005.  Bón phân cân đối và hợp 
lý cho cây trồng. H. :Nông nghiệp

TLTK
Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng / Nguyễn 
Văn Bộ, Biên soạn; H. : Nông nghiệp, 2005; 2001

1.Kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý cho 
cây trồng / Đường Hồng Dật; H. : Nông 
nghiệp, 2008
2.Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng
H. : Nông nghiệp, 1999

Nguyễn Như Hà. Bài giảng - Bón phân cho cây 
trồng 2.

GT

1.Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng 
/ Nguyễn Văn Bộ, Biên soạn; H. : Nông 
nghiệp, 2005; 2001
2.Kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý cho 
cây trồng / Đường Hồng Dật; H. : Nông 
nghiệp, 2008
3.Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng
H. : Nông nghiệp, 1999

Nguyễn Như Hà (2006). Giáo tr nh bón phân cho 
cây trồng. NXB Nông nghiệp

GT
Giáo trình bón phân cho cây trồng / Nguyễn Như 
Hà;H. : Nông nghiệp, 2006

1.Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng 
/ Nguyễn Văn Bộ, Biên soạn; H. : Nông 
nghiệp, 2005; 2001
2.Kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý cho 
cây trồng / Đường Hồng Dật; H. : Nông 
nghiệp, 2008
3.Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng
H. : Nông nghiệp, 1999



Nguyễn Xuân Trường (2000). Sổ tay sử dụng 
phân bón. NXBNN. 

TLTK
Sổ tay sử dụng phân bón / Nguyễn Xuân Trường;H.: 
Nông nghiệp, 2000

1.Sổ tay phân bón/ Viện Thổ nhưỡng Nông 
hoá
H.: nxb Nông nghiệp, 2000
2.Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng 
phân bón / Nguyễn Như Hà, chủ biên, 
Nguyễn Văn Bộ; H. : Đại học Nông Nghiệp, 
2013
3.Hỏi đáp sử dụng phân bón / Nguyễn 
Thanh Bình
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008

Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa (2005). Sổ tay phân 
bón NXBNN. 

TLTK
Sổ tay Phân bón / Viện Thổ nhưỡng Nông hoá
H. : Nông nghiệp, 2005

1.Sổ tay phân bón/ Viện Thổ nhưỡng Nông 
hoá
H.: nxb Nông nghiệp, 2000
2.Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng 
phân bón / Nguyễn Như Hà, chủ biên, 
Nguyễn Văn Bộ; H. : Đại học Nông Nghiệp, 
2013
3.Hỏi đáp sử dụng phân bón / Nguyễn 
Thanh Bình
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008

 Lê Văn Căn. Giáo trình Nông  hoá. NXB 
NN,1978

Giáo trình nông hoá : Dùng để giảng dạy trong các 
trường Đại học Nông nghiệp / Lê Văn Căn; H : Nông 
nghiệp , 1978

Giáo trình nông hoá học ./ Nguyễn Ngọc 
Nông
H : Nông nghiệp , 1999

 M.I.Dementreva. Fitopatologia. Moskva, Kolos, 
1977 

Andre Gros. Hướng dẫn thực hành bón phân 
NXB NN,1977  

1. Giáo trình phân bón và cách bón phân : 
Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ 
Nông-Lâm nghiệp / Vũ Hữu Yêm
H. : Nông nghiệp, 1995
2. Giáo trình phân bón I / Nguyễn Như Hà. 
PGS.TS, chủ biên; Lê Thị Bích Đào. GVC. 
ThS; H.: Nông nghiệp, 2010
3.Giáo trình bón phân cho cây trồng / 
Nguyễn Như Hà
H. : Nông nghiệp, 2006

Giáo trình thực tập Nông học

Hội khoa học đất việt nam. NXB NN, 2000 Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ lệ 
1/1 triệu / Hội khoa học đất Việt Nam
Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải. - H. : 
Nông nghiệp, 2000. - 411 Tr. ; 27cm

 A.A.Migulin. Xenckokhazaixtvenai  
entômôlôgia. Moskva, Kolos, 1977 
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Võ Minh Kha . Hướng dẫn thực hành sử  dụng  
phân bón. NXB NN, 1996 

Hướng dẫn thực hành sử dụng phân bón / Võ Minh 
Kha;H. : Nông nghiệp, 1996

1.Sổ tay phân bón/ Viện Thổ nhưỡng Nông 
hoá
H.: nxb Nông nghiệp, 2000
2.Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng 
phân bón / Nguyễn Như Hà, chủ biên, 
Nguyễn Văn Bộ; H. : Đại học Nông Nghiệp, 
2013
3.Hỏi đáp sử dụng phân bón / Nguyễn 
Thanh Bình
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008

Nguyễn Mười …Thổ nhưỡng  học. NXB NN, 200
Thổ nhưỡng học : Giáo trình dùng cho các trường ĐH-
CĐ Nông Lâm nghiệp./ Chủ biên: Nguyễn Mười;H. : 
Nông nghiệp , 2000

1.Giáo trình thổ nhưỡng học / Trần Văn 
Chính
H. : Nông nghiệp, 2006
2.Thực tập Thổ nhưỡng : Dùng cho sinh 
viên các trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư / 
Chủ biên:Nguyễn Mười

B.A.Iagodin. Agrokhimia. M. 1990
Agrokhimia/ B. A. Iagodin; Moscow.: Kolos Moscow., 
1984

Vũ Hữu Yêm. Giáo trình phân bón và cách bón 
phân. NXB NN, 1995

Giáo trình phân bón và cách bón phân : Giáo trình 
dùng cho SV các trường ĐH-CĐ Nông-Lâm nghiệp / 
Vũ Hữu Yêm;H. : Nông nghiệp, 1995

1. Giáo trình phân bón I / Nguyễn Như Hà. 
PGS.TS, chủ biên; Lê Thị Bích Đào. GVC. 
ThS; H.: Nông nghiệp, 2010
2.Giáo trình bón phân cho cây trồng / 
Nguyễn Như Hà
H. : Nông nghiệp, 2006

S mue  L. T sd  e…. Soil fertility and fertilizers. 
New York, 199

1.Soil Fertility and Fertilizers: an 
Introduction to Nutrient Management:New 
Jersey: Upper Saddle River, 2005
2.Soil fertility and fertilizers: An 
introduction to nutrient management / John 
L. Havlin, Samuel L. Tisdale, Werner L. 
Nelson, James D. Beaton; New York. ; 
Pearson, 2013

Bài giảng: Độ phì nhiêu đất GT
Giáo trình độ phì nhiêu đất / B.s.: Nguyễn Như Hà 
(ch.b.), Bùi Huy Hiền; H. : Đại Học Nông nghiệp, 2016
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 Lê Thị Bích Đào, Nguyễn Như Hà, 2010. Bài 
giảng phân tích phân bón, cây trồng 

TLTK
Bài giảng phân tích phân bón, cây trồng / Lê Thị Bích 
Đào:Chủ biên,Nguyễn Như Hà

1.Sổ tay phân bón/ Viện Thổ nhưỡng Nông 
hoá
H.: nxb Nông nghiệp, 2000
2.Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng 
phân bón / Nguyễn Như Hà, chủ biên, 
Nguyễn Văn Bộ; H. : Đại học Nông Nghiệp, 
2013
3.Hỏi đáp sử dụng phân bón / Nguyễn 
Thanh Bình
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008

Đào Châu Thu,Nguyễn Khang, 1998. Đánh giá 
đất (Dùng cho học sinh các ngành Khoa học 
đất,Quản lý đất đai,Nông học,Kinh tế NN

TLTK

Đánh giá đất : Dùng cho học sinh các ngành Khoa học 
đất,Quản lý đất đai,Nông học,Kinh tế NN / Biên 
soạn:Đào Châu Thu,Nguyễn Khang;  H : Nông nghiệp 
, 1998

1. Sổ tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất 
và đánh giá đất đai./ Hội Khoa học Đất Việt 
Nam;  H.: Nông nghiệp Hà Nội, 2015 
2. Sổ tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất 
và đánh giá đất đai / Lê Thái Bạt, Vũ Năng 
Dũng, Bùi Thị Ngọc Dung.
 H.. : Nông nghiệp, 2015 

 Lê Văn Căn, 1978. Giáo trình nông hoá (Dùng 
để giảng dạy trong các trường Đại học Nông 
nghiệp

TLTK
Giáo trình nông hoá : Dùng để giảng dạy trong các 
trường Đại học Nông nghiệp / Lê Văn Căn; H : Nông 
nghiệp , 1978

Giáo trình nông hoá học ./ Nguyễn Ngọc 
Nông
H : Nông nghiệp , 1999

 I.V.Guliakin. 1977. Hệ thống sử dụng phân bón 
cho cây trồng. NXB Kolos

GT
Hệ thống sử dụng phân bón cho cây trồng / 
I.V.Guliakin
.: NXB Kolos, 1977

1.Sổ tay phân bón/ Viện Thổ nhưỡng Nông 
hoá
H.: nxb Nông nghiệp, 2000
2.Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng 
phân bón / Nguyễn Như Hà, chủ biên, 
Nguyễn Văn Bộ; H. : Đại học Nông Nghiệp, 
2013
3.Hỏi đáp sử dụng phân bón / Nguyễn 
Thanh Bình
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008

Nguyễn Như Hà. Bài giảng Quản lý dinh dưỡng 
tổng hợp cho cây trồng

GT

1.Yếu tố dinh dưỡng hạn chế năng xuất và 
chiến lược quản lý dinh dưỡng cây trồng : 
Đề tài KN - 01-10 / Viện Nông hoá Thổ 
nhưỡng; Hà Nội : Nông nghiệp, 1995

Viện Thổ nhưỡng Nông hoá, 1999. Kết quả 
nghiên cứu khoa học Q.3. NXB NN
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Kết quả nghiên cứu khoa học. Quyển 3, Kỷ niệm 30 
năm thành lập viện / Viện thổ nhưỡng nông hoá
H. : Nông nghiệp, 1999

1.Kết quả nghiên cứu khoa học. Quyển 2 ./ 
Viện Thổ nhưỡng Nông hoá; H. : Nông 
nghiệp, 1996
2.Kết quả nghiên cứu khoa học. Quyển I / 
Viện Thổ nhưỡng Việt Nam; Hà Nội : Nông 
nghiệp, 1995
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Phạm Tiến Dũng  và cs, 2016..Giáo trình nông 
nghiệp hữu cơ (Dành cho sinh viên nông nghiệp)

TLTK
Giáo trình nông nghiệp hữu cơ: Dành cho sinh viên 
nông nghiệp / Phạm Tiến Dũng (ch.b.), Đào Châu Thu, 
Lê Văn Hưng; H. : Đại học Nông nghiệp, 2016

Hội thảo quốc gia nông nghiệp hữu cơ - 
thực trạng và định hướng phát triển lần thứ 
nhất TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 
2013 = Procedings of the 1th national 
workshop on organic agriculture - situation 
and development orientation Ho Chi Minh 
City, September 27, 2013

Lê Văn Căn. Giáo trình Nông học

1.Giáo trình nông hoá : Dùng để giảng dạy 
trong các trường Đại học Nông nghiệp / Lê 
Văn Căn; H : Nông nghiệp , 1978
2.Nông hoá : Giáo trình dùng cho các 
trường Đại học Nông nghiêp / Tác giả:Lê 
Văn Căn; Hà Nội : Nông nghiệp, 1978

Lê Văn Căn. Bón vôi, lý luận và thực tiễn.
Bón vôi lý luận và thực tiễn / Lê Văn Can
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1977

Hỏi đáp về bón vôi. / Tác giả:Lê Văn Căn; 
H : Nông thôn , 1963

Nguyễn Như Hà. Bài giảng Biện pháp nông hóa 
cải tạo môi trường đất.

Thái Phiên - Nguyễn Tử Siêm. 1998. Canh tác 
bền vững trên đất dốc ở Việt Nam. NXBNN

1.Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi / 
Tống Đức Khang, Nguyễn Đức Quý
2.Giáo trình đất và bảo vệ đất / Lê Đức. - H. 
: Hà Nội, 2006.

Vũ Hưu Yêm. Giáo trình Phân bón và cách bón 
phân

Giáo trình phân bón và cách bón phân : Giáo trình 
dùng cho SV các trường ĐH-CĐ Nông-Lâm nghiệp / 
Vũ Hữu Yêm
H. : Nông nghiệp, 1995

1. Giáo trình phân bón I / Nguyễn Như Hà. 
PGS.TS, chủ biên; Lê Thị Bích Đào. GVC. 
ThS; H.: Nông nghiệp, 2010
2.Giáo trình bón phân cho cây trồng / 
Nguyễn Như Hà
H. : Nông nghiệp, 2006

 Bộ Nông nghiệp & PTNT  2008  Cẩm nang sử 
dụng đất nông nghiệp  Đại cương về đất, phân 
loại và lập bản đồ đất

Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp. Đại cương về đất, 
phân loại và lập bản đồ đất/ Bộ Nông nghiệp & PTNT
2008

Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp. Tập 2. 
Phân hạng đánh giá đất đai / Bộ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn
H.: Nxb Khoa học và Kỹ thuật, 2009

Nguyễn Như Hà  Bài giảng xây dựng bản đồ 
nông hóa

Hội khoa học Đất Việt Nam  1999  Sổ tay điều tra 
phân loại, đánh giá đất

Sổ tay điều tra phân loại, đánh giá đất/ Hội khoa học 
Đất Việt Nam;1999

Sổ tay điều tra phân loại đánh giá đất / Tôn 
Thất Chiểu..
Hà nội. : Nông nghiệp, 1999

Trường ĐHNNHN  1986  Giáo trình thực tập hoá 
nông nghiệp  Hà Nội 

Giáo trình thực tập hoá nông nghiệp/ Trường 
ĐHNNHN

Thực tập Hoá nông nghiệp: Bài giảng cho 
các trường ĐH Nông nghiệp / Chủ biên:Võ 
Minh Kha
H.: Nông nghiệp, 1984

A.C. Radov. 1978. Thực hành nông hoá  N B 
Kolos (tài liệu tiếng Nga

Thực hành nông hoá/ A.C. Radov; Moscova.: Kolos, 
1978

1.Giáo trình thực tập hoá nông nghiệp/ 
Trường ĐHNNHN
2.Thực tập Hoá nông nghiệp: Bài giảng cho 
các trường ĐH Nông nghiệp / Chủ biên:Võ 
Minh Kha; H.: Nông nghiệp, 1984
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Lê Văn Khoa. 2007.Chỉ thi sinh học môi trường. 
NXBGD

Chỉ thị sinh học môi trường / Lê văn Khoa Chủ biên, 
Nguyễn Xuân Quýnh, Nguyễn Quốc Việt Biên soạn
H. : Giáo dục, 2012

Chỉ thị sinh học môi trường / Lê văn Khoa 
Chủ biên, Nguyễn Xuân Quýnh, Nguyễn 
Quốc Việt Biên soạn
H. : Giáo dục, 2007

Lê Văn Khoa. 2005. Khoa học môi trường. 
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Khoa học môi trường / Lê Văn Khoa Chủ biên, Hoàng 
Xuân Cơ, Nguyễn Văn Cư Biên soạn; H.: Giáo dục, 
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1.Thế giới khoa học môi trường / La Tổ Đức
H. : Văn hoá Thông tin, 2003
2.Khoa học môi trường / Bộ giáo dục và đào 
tạo
H. : Giáo dục, 2007

 Thomas Dierolf. 2001. Soil Fertility Kit. Printed 
by Oxford Grafic Printer. 

 Nguyễn Như Hà. Bài giảng Chỉ thị sinh học môi 
trường

Chỉ thị sinh học môi trường / Lê văn Khoa Chủ biên, 
Nguyễn Xuân Quýnh, Nguyễn Quốc Việt Biên soạn
H. : Giáo dục, 2012

Chỉ thị sinh học môi trường / Lê văn Khoa 
Chủ biên, Nguyễn Xuân Quýnh, Nguyễn 
Quốc Việt Biên soạn
H. : Giáo dục, 2007

Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Xuân Thành, 
2008. Giáo trình sinh học đất 

Giáo trình sinh học đất: Giáo trình dùng cho sinh viên 
cao đẳng, đại học chuyên ngành sinh học, công nghệ 
sinh học, nông - lâm - Ngư nghiệp / Nguyễn Xuân 
Đường, Nguyễn Xuân Thành; H : Giáo dục , 2008

Giáo trình Sinh học đất: Dùng cho sinh viên 
Cao đẳng, đại học chuyên ngành Sinh học, 
Công nghệ sinh học, Nông - Lâm - Ngư 
nghiệp. / Nguyễn Xuân Thành (chủ biên), 
Nguyễn Đường, Hoàng Hải, Vũ Thị Hoàn

Nguyễn Đình Mạnh, 2000. Giáo trình Hoá chất 
dùng trong nông nghiệp và ô nhiễm môi trường  

Hoá chất dùng trong nông nghiệp và ô nhiễm môi 
trường : Giáo trình dùng cho SV đại học Nông nghiệp / 
Nguyễn Đình Mạnh; H : Nông nghiệp , 2000
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Hoá chất dùng trong nông nghiệp và ô 
nhiễm môi trường : Giáo trình dùng cho SV 
đại học Nông nghiệp / Nguyễn Đình Mạnh; 
H : Nông nghiệp , 2000

 Lê Thị Bích Đào:Chủ biên,Nguyễn Như Hà. 
2010. Bài giảng phân tích phân bón, cây trồng

Bài giảng phân tích phân bón, cây trồng / Lê Thị Bích 
Đào:Chủ biên,Nguyễn Như Hà

1.Sổ tay phân bón/ Viện Thổ nhưỡng Nông 
hoá
H.: nxb Nông nghiệp, 2000
2.Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng 
phân bón / Nguyễn Như Hà, chủ biên, 
Nguyễn Văn Bộ; H. : Đại học Nông Nghiệp, 
2013
3.Hỏi đáp sử dụng phân bón / Nguyễn 
Thanh Bình
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008

Viện Thổ nhưỡng Nông hoá. 1998. Sổ tây phân 
tích đất, nước, phân bón, cây trồng. NXB NN

Sổ tay phân tích đất, nước, phân bón, cây trồng / Viện 
thổ nhưỡng nông hoá; Hà Nội : Nông nghiệp, 1998
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bón. NXB NN.

Sổ tay Phân bón / Viện Thổ nhưỡng Nông hoá
H. : Nông nghiệp, 2005

1.Sổ tay phân bón/ Viện Thổ nhưỡng Nông 
hoá
H.: nxb Nông nghiệp, 2000
2.Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng 
phân bón / Nguyễn Như Hà, chủ biên, 
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Thanh Bình
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ĐH Nông nghiệp / Chủ biên:Võ Minh Kha;H.: Nông 
nghiệp, 1984

Giáo trình thực tập hoá nông nghiệp/ 
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H.: Hà Nội, 1986

 Bộ môn Hoá. Bài giảng phân tích bằng công cụ

 A.S.Rađốp, I.V Pustovoi - A.V.Korolikop. 
1974.Thực hành hoá nông nghiệp. NXB Bông lúa 
Mạctưkhoa.

Thực hành hoá nông nghiệp/ A.S.Rađốp, I.V Pustovoi - 
 A.V.Korolikop; NXB Bông lúa Mạctưkhoa., 1974

 Bộ nông nghiệp và PTNT. Tuyển tập tiêu chuẩn 
phân bón. Hà Nội, 2006

Tuyển tập tiêu chuẩn phân bón/ Bộ nông nghiệp và 
PTNT;2006
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đồng. NXB Bông lúa, Mạc Tư Khoa.

Phương pháp thí nghiệm ngoài đồng/ Doxpekhop; H.: 
Bông lúa, 1973

E. A. Iudin. 1976. Phương pháp nghiên cứu hoá 
nông nghiệp. NXB Bông lúa, Mạc Tư Khoa

Phương pháp nghiên cứu hoá nông nghiệp/ E. A. 
Iudin;H.: Bông lúa, 1976

A.M. Grodzinxki. 1981. Sách tra cứu tóm tắt về 
sinh lý thực vật. NXB KHKT.

Sách tra cứu tóm tắt về sinh lý thực vật / Tác 
giả:A.M.Grodzinxki, D.M.Grodzinxki
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1981

Encyclopedia of plant physiology=Bách 
khoa toàn thư về sinh lý thực vật; Có các tập 
1, 2, 3, 4,5, 6, 8

 Nguyễn Như Hà. Bài giảng – ứng dụng chất 
ĐHST trong sản xuất nông nghiệp.

1.Chất điều hòa sinh trưởng với cây trồng./ 
Nguyễn Quang Thạch, Hoàng Minh Tấn;  
H. Nông nghiệp 1993
2.Giáo trình các chất điều hoà sinh trưởng 
thực vật: / Nguyễn Như Khanh(Chủ 
biên),PGS.TS. Nguyễn Văn Đính TS;  H. : 
Giáo dục, 2011

 Hoàng Minh Tấn. 2000. Giáo trình sinh lý thực 
vật / Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ 
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1.Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng / Vũ 
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2. Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng / Vũ 
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phân bón / Nguyễn Như Hà, chủ biên, 
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[et al.]; 
H. : Đại học nông nghiệp, 2015
2.Khoa học về cây lúa: Di truyền và chọn 
giống / Nguyễn Thị Lang, Bùi Chí Sửu
TP HCM. : Nông nghiệp, 2013

Frederick R. Troeh, Louis M. Thompson.2005. 
Solls and soil Fertility. New York:Blackwell 
Publishing.

Solls and Soil Fertility, / Frederick R. Troeh, Louis M. 
Thompson. - New York: Blackwell Publishing.. 2005

1. Soil fertility and fertilizer = An 
introduction to nutrient managemant / John 
L.Havlin; Newjersey : Prentice Hall , 1999
2.The biological management of tropical 
soil fertility / Edited by P.L. Woomer and 
M.J. Swift; Chichester ; New York : Wiley, 
1994

Giáo trình/bài giảng: Bài giảng Quản lý Nhà nước 
về đất đai

GT Bài giảng Quản lý Nhà nước về đất đai / Giảng viên

Một số qui định quản lý Nhà nước về đất 
đai, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
thuỷ sản: Chính quyền cấp huyện và cấp xã; 
H.; CTQG, 2002

Nguyễn Cửu (2013). Giáo trình Luật Hành chính 
Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà 
Nội.

TLTK
Giáo trình luật hành chính Việt Nam / Nguyễn Cửu 
Việt
H. : Đại Học Quốc Gia, 2013

1.Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / 
Nguyễn Cửu
H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
2.Giáo trình luật hành chính Việt Nam / 
Trần Minh Hương (Ch.b.), Nguyễn Mạnh 
Hùng, Nguyễn Văn Quang..
H. : Công an nhân dân, 2015

Học viện Hành chính Quốc gia (2011). Những 
vấn đề cơ bản về Nhà nước và Pháp luật.

TLTK
Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và Pháp luật / Học 
viện Hành chính Quốc gia; 2011

Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật / 
Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan (ch.b.), 
Nguyễn Văn Động..
H. : Xây dựng , 2015

BỘ MÔN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
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Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013). TLTK
Luật đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 
2009 - 2010; H. : Lao động, 2013

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 do Quốc 
hội ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2013
2. 2013 chính sách đất đai mới: Bảng tổng 
hợp so sánh luật đất đai hiện hành, dự thảo 
sửa đổi luật đất đai và lý do sửa đổi, Chính 
sách pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố 
cáo của công dân đối với các quyết định 
hành chính về đất đai, Quy trình giải quyết 
tranh chấp về đất đai, Hướng dẫn mới nhất 
thi hành luật đất đai 2013

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014). Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. - Đặng 
Phong (2004). Kinh tế Miền Nam Việt Nam thời 
kỳ 1955 – 1975. Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 
Hà Nội.

TLTK
Kinh tế Miền Nam Việt Nam thời kỳ 1955 – 1975 / 
Đặng Phong; H.: nxb Khoa học xã hội, 2004

The World Bank (2006).Sustainable Land 
Management: Challenge , Opportunities and 
Trade-offs. Washington, DC.

TLTK
Sustainable Land Management: Challenges, 
Opportunities and Trade-offs/ The World Bank
Washington, DC, 2006

United Natión (1996)Land Administration 
Guideline. With Special Reference to Countries 
in Transition. Economic Commission for Europe. 
Geneva.

TLTK
Land Administration Guideline. With Special 
Reference to Countries in Transition. Economic 
Commission for Europe United Nation; 1996

Và các văn bản pháp quy của Nhà nước, của Bộ 
Tài Nguyên và Môi trường về lĩnh vực đất đai.

TLTK

Chính sách mới về đất đai năm 2012: Quy 
định về cấp giấy chứng nhận, thu hồi, bồi 
thường, hỗ trợ, tái đinh cư và giải quyết 
khiếu nại, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất 
đai
H.; NXB lao động, 2012

Giáo trình/bài giảng: Bài giảng Đăng ký thống kê 
đất đai.

GT
Giáo trình đăng ký thống kê đất đai : Giáo trình đại 
học kinh tế quốc dân ./ Lê Đình Thắng; H. : Chính trị 
quốc gia, 2000

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) – 
Luật Đất đai

TLTK

1.Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật 
đất đai năm (2013 - 2015) : Tương ứng với 
các điều, khoản của luật đất đai là sự viện 
dẫn các điều, khoản văn bản hướng dẫn thi 
hành mới nhất / Vũ Duy Khang
2.Bài giảng luật đất đai / Vũ Văn Tuấn ThS. 
Lê Thị Yến ThS
H. : Đại học Nông nghiệp, 2012
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Chính phủ (2014) - Nghị định 43/2014/NĐ-CP 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đất đai

TLTK
Luật Đất đai số 45/2013/QH13 do Quốc hội ban hành 
ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

1.Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật 
đất đai năm (2013 - 2015) : Tương ứng với 
các điều, khoản của luật đất đai là sự viện 
dẫn các điều, khoản văn bản hướng dẫn thi 
hành mới nhất / Vũ Duy Khang
2.Bài giảng luật đất đai / Vũ Văn Tuấn ThS. 
Lê Thị Yến ThS
H. : Đại học Nông nghiệp, 2012

Chính phủ (2014) - Nghị định 45/2014/NĐ-CP 
quy định về thu tiền sử dụng đất.

TLTK
Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 
2014 quy định về thu tiền sử dụng đất; 2014

Luật đất đai, luật nhà ở , luật thuế sử dụng 
đất phi nông nghiệp và quy định mới nhất 
về thu tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê 
mặt nước lệ phí trước bạ; thuế sử dụng đất 
phi nông nghiệp đất nông nghiệp; sắp xếp 
lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất (Có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2012)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê đất đai 
của Tổng cục Quản lý đất đai.

TLTK

 Bộ tài nguyên và Môi trường (2014) -Thông tư 
28/2014/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm 
kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

TLTK
Thông tư 28/2014/TT-BTNMT: “Quy định về thống 
kê, kiểm kê đất đai và lập Bản đồ hiện trạng sử dụng 
đất"/ Bộ môn tài nguyên môi trường. - 2014

Bộ tài nguyên và Môi trường (2014) - Thông tư 
23/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản 
khác gắn liền với đất.

TLTK

1.Quy định về cấp "Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất"
H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2011
2.Luật đất đai sửa đổi, bổ sung 2009 và quy 
định mới nhất về cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất xử phạt vi 
phạm hành chính quy hoạch, giá đất, thu hồi 
đất bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thuế thu 
nhập cá nhân từ chuyển quyền sử dụng đất
3.Luật đất đai và một số văn bản hướng dẫn 
thi hành: Cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất; Thay đổi quyền sử dụng đất; Bảo 
lãnh, thế chấp, đền bù khi thu hồi đất; Hợp 
đồng thuê đất; Tái định cư; Thừa kế; Lệ phí 
trước bạ; Khiếu nại, tố cáo

Bộ tài nguyên và Môi trường (2014) -Thông tư 
24/2014/TT-BTNMTquy định về hồ sơ địa chính.

TLTK
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Bộ tài nguyên và Môi trường(2014) - Thông tư 
25/2014/TT-BTNMTquy định về bản đồ địa 
chính.

TLTK

1.Tài liệu chuẩn hoá bản đồ địa chính/ Bộ 
môn tài nguyên môi trường. - 2000
2.Quy phạm thành lập bản đồ địa chính ./ 
Tổng cục địa chính. - H : Hà nội , 1996

 Bộ tài chính (2014) -Thông tư 76/2014/TT – 
BTC quy định về thu tiền sử dụng đất.

TLTK
Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 
2014 quy định về thu tiền sử dụng đất; 2014

Luật đất đai, luật nhà ở , luật thuế sử dụng 
đất phi nông nghiệp và quy định mới nhất 
về thu tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê 
mặt nước lệ phí trước bạ; thuế sử dụng đất 
phi nông nghiệp đất nông nghiệp; sắp xếp 
lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất (Có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2012)

Đỗ Thị Đức Hạnh, Hoàng Anh Đức (2011) - Giáo 
trình Thanh tra đất – Nhà xuất bản Nông nghiệp, 
Hà Nội.

GT

1. Giáo trình thanh tra đất / Đỗ Đức Hạnh. ThS, Chủ 
biên; Hoàng Anh Đức. ThS; H. : Nông nghiệp, 2011
2. Giáo trình thanh tra đất / Đỗ Đức Hạnh. ThS, Chủ 
biên; Hoàng Anh Đức. ThS
H. : Đại Học Nông nghiệp, 2017

Giáo trình thanh tra đất đai / Trịnh Hữu 
Liên (ch.b.), Phạm Anh Tuấn, Trương Duy 
Khoa;H. : Khoa học và kỹ thuật, 2015

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2011) Luật 
Khiếu nại

TLTK
Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 do Quốc hội ban 
hành ngày 11 tháng 11 năm 2011

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 
10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại; 
2012

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2011) Luật 
Tố cáo

TLTK

Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 
10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo; 
2012

Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2012) Luật 
Xử phạt vi phạm hành chính

TLTK

1.Luật Xử lý vi phạm hành chính số 
15/2012/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 
20 tháng 06 năm 2012
2.Các quy định về sử phạt vi phạm hành 
chính
Hà Nội : Pháp lý, 1992

 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2013) Luật 
Đất đai

TLTK

1.Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật 
đất đai năm (2013 - 2015) : Tương ứng với 
các điều, khoản của luật đất đai là sự viện 
dẫn các điều, khoản văn bản hướng dẫn thi 
hành mới nhất / Vũ Duy Khang
2.Bài giảng luật đất đai / Vũ Văn Tuấn ThS. 
Lê Thị Yến ThS
H. : Đại học Nông nghiệp, 2012

Chính phủ (2011)- Nghị định 86/2011/NĐ- CP 
Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Thanh tra

TLTK
Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 do Quốc 
hội ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010
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Chính phủ (2011) Nghị định 97/2011/NĐ – CP 
quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh 
tra.

TLTK

 Chính phủ (2012) Nghị định 07/2012/NĐ – CP 
Quy định về cơ quan đƣợc giao thực hiện chức 
năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh 
tra chuyên ngành

TLTK

Chính phủ (2012) Nghị định 75/2012/NĐ – CP 
quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

TLTK
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 
2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Khiếu nại; 2012

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 do Quốc 
hội ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2011

 Chính phủ (2012) Nghị định 76/2012/NĐ – CP 
quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

TLTK

1.Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 
tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu 
nại; 2012
2.Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 do Quốc 
hội ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2011

 Chính phủ (2012) Nghị định 83/2012/NĐ – CP 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

TLTK

Chính phủ (2012) – Nghị định 102/2014/NĐ – 
CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
đất đai

TLTK

Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quân (2006) Giáo 
trình Định giá đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

GT
Giáo trình Định giá đất./ Hồ Thị Lam Trà
H. : Nông nghiệp, 2006

Lý luận và phương pháp định giá đất (Dịch 
từ tiếng Trung Quốc)./ Mai Văn Cầu, Tôn 
Gia Huyên, Nguyễn Đăng Huỳnh
2003

Mai Văn Cầu, Tôn Gia Huyên, Nguyễn Đăng 
Huỳnh (2003) Lý luận và phương pháp định giá 
đất (Dịch từ tiếng Trung Quốc).

TLTK

Lý luận và phương pháp định giá đất (Dịch từ tiếng 
Trung Quốc)./ Mai Văn Cầu, Tôn Gia Huyên, Nguyễn 
Đăng Huỳnh
2003

Giáo trình Định giá đất./ Hồ Thị Lam Trà
H. : Nông nghiệp, 2006

 Luật đất đai và các Văn bản pháp quy của Nhà 
nước, của Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ tài 
Chính về lĩnh vực định giá đất.

TLTK

Lý luận và phương pháp định giá đất (Dịch 
từ tiếng Trung Quốc)./ Mai Văn Cầu, Tôn 
Gia Huyên, Nguyễn Đăng Huỳnh
2003

 Nguyễn Thanh Trà, Phan Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Văn Quân, Phạm Phương Nam (2016). 
Bài giảng Thị trường bất động sản, Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam.

GT

Bài giảng Thị trường bất động sản / Nguyễn Thanh 
Trà, Phan Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Quân, Phạm 
Phương Nam; H.:Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 
2016

Giáo trình Thị trường Bất Động Sản / 
Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Bồng; H. 
: NXB Nông nghiệp, 2005

Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Bồng (2006). 
Giáo trình thị trường Bất động sản, NXb Nông 
nghiệp.

GT
Giáo trình Thị trường Bất Động Sản / Nguyễn Thanh 
Trà, Nguyễn Đình Bồng; H. : NXB Nông nghiệp, 2005

1.Bài giảng Thị trường bất động sản / 
Nguyễn Thanh Trà, Phan Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Văn Quân, Phạm Phương Nam; 
H.:Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 2016
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 Nguyễn Hải An (2012). Pháp luật về tặng cho 
quyền sử dụng đất ở Việt Nam. Nxb Chính trị 
quốc gia.

TLTK
Pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất ở Việt Nam : 
Sách tham khảo / Nguyễn Hải An
H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2012

 Đinh Văn Ân (2011). Chính sách phát triển thị 
trường bất động sản ở Việt Nam. Nxb Chính trị 
quốc gia.

TLTK
Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt 
Nam. Đinh Văn Ân; H.: Chính trị quốc gia, 2011

1.Giáo trình Thị trường Bất Động Sản / 
Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Bồng; H. 
: NXB Nông nghiệp, 2005
2.Chính sách thu hút đầu tư vào thị trường 
bất động sản Việt Nam / Lê Xuân Bá, Trần 
Kim Chung; H.: CTQG, 2006

Nguyễn Đình Bồng (Chủ biên), Lê Thanh 
Khuyến, Vũ Văn Phúc, Trần Thị Minh Châu 
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thật, 2012

Công khai thông tin quản lý đất đai ở Việt 
Nam: Báo cáo tổng hợp; H.. : Hồng Đức ; 
2014

Bùi Thị Tuyết Mai (2005). Thị trường quyền sử 
dụng đất ở Việt Nam. Nxb Lao động.

TLTK
Thị trường quyền sử dụng đất ở Việt Nam / Tác 
giả:Bùi Thị Tuyết Mai; Lao động - Xã hội : H.: , 2005

Trần Quốc Toản (chủ biên) (2013). Đổi mới quan 
hệ sở hữu đất đai lý luận và thực tiễn. Nxb Chính 
trị quốc gia .

TLTK
Đổi mới quan hệ sở hữu đất đai lý luận và thực tiễn / 
Trần Quốc Toản, chủ biên; H. : Chính trị quốc gia - sự 
thật, 2013

 Vũ Văn Tuấn, Lê Thị Yến (2012). Bài giảng 
Luật đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TLTK
Bài giảng luật đất đai / Vũ Văn Tuấn ThS. Lê Thị Yến 
ThS;H. : Đại học Nông nghiệp, 2012

1.Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi 
hành : Đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật 
đến năm 2010/ 
2.Văn bản hướng dẫn thực hiện luật đất đai / 
Nguyễn Thị Mai. Luật gia; Trần Minh Sơn. 
Luật gia
H. : Nông nghiệp, 2006

Nguyễn Văn Quân, Bùi Nguyên Hạnh, Bài giảng 
môn học Thuế bất động sản, năm 2015.

Bài giảng môn học Thuế bất động sản/ Nguyễn Văn 
Quân, Bùi Nguyên Hạnh; 1998

 các tài liệu khác
 + Luật đất đai và các Văn bản pháp quy của Nhà 
nước, của Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ tài 
Chính, Bộ Xây dựng về lĩnh vực Thuế bất động 
sản.

1.Bài giảng luật đất đai / Vũ Văn Tuấn ThS. 
Lê Thị Yến ThS
H. : Đại học Nông nghiệp, 2012
.Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi 
hành : Đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật 
đến năm 2010/ 
2.Văn bản hướng dẫn thực hiện luật đất đai / 
Nguyễn Thị Mai. Luật gia; Trần Minh Sơn. 
Luật gia
H. : Nông nghiệp, 2006

Phan Thị Thanh Huyền (2016). Bài giảng Giao 
đất, thu hồi đất, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Bài giảng Giao đất, thu hồi đất/ Phan Thị Thanh Huyền
H.: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 2016

Lê Xuân Bá và Trần Kim Chung (2006). Chính 
sách thu hút đầu tƣ vào thị trƣờng bất động sản 
Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia.

Chính sách thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản 
Việt Nam / Lê Xuân Bá, Trần Kim Chung; H.: CTQG, 
2006

Chính sách phát triển thị trường bất động 
sản ở Việt Nam. Đinh Văn Ân; H.: Chính trị 
quốc gia, 2011

48
Thị trường bất 

động sản
QL03041

49 Thuế bất động sản QL03030



 Lê Gia Chinh (2014). Nghiên cứu thực trạng và 
đề xuất cơ chế chính sách nâng cao hiệu quả việc 
giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, Đề tài 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất cơ chế chính sách 
nâng cao hiệu quả việc giao đất, cho thuê đất đối với 
các tổ chức, Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ / Lê Gia Chính; H.: Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, 2014

Trần Tú Cƣờng (2012). Nghiên cứu cơ sở lý luận 
và quy định về quyền sở hữu, quyền sử dụng đát 
đai của một số quốc gia trên thế giới, rút ra những 
kinh nghiệm cho Việt Nam, Báo cáo tổng kết 
Khoa học.

Nghiên cứu cơ sở lý luận và quy định về quyền sở hữu, 
quyền sử dụng đát đai của một số quốc gia trên thế 
giới, rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam, Báo cáo 
tổng kết Khoa học./ Trần Tú Cường

 Nguyễn Đình Bồng (Chủ biên), Lê Thanh 
Khuyến, Vũ Văn Phúc, Trần Thị Minh Châu 
(2014). Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945-2010). 
Nxb Chính trị quốc gia.

Quản lý đất đai ở Việt nam (1945-2010) / Nguyễn 
Đình Bồng TS. Chủ biên, Lê Thanh Khuyến, Vũ Văn 
Phúc, Trần Thị Minh Châu; H. : Chính trị Quốc gia-Sự 
thật, 2012

Công khai thông tin quản lý đất đai ở Việt 
Nam: Báo cáo tổng hợp; H.. : Hồng Đức ; 
2014

 Bùi Thị Tuyết Mai (2005). Thị trƣờng quyền sử 
dụng đất ở Việt Nam. Nxb Lao động

Thị trường quyền sử dụng đất ở Việt Nam / Tác 
giả:Bùi Thị Tuyết Mai; Lao động - Xã hội : H.: , 2005

Trần Quốc Toản (chủ biên) (2013). Đổi mới quan 
hệ sở hữu đất đai lý luận và thực tiễn. Nxb Chính 
trị quốc gia

Đổi mới quan hệ sở hữu đất đai lý luận và thực tiễn / 
Trần Quốc Toản, chủ biên; H. : Chính trị quốc gia - sự 
thật, 2013

 Vũ Văn Tuấn, Lê Thị Yến (2012). Bài giảng 
Luật đất đai. Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bài giảng luật đất đai / Vũ Văn Tuấn ThS. Lê Thị Yến 
ThS
H. : Đại học Nông nghiệp, 2012

1.Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi 
hành : Đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật 
đến năm 2010/ 
2.Văn bản hướng dẫn thực hiện luật đất đai / 
Nguyễn Thị Mai. Luật gia; Trần Minh Sơn. 
Luật gia
H. : Nông nghiệp, 2006

Bài giảng: Phạm Phương Nam (2015), Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng .

Bài giảng Bồi thường, giải phóng mặt bằng / Phạm 
Phương Nam; 2015

 Bộ Tài chính (2015). Thông tƣ số 74/2015/TT-
BTC ngày 15/5/2015 hướng dẫn việc lập dự toán, 
sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực 
hiện bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà 
nƣớc thu hồi đất.

 Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng (2014). Thông tƣ 
số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định 
chi tiết về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà 
nƣớc thu hồi đất.

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy 
định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất / Bộ Tài nguyên và Môi trường
2014

 Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Bộ Nội vụ, Bộ 
Tài chính (2015). Thông tƣ liên tịch số 
16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 
04/4/2015 hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động 
của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trƣờng.

Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-
BTC ngày 04/4/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
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1.Giáo trình cơ sở xã hội học nông thôn Việt 
nam / Tống Văn Chung; H. : Giáo dục Việt 
nam, 2011

Vũ Năng Dũng. Cơ sở khoa học để xây dựng tiêu 
chí, bước đi cơ chế chính sách trong quá trình 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông 
thôn. NXB Nông nghiệp. Hà Nội 2004

TLTK

Công nghiệp hoá,Hiện đại hoá Nông 
nghiệp,Nông thôn : Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn / Chủ biên:Hồng Vinh
H. : Chính trị quốc gia, 1998

Hiran D. Dias and B. W. E. Wickramanayake. 
Rural development Planning. Human Settlement 
Division - AIT Bangkok 1993.

TLTK

Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. Phát triển nông 
nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá. NXB Chính trị Quốc gia. Hà 
Nội 1998.

TLTK

Tài liệu tập huấn phát triển nông nghiệp và nông thôn 
theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tập1.H.; 
CTQG, 1998
Tài liệu tập huấn phát triển nông nghiệp và nông thôn 
theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tập2. H.; 
CTQG, 1998

 Đặng Kim Sơn, Hoàng Thu Hoà. Một số vấn đề 
về phát triển nông nghiệp và nông thôn. NXB 
Thống kê. Hà Nội 2002.

TLTK
Một số vấn đề về phát triển nông nghiệp nông thôn/ 
Đặng Kim Sơn; H.: Thống kê , 2002

Nông nghiệp nông dân, nông thôn Việt 
Nam. Hôm nay và mai sau / Đặng Kim Sơn; 
H.; CTQG, 2008

54
Thực hành lập đồ 
án quy hoạch sử 

dụng đất
CQL03038



 Nguyễn Văn Thƣờng, Nguyễn Kế Tuấn. Kinh tế 
Việt Nam năm 2004 những vấn đề nổi bật. NXB 
Lý luận Chính trị. Hà Nội 2005.

TLTK
Kinh tế Việt Nam năm 2004 - Những vấn đề nổi bật / 
Nguyễn Văn Thường; H. : Lý luận chính trị, 2005

1.Kinh tế Việt Nam năm 2012: Ổn định kinh 
tế vĩ mô và thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế / TS 
Nguyễn Kế Tuấn: chủ biên
H.; NXB ĐH KTQD, 2013
2.Kinh tế Việt Nam năm 2010; Nhìn lại mô 
hình tăng trưởng giai đoạn 2001 - 2010: / 
Nguyễn Kế Tuấn; H.; [knxb], 2011
3.Kinh tế Việt Nam năm 2009: Ngăn chặn 
suy giảm tăng trưởng kinh tế và ổn định 
kinh tế vĩ mô./ Nguyễn Kế Tuấn
H.: Đại học kinh tế quốc dân, 2010
4.Kinh tế Việt Nam năm 2005 trước ngưỡng 
cửa của tổ chức thương mại thế giới / 
Nguyễn Văn Thường, Nguyễn Kế Tuấn, 
Chủ biên; H. : Kinh tế quốc dân, 2006

Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân. Kinh tế phát 
triển. NXB Giáo dục, Hà Nội 1995.

TLTK
Giáo trình kinh tế phát triển : Dùng cho sinh viên 
ngoài chuyên ngành / Trường đại học kinh tế quốc 
dân;Hà Nội : Kinh tế Quốc dân, 2013

1.Giáo trình kinh tế phát triển: Tái bản lần 
thứ 2 có sửa chữa bổ sung / PGS.TS.Phạm 
Ngọc Linh, TS.Nguyễn Thị Kim Dung: 
đồng chủ biên; H.: NXB KTQD, 2013
2.Giáo trình kinh tế phát triển / PGS.TS.Ngô 
Thắng Lợi: chủ biên; H.: NXB ĐH KTQD, 
2012
3.Giáo trình kinh tế phát triển / Phạm Ngọc 
Linh PGS.TS, Nguyễn Thị Kim Dung TS, 
đồng chủ biên
H.; Đại học kinh tế Quốc dân, 2011

Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân. Lập dự án 
đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn. NXB 
Nông nghiệp, Hà Nội, 1996.

TLTK

1.Giáo trình lập dự án đầu tư phát triển 
nôngnghiệp , nông thôn / Hoàng Việt, chủ 
biên; H.; Thống kê, 2001
2.Hướng dẫn lập dự án đầu tư phát triển 
nông nghiệp / Trần An Phong, Dương Văn 
Xanh, Lê Đình Thắng; 
H. : Nông nghiệp, 1994

Giáo trình, bài giảng: Bài giảng Quy hoạch vùng. GT
Quy hoạch vùng / Tác giả:Pertxik E.N
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 1978

 Vũ thị Bình và nnk , Giáo trình Quy hoạch đô thị 
và khu dân cư nông thôn, sẽ xuất bản năm 2008.

TLTK
Giáo trình quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn / 
Vũ Thị Bình, Nguyễn Quang Học, Quyền Thị Lan 
Hương. Chủ biên; H. : Nông nghiệp, 2008

Hướng dẫn mới nhất về quản lý quy hoạch 
đô thị, quản lý không gian kiến trúc, cảnh 
quan, nhà ở, các công trình đô thị năm 2010 
/ Tăng Thị Bình, Sưu tầm và hệ thống hoá
H. : Lao động - Xã hội, 2010

 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại 
hội Đảng lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà 
Nội.

TLTK
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thức X / Đảng 
cộng sản Việt Nam
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Phạm Kim Giao (2000), Quy hoạch vùng, NXB 
Xây dựng, Hà Nội.

TLTK
Quy hoạch vùng / Tác giả:Pertxik E.N
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 1978

Cao Liêm, Trần Đức Viên (1990), Sinh thái học 
và bảo vệ môi trường, NXB Đại học và Giáo dục 
chuyên nghiệp, Hà Nội.

TLTK
Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi trường / Cao 
Liêm, Trần Đức Viên; H. : Nông nghiệp, 1990

1.Sinh thái học và bảo vệ môi trường / 
Nguyễn Thị Kim Thái
H. : Xây dựng, 1999
2.Sinh thái học Nông nghiệp và bảo vệ môi 
trường : Bài giảng dùng cho cao học và 
nghiên cứu sinh Nông nghiệp / Biên 
soạn:Cao Liêm, Phạm Văn Phê, Nguyễn Thị 
Lan
H. : Nông nghiệp, 1995

 Nguyễn Thế Thôn (2004), Quy hoạch môi trường 
phát triển bền vững, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 
Hà Nội.

TLTK
Quy hoạch môi trường phát triển bền vững /Nguyễn 
Thế Thôn; H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2004

1.Giáo trình Quy hoạch Môi trường Nguyễn 
Thị Vòng
H.: Nông nghiệp, 2016
2.Quy hoạch môi trường / Phùng Chí Sỹ, 
Nguyễn Thế Tiến
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2014
3.Quy hoạch môi trường / Vũ Quyết Thắng
H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

Đoàn Công Quỳ và nnk (2006), Giáo trình Quy 
hoạch sử dụng đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

TLTK
Giáo trình quy hoạch sử dụng đất / Đoàn Công 
Quỳ,...Chủ biên và hiệu đính; H. : Nông nghiệp, 2006

Bài giảng Đồ án quy hoạch sử dụng đất

Trương Mạnh Tiến (2002), Môi trường và quy 
hoạch tổng thể theo hướng phát triển bền vững. 
Một số cơ sở lý luận và thực tiễn, NXB Chính trị 
quốc gia, Hà Nội.

TLTK

1.Quy hoạch môi trường phát triển bền vững 
/Nguyễn Thế Thôn; H.: Khoa học và Kỹ 
thuật, 2004
1.Giáo trình Quy hoạch Môi trường Nguyễn 
Thị Vòng
H.: Nông nghiệp, 2016
2.Quy hoạch môi trường / Phùng Chí Sỹ, 
Nguyễn Thế Tiến
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2014
3.Quy hoạch môi trường / Vũ Quyết Thắng
H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

Nguyễn Thị Vòng và nnk, Giáo trình Quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, sẽ xuất bản 
năm 2008.

TLTK

Giáo trình quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội / Nguyễn Thị Vòng, Đỗ Văn Nhạ, Đoàn Công Quỳ. 
Chủ biên
H. : Nông nghiệp, 2008

 Viện chiến lược phát triển (2004), Quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội. Một số vấn đề lý luận 
và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

TLTK

Giáo trình quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội / Nguyễn Thị Vòng, Đỗ Văn 
Nhạ, Đoàn Công Quỳ. Chủ biên
H. : Nông nghiệp, 2008

Giáo trình/bài giảng: Nguyễn Quang Học (2006). 
Bài giảng quy hoạch sản xuất nông nghiệp - Hà 
Nội 2005.

GT
Bài giảng quy hoạch sản xuất nông nghiệp/ Nguyễn 
Quang Học; 2005
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+ FAO (1993). Guidelines for Land use planning. 
FAO Development Series 1, ISSN 1020-0819, 
Rome, Italy.

TLTK
Guidelines for Land use planning. FAO Development 
Series 1/ FAO; Rome 2008

+ FAO/UNEP (1999). The future of our land: 
Facing the Challenge-Guidelines for integrated 
planning for sustainable management of land 
resources. Rome, Italy.

TLTK

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (2009). 
Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai 
đoạn 2011 – 2020.

TLTK

Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 
2011 – 2020 / Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; 
2009

Giáo trình/bài giảng: Đoàn Công Quỳ và nnk. 
(2006). Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất. NXB 
Nông nghiệp. Hà Nội.

GT
Giáo trình quy hoạch sử dụng đất / Đoàn Công 
Quỳ,...Chủ biên và hiệu đính; H. : Nông nghiệp, 2006

Bài giảng Đồ án quy hoạch sử dụng đất

 Luật đất đai và các Văn bản dưới Luật có liên 
quan.

TLTK

1.Bài giảng luật đất đai / Vũ Văn Tuấn ThS. 
Lê Thị Yến ThS
H. : Đại học Nông nghiệp, 2012
.Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi 
hành : Đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật 
đến năm 2010/ 
2.Văn bản hướng dẫn thực hiện luật đất đai / 
Nguyễn Thị Mai. Luật gia; Trần Minh Sơn. 
Luật gia;H. : Nông nghiệp, 2006

FAO (1993). Guidelines for Land use planning. 
FAO Development Series 1, ISSN 1020-0819, 
Rome, Italy.

TLTK
Guidelines for Land use planning. FAO Development 
Series 1/ FAO; Rome 2008

FAO/UNEP (1999)C The future of our land: 
Facing the Challenge-Guidelines for integrated 
planning for sustainable management of land 
resources. Rome, Italy.

TLTK

Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất. GT
Giáo trình quy hoạch sử dụng đất / Đoàn Công 
Quỳ,...Chủ biên và hiệu đính; H. : Nông nghiệp, 2006

Bài giảng Đồ án quy hoạch sử dụng đất

Bài giảng Đồ án quy hoạch sử dụng đất. GT
Bài giảng Đồ án quy hoạch sử dụng đất

Giáo trình quy hoạch sử dụng đất / Đoàn 
Công Quỳ,...Chủ biên và hiệu đính; H. : 
Nông nghiệp, 2006

Luật đất đai TLTK

1.Bài giảng luật đất đai / Vũ Văn Tuấn ThS. 
Lê Thị Yến ThS
H. : Đại học Nông nghiệp, 2012
.Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi 
hành : Đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật 
đến năm 2010/ 
2.Văn bản hướng dẫn thực hiện luật đất đai / 
Nguyễn Thị Mai. Luật gia; Trần Minh Sơn. 
Luật gia; H. : Nông nghiệp, 2006
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Nghị định và các thông tƣ liên quan đến Quy 
hoạch sử dụng đất.

TLTK

Thông tư 13/2011/TT-BTNMT ngày 15/4/2011 
Quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng 
đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy 
hoạch sử dụng đất.

TLTK

Giáo trình, bài giảng: Nguyễn Thị Vòng, Đoàn 
Công Quỳ và Đỗ Văn Nhạ (2008), Giáo trình Quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, NXB 
Nông nghiệp, Hà Nội.

GT

Giáo trình quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội / Nguyễn Thị Vòng, Đỗ Văn Nhạ, Đoàn Công Quỳ. 
Chủ biên
H. : Nông nghiệp, 2008

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1999), 
Quy trình Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 
xã hội ngành Nông nghiệp và nông thôn - Tiêu 
chuẩn ngành, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

TLTK

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1999), 
Quy trình lập dự án đầu tư phát triển nông thôn - 
Tiêu chuẩn ngành, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

TLTK

 Vũ thị Bình và nnk (2008), Giáo trình Quy hoạch 
đô thị và khu dân cư nông thôn, NXB Nông 
nghiệp, Hà Nội.

TLTK
Giáo trình quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn / 
Vũ Thị Bình, Nguyễn Quang Học, Quyền Thị Lan 
Hương. Chủ biên; H. : Nông nghiệp, 2008

Hướng dẫn mới nhất về quản lý quy hoạch 
đô thị, quản lý không gian kiến trúc, cảnh 
quan, nhà ở, các công trình đô thị năm 2010 
/ Tăng Thị Bình, Sưu tầm và hệ thống hoá
H. : Lao động - Xã hội, 2010

Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại 
hội Đảng lần thứ VIII, NXB Chính trị quốc gia, 
Hà Nội.

TLTK
Văn kiện Đại Hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ VIII
H.; Chính Trị Quốc Gia 1996

Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại 
hội Đảng lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà 
Nội.

TLTK
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX
H.; CTQG, 2001

 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại 
hội Đảng lần thứ X. NXB Chính trị quốc gia, Hà 
Nội.

TLTK
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thức X / Đảng 
cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại 
hội Đảng lần thứ X. NXB Chính trị quốc gia, Hà 
Nội.

TLTK
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thức X / Đảng 
cộng sản Việt Nam

 Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2002), Giáo 
trình "Kế hoạch hoá phát triển kinh tế - xã hội", 
NXB Thống kê, Hà Nội.

TLTK

1.Giáo trình kế hoạch hoá phát triển kinh tế 
xã hội / PGS.TS.Ngô Thắng Lợi; H.; Thống 
kê, 2009
2.Giáo trình kế hoạch hoá phát triển kinh tế 
xã hội / Ngô Thắng Lợi; H.; Thống kê, 2002

 Ngô Doãn Vịnh (2003), Nghiên cứu chiến lược 
và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt 
Nam - Học hỏi và sáng tạo, NXB Chính trị quốc 
gia, Hà Nội.

TLTK
Nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế -
xã hội ở Việt nam: Học hỏi và sáng tạo. Ngô Doãn 
Vịnh

Giáo trình quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội / Nguyễn Thị Vòng, Đỗ Văn 
Nhạ, Đoàn Công Quỳ. Chủ biên
H. : Nông nghiệp, 2008
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 Đoàn Công Quỳ và nnk (2006), Giáo trình Quy 
hoạch sử dụng đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

TLTK
Giáo trình quy hoạch sử dụng đất / Đoàn Công 
Quỳ,...Chủ biên và hiệu đính; H. : Nông nghiệp, 2006

Bài giảng Đồ án quy hoạch sử dụng đất

 Nguyễn Thế Thôn (2004), Quy hoạch môi trường 
phát triển bền vững, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 
Hà Nội.

TLTK
Quy hoạch môi trường phát triển bền vững /Nguyễn 
Thế Thôn;H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2004

1.Giáo trình Quy hoạch Môi trường Nguyễn 
Thị Vòng
H.: Nông nghiệp, 2016
2.Quy hoạch môi trường / Phùng Chí Sỹ, 
Nguyễn Thế Tiến
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2014
3.Quy hoạch môi trường / Vũ Quyết Thắng
H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

 Viện Chiến lược phát triển (2004), Quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội. Một số vấn đề lý luận 
và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

TLTK

Giáo trình quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội / Nguyễn Thị Vòng, Đỗ Văn 
Nhạ, Đoàn Công Quỳ. Chủ biên
H. : Nông nghiệp, 2008

Vũ Thị Bình và nnk. Giáo trình Quy hoạch phát 
triển nông thôn. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Hà 
Nội 1999.

GT
Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn./ Vũ Thị 
Bình;H. : Nông nghiệp, 2006; (Có năm 1999)

Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn 
Phan Văn Yên, chủ biên; H.; Nông nghiệp, 
2005

Tống Văn Chung. Xã hội học nông thôn. NXB 
Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội 2000.

TLTK
Xã hội học nông thôn / Tống Văn Chung
H. : Khoa học xã hội, 2000

1.Giáo trình cơ sở xã hội học nông thôn Việt 
nam / Tống Văn Chung; H. : Giáo dục Việt 
nam, 2011

 Vũ Năng Dũng. Cơ sở khoa học để xây dựng tiêu 
chí, bước đi cơ chế chính sách trong quá trình 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông 
thôn. NXB Nông nghiệp. Hà Nội 2004

TLTK

Công nghiệp hoá,Hiện đại hoá Nông 
nghiệp,Nông thôn : Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn / Chủ biên:Hồng Vinh
H. : Chính trị quốc gia, 1998

 Hiran D. Dias and B. W. E. Wickramanayake. 
Rural development Planning. Human Settlement 
Division - AIT Bangkok 1993.

TLTK

 Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. Phát triển nông 
nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá. NXB Chính trị Quốc gia. Hà 
Nội 1998.

TLTK

Tài liệu tập huấn phát triển nông nghiệp và nông thôn 
theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tập1.H.; 
CTQG, 1998
Tài liệu tập huấn phát triển nông nghiệp và nông thôn 
theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tập2. H.; 
CTQG, 1998

Đặng Kim Sơn, Hoàng Thu Hoà. Một số vấn đề 
về phát triển nông nghiệp và nông thôn. NXB 
Thống kê. Hà Nội 2002.

TLTK
Một số vấn đề về phát triển nông nghiệp nông thôn/ 
Đặng Kim Sơn; H.: Thống kê , 2002

Nông nghiệp nông dân, nông thôn Việt 
Nam. Hôm nay và mai sau / Đặng Kim Sơn; 
H.; CTQG, 2008



Nguyễn Văn Thƣờng, Nguyễn Kế Tuấn. Kinh tế 
Việt Nam năm 2004 những vấn đề nổi bật. NXB 
Lý luận Chính trị. Hà Nội 2005.

TLTK
Kinh tế Việt Nam năm 2004 - Những vấn đề nổi bật / 
Nguyễn Văn Thường; H. : Lý luận chính trị, 2005

1.Kinh tế Việt Nam năm 2012: Ổn định kinh 
tế vĩ mô và thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế / TS 
Nguyễn Kế Tuấn: chủ biên
H.; NXB ĐH KTQD, 2013
2.Kinh tế Việt Nam năm 2010; Nhìn lại mô 
hình tăng trưởng giai đoạn 2001 - 2010: / 
Nguyễn Kế Tuấn
H.; [knxb], 2011
3.Kinh tế Việt Nam năm 2009: Ngăn chặn 
suy giảm tăng trưởng kinh tế và ổn định 
kinh tế vĩ mô./ Nguyễn Kế Tuấn
H.: Đại học kinh tế quốc dân, 2010
4.Kinh tế Việt Nam năm 2005 trước ngưỡng 
cửa của tổ chức thương mại thế giới / 
Nguyễn Văn Thường, Nguyễn Kế Tuấn, 
Chủ biên;H. : Kinh tế quốc dân, 2006

 Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân. Kinh tế phát 
triển. NXB Giáo dục, Hà Nội 1995.

TLTK
Giáo trình kinh tế phát triển : Dùng cho sinh viên 
ngoài chuyên ngành / Trường đại học kinh tế quốc dân
Hà Nội : Kinh tế Quốc dân, 2013

1.Giáo trình kinh tế phát triển: Tái bản lần 
thứ 2 có sửa chữa bổ sung / PGS.TS.Phạm 
Ngọc Linh, TS.Nguyễn Thị Kim Dung: 
đồng chủ biên
H.: NXB KTQD, 2013
2.Giáo trình kinh tế phát triển / PGS.TS.Ngô 
Thắng Lợi: chủ biên
H.: NXB ĐH KTQD, 2012
3.Giáo trình kinh tế phát triển / Phạm Ngọc 
Linh PGS.TS, Nguyễn Thị Kim Dung TS, 
đồng chủ biên
H.; Đại học kinh tế Quốc dân, 2011

Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân. Lập dự án 
đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn. NXB 
Nông nghiệp, Hà Nội, 1996.

TLTK

1.Giáo trình lập dự án đầu tư phát triển 
nôngnghiệp , nông thôn / Hoàng Việt, chủ 
biên; H.; Thống kê, 2001
2.Hướng dẫn lập dự án đầu tư phát triển 
nông nghiệp / Trần An Phong, Dương Văn 
Xanh, Lê Đình Thắng;
H. : Nông nghiệp, 1994

 Giáo trình/bài giảng: Giáo trình ”Quy hoạch dô 
thị và điểm dân cư nông thôn” – Vũ Thị Bình (ch. 
biên), Nguy.n Quang H.c, Quy.n Th. Lan Ph.ong. 
Nhà xu.t b.n Nông nghi.p (2008).

GT
Giáo trình quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn / 
Vũ Thị Bình, Nguyễn Quang Học, Quyền Thị Lan 
Hương. Chủ biên; H. : Nông nghiệp, 2008

Hướng dẫn mới nhất về quản lý quy hoạch 
đô thị, quản lý không gian kiến trúc, cảnh 
quan, nhà ở, các công trình đô thị năm 2010 
/ Tăng Thị Bình, Sưu tầm và hệ thống hoá
H. : Lao động - Xã hội, 2010

Nguyễn Thế Bá, 2004, Quy hoạch xây dựng phát 
triển đô thị. NXB Xây dựng, Hà Nội, 2004.

TLTK
Quy hoạch và phát triển đô thị / Nguyễn Thế 
Bá
Hà Nội : Xây dựng, 1997

Nguyễn Minh Tâm, 2000, Quy hoạch phát triển 
và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư nông 
thôn. NXB Xây dựng, Hà Nội.

TLTK
Quy hoạch phát triển và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các 
khu nông thôn / Chủ biên: Nguyễn Thị Tâm;H. : Xây 
dựng, 2000
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Phạm Hùng Cường, Lâm Quang Cường, Đặng 
Thái Hoàng, Phạm Thuý Loan, Đàm Thu Trang, 
2006, Quy hoạch xây dựng đơn vị ở. NXB Xây 
dựng, Hà Nội.

TLTK

Đặng Đức Quang, 2000, Thị tứ làng xã. NXB 
Xây dựng, Hà Nội.

TLTK
Thị tứ làng xã/ Đặng Đức Quang; H.: NXB Xây dựng, 
2000

Các chủ trương đường lối Phát triển kinh tế xã 
Hội, Phát triển đô Thị, nông thôn của Đảng Nhà 
nƣớc ta trong các giai đoạn Phát triển trƣớc mắt 
và lâu dài.

TLTK

Tiêu chuẩn Việt Nam - Các Tiêu chuẩn Việt Nam 
về Quy hoạch xây dựng. Nhà xuất bản Xây dựng, 
Hà Nội 2000

TLTK
Câc Tiêu chuẩn Việt Nam về Quy hoạch xây dựng 
Tiêu chuẩn Việt Nam; H.: Xây dựng, 2000

Giáo trình, bài giảng: Nguyễn Thị Vòng, Đỗ Thị 
Tám, Nguyễn Quang Học và Đỗ Văn Nhạ (2014). 
Giáo trình Quy hoạch môi trƣờng.

GT
1.Giáo trình Quy hoạch Môi trường Nguyễn Thị Vòng
H.: Nông nghiệp, 2016

1.Quy hoạch môi trường phát triển bền vững 
/Nguyễn Thế Thôn; H.: Khoa học và Kỹ 
thuật, 2004
2.Quy hoạch môi trường / Phùng Chí Sỹ, 
Nguyễn Thế Tiến
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2014
3.Quy hoạch môi trường / Vũ Quyết Thắng
H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

Vũ thị Bình và nnk (2010), Giáo trình Quy hoạch 
đô thị và khu dân cư nông thôn. Nhà xuất bản 
Nông nghiệp. Hà Nội.

TLTK
Giáo trình quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn / 
Vũ Thị Bình, Nguyễn Quang Học, Quyền Thị Lan 
Hương. Chủ biên; H. : Nông nghiệp, 2008

Hướng dẫn mới nhất về quản lý quy hoạch 
đô thị, quản lý không gian kiến trúc, cảnh 
quan, nhà ở, các công trình đô thị năm 2010 
/ Tăng Thị Bình, Sưu tầm và hệ thống hoá
H. : Lao động - Xã hội, 2010

Nguyễn Thế Thôn (2004), Quy hoạch môi trường 
phát triển bền vững, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 
Hà Nội.

TLTK
Quy hoạch môi trường phát triển bền vững /Nguyễn 
Thế Thôn; H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2004

1.Giáo trình Quy hoạch Môi trường Nguyễn 
Thị Vòng
H.: Nông nghiệp, 2016
2.Quy hoạch môi trường / Phùng Chí Sỹ, 
Nguyễn Thế Tiến
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2014
3.Quy hoạch môi trường / Vũ Quyết Thắng
H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2005
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Trương Mạnh Tiến (2002), Môi trường và quy 
hoạch tổng thể theo hướng phát triển bền vững. 
Một số cơ sở lý luận và thực tiễn, NXB Chính trị 
quốc gia, Hà Nội.

TLTK

1.Giáo trình Quy hoạch Môi trường Nguyễn 
Thị Vòng
H.: Nông nghiệp, 2016
2.Quy hoạch môi trường / Phùng Chí Sỹ, 
Nguyễn Thế Tiến
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2014
3.Quy hoạch môi trường / Vũ Quyết Thắng
H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

Cao Liêm, Trần Đức Viên (1990), Sinh thái học 
và bảo vệ môi trường, NXB Đại học và Giáo dục 
chuyên nghiệp, Hà Nội.

TLTK
Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi trường / Cao 
Liêm, Trần Đức Viên; H. : Nông nghiệp, 1990

1.Sinh thái học và bảo vệ môi trường / 
Nguyễn Thị Kim Thái
H. : Xây dựng, 1999
2.Sinh thái học Nông nghiệp và bảo vệ môi 
trường : Bài giảng dùng cho cao học và 
nghiên cứu sinh Nông nghiệp / Biên 
soạn:Cao Liêm, Phạm Văn Phê, Nguyễn Thị 
Lan
H. : Nông nghiệp, 1995

 Viện chiến lƣợc phát triển (2004), Quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội. Một số vấn đề lý luận 
và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

TLTK

Giáo trình quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội / Nguyễn Thị Vòng, Đỗ Văn 
Nhạ, Đoàn Công Quỳ. Chủ biên
H. : Nông nghiệp, 2008

Nguyễn Thị Vòng và nnk. 2008. Giáo trình Quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Nhà 
xuất bản Nông nghiệp. Hà Nội.

TLTK

Giáo trình quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội / Nguyễn Thị Vòng, Đỗ Văn Nhạ, Đoàn Công Quỳ. 
Chủ biên
H. : Nông nghiệp, 2008

Bài giảng ”Quy hoạch cảnh quan” – ThS. KTS. 
Quyền Thj Lan Phƣơng.

GT
Bài giảng Quy hoạch cảnh quan/ Quyền Thị Lan 
Phương

Nguyễn Thị Ngọc Ẩn - Quản trị hợp lý Môi 
trường và tài nguyên thiên nhiên - NXB nông 
nghiệp - TP Hồ Chí Minh - 1998

TLTK

Trần hợp, Vũ Văn Chuyên - Tìm hiểu thế giới 
màu xanh - NXB khoa học Kỹ thuật - 1987

TLTK
Tìm hiểu thế giới màu xanh / Tác giả:Vũ Văn Chuyên, 
Trần Hợp; Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1977

Hàn Tất Ngạn - Kiến trúc cảnh quan - NXB Xây 
dựng, Hà Nội - 1999

TLTK

Hướng dẫn mới nhất về quản lý quy hoạch 
đô thị, quản lý không gian kiến trúc, cảnh 
quan, nhà ở, các công trình đô thị năm 2010 
/ Tăng Thị Bình, Sưu tầm và hệ thống hoá
H. : Lao động - Xã hội, 2010

Các tiêu chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng - 
 TCVN, NXB Xây dựng, Hà Nội – 2000

TLTK
Câc Tiêu chuẩn Việt Nam về Quy hoạch xây dựng 
Tiêu chuẩn Việt Nam; H.: Xây dựng, 2000

Bộ xây dựng - Định hướng phát triển kiến trúc 
Việt Nam đến năm 2020 – NXB Xây dựng, Hà 
Nội - 2003

TLTK

Giáo trình, bài giảng: Bài giảng Quy hoạch vùng. GT
Quy hoạch vùng / Tác giả:Pertxik E.N
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 1978
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Vũ thị Bình và nnk , Giáo trình Quy hoạch đô thị 
và khu dân cư nông thôn, sẽ xuất bản năm 2008.

TLTK
Giáo trình quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn / 
Vũ Thị Bình, Nguyễn Quang Học, Quyền Thị Lan 
Hương. Chủ biên; H. : Nông nghiệp, 2008

Hướng dẫn mới nhất về quản lý quy hoạch 
đô thị, quản lý không gian kiến trúc, cảnh 
quan, nhà ở, các công trình đô thị năm 2010 
/ Tăng Thị Bình, Sưu tầm và hệ thống hoá
H. : Lao động - Xã hội, 2010

Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại 
hội Đảng lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà 
Nội.

TLTK
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thức X / Đảng 
cộng sản Việt Nam

 Phạm Kim Giao (2000), Quy hoạch vùng, NXB 
Xây dựng, Hà Nội.

TLTK
Quy hoạch vùng / Tác giả:Pertxik E.N
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 1978

Cao Liêm, Trần Đức Viên (1990), Sinh thái học 
và bảo vệ môi trường, NXB Đại học và Giáo dục 
chuyên nghiệp, Hà Nội.

TLTK
Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi trường / Cao 
Liêm, Trần Đức Viên; H. : Nông nghiệp, 1990

1.Sinh thái học và bảo vệ môi trường / 
Nguyễn Thị Kim Thái
H. : Xây dựng, 1999
2.Sinh thái học Nông nghiệp và bảo vệ môi 
trường : Bài giảng dùng cho cao học và 
nghiên cứu sinh Nông nghiệp / Biên 
soạn:Cao Liêm, Phạm Văn Phê, Nguyễn Thị 
Lan
H. : Nông nghiệp, 1995

Nguyễn Thế Thôn (2004), Quy hoạch môi trường 
phát triển bền vững, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 
Hà Nội.

TLTK
Quy hoạch môi trường phát triển bền vững /Nguyễn 
Thế Thôn; H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2004

1.Giáo trình Quy hoạch Môi trường Nguyễn 
Thị Vòng
H.: Nông nghiệp, 2016
2.Quy hoạch môi trường / Phùng Chí Sỹ, 
Nguyễn Thế Tiến
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2014
3.Quy hoạch môi trường / Vũ Quyết Thắng
H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

Đoàn Công Quỳ và nnk (2006), Giáo trình Quy 
hoạch sử dụng đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

TLTK
Giáo trình quy hoạch sử dụng đất / Đoàn Công 
Quỳ,...Chủ biên và hiệu đính;H. : Nông nghiệp, 2006

Bài giảng Đồ án quy hoạch sử dụng đất

Trương Mạnh Tiến (2002), Môi trường và quy 
hoạch tổng thể theo hướng phát triển bền vững. 
Một số cơ sở lý luận và thực tiễn, NXB Chính trị 
quốc gia, Hà Nội.

TLTK

1.Quy hoạch môi trường phát triển bền vững 
/Nguyễn Thế Thôn; H.: Khoa học và Kỹ 
thuật, 2004
1.Giáo trình Quy hoạch Môi trường Nguyễn 
Thị Vòng
H.: Nông nghiệp, 2016
2.Quy hoạch môi trường / Phùng Chí Sỹ, 
Nguyễn Thế Tiến
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2014
3.Quy hoạch môi trường / Vũ Quyết Thắng
H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2005
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Nguyễn Thị Vòng và nnk, Giáo trình Quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, sẽ xuất bản 
năm 2008.

TLTK

Giáo trình quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội / Nguyễn Thị Vòng, Đỗ Văn Nhạ, Đoàn Công Quỳ. 
Chủ biên
H. : Nông nghiệp, 2008

Viện chiến lược phát triển (2004), Quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội. Một số vấn đề lý luận 
và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

TLTK

Giáo trình quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội / Nguyễn Thị Vòng, Đỗ Văn 
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2014 / Trương Hồng Quang, Nguyễn Thị 
Lương Hà; H. : Quốc gia - Sự thật, 2015
2.Hướng dẫn mới nhất thực thi luật bảo vệ 
môi trường 2012 Quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường hiện hành, Quy định về nước thải 
công nghiệp, Chất thải và xử lý vi phạm, 
Pháp luật về môi trường./; H.. Lao động, 
2011

 Luật Tài nguyên nước 2012. TLTK
Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 do Quốc hội 
ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2012

1.Luật tài nguyên nước
H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2011
2.Luật tài nguyên nước và luật biển Việt 
Nam
H. : Hồng Đức, 2015
3.Tìm hiểu luật biển Việt Nam và luật tài 
nguyên nước Quốc Hội khóa XIII thông qua 
/ Quý Long, Kim Thư (S.t)
H. : Lao động xã hội, 2012
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 Loucks, D.P. and E. van Beek, (2005). Water 
Resources Systems Planning and Management – 
An Introduction to Methods, Models and 
Applications. UNESCO Publishing.

TLTK

Water Resources Systems Planning and Management – 
An Introduction to Methods, Models and Applications 
/ Loucks, D.P. and E. van Beek
UNESCO Publishing, 2005

Nghị định 120/2008/NĐ-CP về Quản lý lưu vực 
sông.

TLTK Nghị định 120/2008/NĐ-CP về Quản lý lưu vực sông

Nguyễn Thanh Sơn (2005). Đánh giá Tài nguyên 
nước Việt Nam, NXB Giáo dục.

TLTK
Đánh giá tài nguyên nước Việt nam / Nguyễn Thanh 
Sơn
H. : Giáo dục, 2010

1.Mạng lưới và tài nguyên nước sông Việt 
Nam, những biến đổi và thách thức / Trần 
Thanh Xuân
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016
2.Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước / Trần 
Đức Hạ, Chủ biên, Phạm Tuấn Hùng, 
Nguyễn Đức Toàn...[et...al]
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009
3.Tài nguyên nước Việt Nam ./ Nguyễn Viết 
Phổ; Vũ Văn Tuấn; Trần Thanh Xuân; H. : 
Nông nghiệp, 2003

 R.C. Ward and M. Robinson. Nguyên lý thủy 
văn. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Người dịch: 
Nguyễn V n Tuần, Nguyễn Đức Hạnh, 2005.

TLTK
Nguyên lý thủy văn / R.C. Ward and M. Robinson
H.: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; (Có năm 
2000)

Bài giảng nguyên lý thủy văn / Bộ môn Tài 
nguyên nước

 Các giáo trình thủy lực của các trường Đại học 
Thủy lợi, Đại học Xây dựng, Đại học Bách khoa.

TLTK

1.Giáo trình thuỷ lực, thuỷ điện / Hoàng 
Đức Liên. PGS.TS
H. : Đại học nông nghiệp, 2012
2.Thuỷ lực và cấp thoát nước trong nông 
nghiệp : Giáo trình dùng trong các trường 
ĐH Nông nghiệp / Hoàng Đức Liên, 
Nguyễn Thanh Nam; H. : Giáo dục, 2000
3.Thuỷ lực và cung cấp nước trong nông 
nghiệp / Nguyễn Thanh Tùng; H.: ĐH và 
THCN 1981

Lê Văn hoa, Nguyễn , Trần Thiện ường, Nguyễn 
u n Hu n (2005).Đất ngập nước . Nhà xuất bản 
Giáo dục, Hà Nội (bản dịch tiếng Việt).

GT
Đất ngập nước / Lê Văn Khoa Chủ biên, Nguyễn Cử, 
Trần Thiện Cường Biên soạn; H.: Giáo dục, 2008

1.Đất ngập nước và biến đổi khí hậu Kỷ yếu 
hội thảo Quốc gia / Hoàng Văn Thắng, 
Phạm Bình Quyền, Lê Hương Giang...Biên 
tập
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
2.Đa dạng sinh học đất ngập nước :Khu bảo 
tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long = 
Vanlong Wetland nature reserve / Nguyễn 
Lân Hùng Sơn (ch.b.), Trần Văn Ba, 
Nguyễn Hữu Dực; H. : Đại học sư phạm, 
2011

Julie K. Cronk, M. Siobhan Fennessy (2001). 
Wetland Plants: Biology and Ecology. Lewis 
Publisher

TLTK
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Kent, Donald M. (2001). Applied Wetlands 
Science and Technology. CRC Press

TLTK

Robert H. Kadlec, Scott D. Wallace (2009). 
Treatment Wetlands. CRC Press.

TLTK

Phạm Ngọc Hải, Tống ức hang, B i Hiếu, Phạm 
Việt Hòa 2007 . Giáo trình Quy hoạch và thiết kế 
hệ thống th y l i, tập 1. Nhà uất bản y dựng, Hà 
Nội

Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thuỷ lợi. Tập 
1 / Phạm Ngọc Hải, Tống Đức Khang, Bùi Hiếu..
H. : Xây dựng, 2006

Thiết kế hệ thống tưới tiêu / Nguyễn 
Thượng Bằng, Nguyễn Anh Tuấn; H. : Xây 
dựng, 2006

Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Dung 2008 . 
Thủy nông cải tạo đất. Nhà xuất bản Nông 
nghiệp, Hà Nội

GT
Giáo trình Thuỷ Nông Cải Tạo Đất: Dùng cho chuyên 
nghành khoa học đất và trồng trọt./ Phạm Ngọc 
Dũng,Nguyễn Văn Dung; .: Nông Nghiệp, 2008

1.Giáo trình thuỷ nông / Ngô Đức Thiệu, Hà 
Học Ngô
H. : Nông nghiệp , 1978

 Hoàng Thái Đại, Trần Viết n 2007 . Vật lý đất 
ứng dụng. Nhà uất bản Nông nghiệp, Hà Nội

TLTK
Vật lý đất ứng dụng/ Hoàng Thái Đại, Trần Viết Ổn. - 
H.: Nông nghiệp, 2007

Giáo trình vật lý đất / Trần Văn Chính, Chủ 
biên. - H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013

Delmar D. Fangmeier . William J. Elliot, Stephen 
R. Workman . Rodney L. Hufman . Glenn O. 
Schwab (2010). Kỹ thuật đất và nước bản dịch 
tiếng Việt

TLTK
Kỹ thuật đất và nước/ Delmar D. Fangmeier . William 
J. Elliot, Stephen R. Workman . Rodney L. Hufman . 
Glenn O. Schwab; 2010

1.Soil and water conservation engineering / 
Delmar D. Fangmeier, William J. Elliot, 
Stephen R. Workman..
Thomsom: United states of America, 2006
2.Soil and water management systems / 
Glenn O.Schwab
New York : John wiley and SOns, Inc , 1995

Case Studies in Participatory Irrigation 
Management, (2000), David Groenfeldt, Mark 
Svandsen Edited by

TLTK
Case Studies in Participatory Irrigation Management / 
David Groenfeldt, Mark Svandsen Edited by
Wasshington,D.C. : World Bank Institute., 2000
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Bài giảng Thủy văn (do các giảng viên c Bộ môn 
Tài nguyên nước biên soạn)

1.Phân tích hệ thống trong thủy văn / 
Nguyễn Hữu Khải
H. ; Giáo dục, 2010
2.Bài giảng nguyên lý thủy văn / Bộ môn 
Tài nguyên nước
3.Phân tích hệ thống trong thủy văn / 
Nguyễn Hữu Khải

Hà Văn Khối và nnk (2005).Thủy nông công 
trình. NXB Nông nghiệp, Hà Nội

Thủy văn công trình/ Hà Văn Khối
Giáo trình thuỷ nông / Ngô Đức Thiệu, Hà 
Học Ngô

 R.C.Ward và M. Robinson (2000). Nguyên lý 
thủy văn. NXB Đại học quốc gia, Hà Nội (bản 
dịch tiếng iệt)

Nguyên lý thủy văn / R.C. Ward and M. Robinson
H.: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; (Có năm 
2000)

Bài giảng nguyên lý thủy văn / Bộ môn Tài 
nguyên nước

Ven Te Chow, David R. Madment, Larry 
W.Mays (1988). Applied Hydrology

Applied Hydrology/ Chow, V.T., Maidment, D.R., and 
Mays, L.W; New York.: McGraw-Hill, 2010; (có năm 
1998)
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Bài giảng Thủy văn nguồn nước (do các giảng 
viên của Bộ môn Tài nguyên nước biên soạn)

GT

100 câu hỏi đáp khoa học thường thức về 
thuỷ văn và tài nguyên nước Việt Nam / 
Trần Thanh Xuân, Hoàng Minh Tuyển; H. ; 
Khoa học và kỹ thuật, 2016; (Có năm 2015)

Ven Te Chow, David R. Madment, Larry 
W.Mays (1988). Applied Hydrology

TLTK
Applied Hydrology/ Chow, V.T., Maidment, D.R., and 
Mays, L.W; New York.: McGraw-Hill, 2010
(có năm 1998)

Hà Văn Khối và nnk (2008). Thủy văn công trình. 
Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội

TLTK
Thủy văn công trình/ Hà Văn Khối
H.: Nông nghiệp, 2005

Giáo trình Thủy văn công trình/ Lê Anh 
Tuấn
Đại học Cần thơ, 2000

 H.M. Raghunath (2006). Hydrology. New Age 
International (P) Ltd, Publishers

TLTK
Hydrology/ H.M. Raghunath; New Age International , 
2006

Nguyễn Thanh Sơn (2003). Tính toán thủy văn. 
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

TLTK
Tính toán thủy văn/ Nguyễn Thanh Sơn
H.: Đại học Quốc gia, 2003

Đánh giá tài nguyên nước Việt nam / 
Nguyễn Thanh Sơn
H. : Giáo dục, 2010

 Lê Anh Tuấn (2000). Giáo trình Thủy văn công 
trình. Đại học Cần Thơ

TLTK
Giáo trình Thủy văn công trình/ Lê Anh Tuấn
Đại học Cần thơ, 2000

Thủy văn công trình/ Hà Văn Khối; H.: 
Nông nghiệp, 2005

 R.C.Ward và M. Robinson (2000). Nguyên lý 
thủy văn. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội 
(bản dịch tiếng Việt)

TLTK
Nguyên lý thủy văn / R.C. Ward and M. Robinson
H.: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; (Có năm 
2000)

Bài giảng nguyên lý thủy văn / Bộ môn Tài 
nguyên nước

Hydrologic Principles TLTK Hydrologic Principles

Giáo trình/bài iản : Bài giảng do giảng viên của 
Bộ môn biên soạn. Giáo trình s được soạn thảo 
trên cơ s bản dịch các tài liệu tham khảo.

GT

Loucks, D.P. and E. van Beek (2005). Water 
Resources Systems Planning and Management – 
An Introduction to Methods, Models and 
Applications. UNESCO Publishing.

TLTK

Water Resources Systems Planning and Management – 
An Introduction to Methods, Models and Applications 
/ Loucks, D.P. and E. van Beek; UNESCO Publishing, 
2005

Goodman A. S., 1984. Principles of Water 
Resources Planning, Prentice Hall.

TLTK

Principles of Water Resources: History, 
development, management, and policy / 
Thomas V.Cech
United state; John Wiley & son, Inc, 2005

 Bibliographic Citation (1999). Guidelines for 
watershed management and development in the 
Philippines,

TLTK

 FAO (2006). The new generation of watershed 
management programmes and project.

TLTK
The new generation of watershed management 
programmes and project / FAO; 2006

NAFRI (2006). Sustainable sloping lands and 
water management, Linking research to 
strengthen upland policies and practices.

TLTK
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 Davenport, Thomas E. (2003). The watershed 
project management guide/CRC Press LLC, 
Florida, U.S.A.

TLTK
The watershed project management guide/ Davenport, 
T. E
CRC Press LLC, 2003

Bài giảng nguyên lý thủy văn do các giảng viên 
bộ môn tài nguyên nước biên soạn

GT
Bài giảng nguyên lý thủy văn / Bộ môn Tài nguyên 
nước

Nguyên lý thủy văn / R.C. Ward and M. 
Robinson
H.: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 
(Có năm 2000)

R.C.Ward và M. Robinson (2000). N uyên lý th.y 
v n. Nhà xu.t b.n Ð. h.c Qu.c a, Hà N. b.n d.ch t 
.n V .t .

TLTK
Nguyên lý thủy văn / R.C. Ward and M. Robinson; H.: 
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; (Có năm 2000)

Bài giảng nguyên lý thủy văn / Bộ môn Tài 
nguyên nước

 Hà V n Kh. và nn (2005).Thủy văn công trình. 
Nhà xu.t b.n Nôn n h .p, Hà N. .

TLTK
Thủy văn công trình/ Hà Văn Khối; H.: Nông nghiệp, 
2005

Giáo trình Thủy văn công trình/ Lê Anh 
Tuấn
Đại học Cần thơ, 2000

Maidment, D.R. (Ed.) (1993). Handbook of 
Hydrology. McGraw-Hill, New York.

TLTK
Handbook of hydrology./ David R. Maidment
New york: McGraw-hill Inc, 1993

Chow, V.T., Maidment, D.R., and Mays, L.W 
(2010). Applied Hydrology. McGraw-Hill, New 
York.

TLTK
Applied Hydrology/ Chow, V.T., Maidment, D.R., and 
Mays, L.W; New York.: McGraw-Hill, 2010
(có năm 1998)

Ray K. Linsley, Joseph L. Paulhus, Max A. 
Kohler (1989). Hydrology for Engineers, 4th 
edition. McGraw-Hill, New York.

TLTK
Hydrology for Engineers/ Ray K. Linsley, Joseph L. 
Paulhus, Max A. Kohler; New York.: McGraw-Hill, 
1989

Bài giảng chuyển vận nước và chất trong đất (do 
giảng viên biên soạn)

GT

Hoàng Thái Đại, Trần Viết ổn Vật lý đất ứng 
dụng Nhà xuất bản Nông nghiệp.

TLTK
Vật lý đất ứng dụng/ Hoàng Thái Đại, Trần Viết Ổn. - 
H.: Nông nghiệp, 2007

Giáo trình vật lý đất / Trần Văn Chính, Chủ 
biên. - H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013

 Trần Văn Chính và nn Vật lý đất. N B Đại học 
Nông nghiệp Hà Nội.

TLTK
Giáo trình vật lý đất / Trần Văn Chính, Chủ biên
H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013

Giáo trình vật lý đất / Trần Văn Chính, Chủ 
biên
H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013

 Kirkham, M.B. (2005). Principles of soil and 
plant water relations.

TLTK
Principles of soil and plant water relations / M. B. 
Kirkham
Amsterdam: Elsevier Inc, 2005

 Daniel Hillel (1998). Environmental soil physics, 
Academic Press.

TLTK
Vật lý thổ nhưỡng môi trường= 
Environmental soil physics / Trần Kông 
Tấu; H. : Đại học quốc gia, 2005

 Soil and Water Contamination from molecular to 
catchment scalel, (2006), Marcel van der Perk

TLTK
Soil and Water Contamination from molecular to 
catchment scalel ./ Marcel van der Perk
England : The MC Escher Company B.V, 2006

 Principles of environmental science :inquiry and 
applications, (2004), William P. Cunningham, 
Mary Ann Cunningham.

TLTK

Principles of environmental science : inquiry and 
applications / William P. Cunningham, Mary Ann 
Cunningham; Boston : McGraw-Hill Higher 
Education, c2004

Bài giảng: Tài liệu soạn trên cơ s bản dịch trích d 
n những chương chính c a tài liệu tham hảo

GT
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Snoeyink, V.L. and D. Jekins (1980). Standard 
methods for the Examination of Water and 
Wastewater. 15th Edition, American Public 
Health Association, New York. 1325 pp.

TLTK
Standard methods for the Examination of Water and 
Wastewater. 15th/ Snoeyink, V.L. and D. Jekins
New York, American Public Health Association 1980

 American Water Works Association (1999). 
Water Quality and Treatment. McGraw-Hill 
Companies, Inc., 1525 pp.

TLTK
Water Quality and Treatment / American Water Works 
AssociationMcGraw-Hill Companies, Inc

 Jamie Bartram and Richard Ballance (1996). 
Water Quality Monitoring. Chapman & Hall, 
London, UK. 356 pp.

TLTK
Water Quality Monitoring / Jamie Bartram, Richard 
Ballance
London, UK: Chapman & Hall, 1996

Monitoring water quality: Pollution assessment, 
analysis, and remediation (2013), Satinder Ahuja

TLTK
Monitoring water quality: Pollution assessment, 
analysis, and remediation / Satinder Ahuja
Amsterdam : Elsevier, 2013

 Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi truờng 
nước (2004), Nguyễn Xu n Nguyên, Trần Đức Hạ

TLTK
Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi truờng nước / 
Nguyễn Xuân Nguyên, Trần Đức Hạ
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004

Bài giảng Hải dương học

1.Hải dương học đại cương, Tập I; II/ 
Vorobiev V.N, Smirnov N.P
H.: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà 
Nội., 2006
2.Tính toán trong Hải dương học / Phạm 
Văn Huấn
H.:Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

Vorobiev V.N, Smirnov N.P (2006). Hải dương 
học đại cương, Tập I; II. Biên dịch Phạm Văn 
Huấn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà 
Nội.

Hải dương học đại cương, Tập I; II/ Vorobiev V.N, 
Smirnov N.P; H.: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
Hà Nội., 2006

Tính toán trong Hải dương học / Phạm Văn 
Huấn
H.:Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

 Vlađimirov A.M và nnk (2005). Bảo vệ môi 
trường. Biên dịch Phạm Văn Huấn và nnk, 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

1.Hỏi đáp về bảo vệ môi trường / Công ty 
văn hoá Bảo Thắng
H. : Văn hóa dân tộc, 2002
2.Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ 
môi trường / Hoàng Đức Liên, Tống Ngọc 
Tuấn; H. : Nông nghiệp, 2000

Phạm Văn Huấn (2003). Tính toán trong Hải 
dương học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tính toán trong Hải dương học / Phạm Văn Huấn; 
H.:Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

1.Hải dương học đại cương, Tập I; II/ 
Vorobiev V.N, Smirnov N.P; H.: Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội., 2006

 Phạm Văn Huấn (1991). Cơ sở Hải dương học. 
NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.

1.Hải dương học đại cương, Tập I; II/ 
Vorobiev V.N, Smirnov N.P; H.: Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội., 2006
2.Tính toán trong Hải dương học / Phạm 
Văn Huấn
H.:Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

 Egorov N.I (1981). Hải dương học vật lý. NXB 
Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.
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 Luật tài nguyên nước và luật biển Việt Nam 
(2015)

Luật tài nguyên nước và luật biển Việt Nam
H. : Hồng Đức, 2015

1.Luật tài nguyên nước; H. : Chính trị quốc 
gia - sự thật, 2011
2.Tìm hiểu luật biển Việt Nam và luật tài 
nguyên nước Quốc Hội khóa XIII thông qua 
/ Quý Long, Kim Thư (S.t)
H. : Lao động xã hội, 2012

Cơ sở tài nguyên và môi trường biển (2005), 
Nguyễn Chu H i

Cơ sở tài nguyên và môi trường biển ./ Nguyễn Chu 
Hồi;H.: Đại học Quốc gia Hà nội, 2005

Bảo vệ môi trường biển vấn đề và giải pháp: 
Sách tham khảo / Nguyễn Hồng Thao; H. : 
Chính trị quốc gia, 2004

Bài giảng nguyên lý thủy văn (do các giảng viên c 
a Bộ môn Tài nguyên nước biên soạn)

GT
Bài giảng nguyên lý thủy văn / Bộ môn Tài nguyên 
nước

Nguyên lý thủy văn / R.C. Ward and M. 
Robinson
H.: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 
(Có năm 2000)

Charles, T. Haan (1979). Statistical methods in 
hydrology, Iowa State University Press.

TLTK

 Hà Văn Khối và nnk (2005). Thủy văn công 
trình. NXB Nông nghiệp, Hà Nội

TLTK
Thủy văn công trình/ Hà Văn Khối
H.: Nông nghiệp, 2005

Giáo trình Thủy văn công trình/ Lê Anh 
Tuấn
Đại học Cần thơ, 2000

 Maidment, D.R. (Ed.) (1993). Handbook of 
Hydrology, McGraw-Hill, New York.

TLTK
Handbook of hydrology./ David R. Maidment
New york: McGraw-hill Inc, 1993

 Chow, V.T., Maidment, D.R., and Mays, L.W., 
(2010). Applied Hydrology, McGraw-Hill, New 
York,.

TLTK
Applied Hydrology/ Chow, V.T., Maidment, D.R., and 
Mays, L.W; New York.: McGraw-Hill, 2010
(có năm 1998)

Ray K. Linsley, Joseph L. Paulhus, Max A. 
Kohler, (1989). Hydrology for Engineers, 4th 
edition. McGraw-Hill, , New York

TLTK
Hydrology for Engineers/ Ray K. Linsley, Joseph L. 
Paulhus, Max A. Kohler; New York.: McGraw-Hill, 
1989

Bài giảng: tài liệu soạn trên cơ s bản dịch trích d 
n những chương chính c a tài liệu tham khảo

 Larry W Mays & Yeou Koung Tung, Kỹ thuật và 
hệ thống quản lý tài nguyên nước, Nhà uất bản 
Đại học Quốc gia Hà Nội, Người dịch: Nguy n 
Tiền Giang và Nguy n Thị Nga, 2005.

1.Mạng lưới và tài nguyên nước sông Việt 
Nam, những biến đổi và thách thức / Trần 
Thanh Xuân
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016
2.Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước / Trần 
Đức Hạ, Chủ biên, Phạm Tuấn Hùng, 
Nguyễn Đức Toàn...[et...al]
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009
3.Tài nguyên nước Việt Nam ./ Nguyễn Viết 
Phổ; Vũ Văn Tuấn; Trần Thanh Xuân; H. : 
Nông nghiệp, 2003

82
Thủy văn công 

trình
QL02002



 Luật Tài nguyên nước 2012
Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 do Quốc hội 
ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2012

1.Luật tài nguyên nước; H. : Chính trị quốc 
gia - sự thật, 2011
2.Luật tài nguyên nước và luật biển Việt 
Nam
H. : Hồng Đức, 2015
3.Tìm hiểu luật biển Việt Nam và luật tài 
nguyên nước Quốc Hội khóa XIII thông qua 
/ Quý Long, Kim Thư (S.t)
H. : Lao động xã hội, 2012

 Loucks, D.P. and E. van Beek (2005). Water 
Resources Systems Planning and Management – 
An Introduction to Methods, Models and 
Applications. UNESCO Publishing. pp 677.

Water Resources Systems Planning and Management – 
An Introduction to Methods, Models and Applications 
/ Loucks, D.P. and E. van Beek; UNESCO Publishing, 
2005

 Luật tài nguyên nước (2012)
Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 do Quốc hội 
ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2012

1.Luật tài nguyên nước; H. : Chính trị quốc 
gia - sự thật, 2011
2.Luật tài nguyên nước và luật biển Việt 
Nam
H. : Hồng Đức, 2015
3.Tìm hiểu luật biển Việt Nam và luật tài 
nguyên nước Quốc Hội khóa XIII thông qua 
/ Quý Long, Kim Thư (S.t)
H. : Lao động xã hội, 2012

Basic environmental technology: Water supply, 
Waste management, and pollution control (2000), 
Jerry A. Nathanson

Basic environmental technology: Water supply, Waste 
management, and pollution control / Jerry A. 
Nathanson
New Jersey: Prentice Hall, 2000

Water resources management (1993)
Water resources management
Washington, D.C. : World Bank, 1993

Preparing national regulations for water 
resources management: Principles and 
practice / Stefano Burchi; Ariella D'Andrea
Rome: Food and agriculture organization of 
the united nations, 2003

Bài giảng: Mô hình thủy văn GT

1.Phân tích hệ thống trong thủy văn / 
Nguyễn Hữu Khải
H. ; Giáo dục, 2010
2.Bài giảng nguyên lý thủy văn / Bộ môn 
Tài nguyên nước

Beven, K. J. (2000). Rainfall-Runoff Modeling: 
The Primer. John Wiley and Sons, NY.

TLTK
Rainfall-Runoff Modeling:The Prime/ Beven, K. 
J;NY.:John Wiley and Sons

Grayson, R., and G. Bloschl. (2000). Spatial 
Patterns in Catchment Hydrology: Observations 
and modeling., Cambridge University Press, UK.

TLTK
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 Chapra, Steven C. (1997). Surface Water-Quality 
Modeling, Mc Graw-Hill, Inc. Boston, MA.

TLTK
Surface Water-Quality Modeling/ Chapra, Steven C; 
Boston.: McGraw-Hill, 1997

 Singh, V. P. (Editor) (1995). Computer Models 
of Watershed Hydrology, Water Resources 
Publications, Colorado, USA.

TLTK

 Maidment, D. R. (Editor in Chief) (1993). 
Handbook of Hydrology, McGraw-Hill, Inc.

TLTK
Handbook of hydrology./ David R. Maidment
New york: McGraw-hill Inc, 1993

Rice, J. R. (1983). Numerical Methods, Software 
and Analysis, McGraw-Hill, New York.

TLTK
Numerical Methods, Software and Analysis / Rice, J. 
R;New York.:McGraw-Hill, 1983

Bài giảng: Quản lý và sử dụng nước ngầm

 Hudak, P.F. (2001). Principles of Hydrogeology. 
Boca Raton: CRC Press LLC, 2001

Phan Ngọc C , Tôn Sỹ Kinh (2000). Động lực học 
nước dưới đất. Nhà BKHKT Hà nội.
 Bear, J. (1979). Hydraulics of Groundwater. 
McGraw-Hill Inc., New York..

Hydraulics of Groundwater/ Bear, J
New York.: McGraw-Hill Inc, 1979

 Delleur, J.W. 1999. The Handbook of 
Groundwater Engineering. Boca Raton: CRC 
Press LLC

The Handbook of Groundwater Engineering. Boca 
Raton: CRC Press LLC/ Delleur, J.W; 
Boca Raton: CRC Press LLC, 1999

Chien, C.C., M.A. Medina, G.F. Pinder, D.D. 
Reible, B.E. Sleep, and C. Zheng, (2000). 
Contaminated Groundwater and Sediment: 
Modeling for Management and Remediation. 
Lewis Publishers.

 Groundwater in International Law Compilation 
of treaties and other legal instument ( 2005), 
Stefano Burchi, Kerstin Mechlem

Groundwater in International Law Compilation of 
treaties and other legal instument / Stefano Burchi, 
Kerstin Mechlem; Italia.: Rome, 2005

 Ground water and vadose zone monitoring 
(1990), David M.Nielsen, A.Ivan Johnson, Editors

Ground water and vadose zone monitoring ./ David 
M.Nielsen, A.Ivan Johnson, Editors
Philadelphia, PA. : ASTM, 1992

Bài giảng cơ học kết cấu (do các giảng viên của 
Bộ môn Tài nguyên nước biên soạn)

Cơ học kết cấu/ Nguyễn Văn Bá; H. : Nông 
nghiệp, 1979

 Lều Thọ Trình (2006). Cơ học kết cấu – Tập 1 
Hệ tĩnh địmh. NXB KH&KT.

Bài tập cơ học kết cấu. Tập 1, Hệ tĩnh điện / Lều Thọ 
Trình, nguyễn Mạnh Yên; H. : Khoa học và kỹ thuật, 
2004

Cơ học kết cấu. Tập 2, Hệ siêu tĩnh / Lều 
Thọ Trình
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006

 Lều Thọ Trình (2006). Cơ học kết cấu – Tập 2 
Hệ siêu tĩnh. NXB KH&KT.

Cơ học kết cấu. Tập 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006

1.Bài tập cơ học kết cấu. Tập 1, Hệ tĩnh điện 
/ Lều Thọ Trình, nguyễn Mạnh Yên; H. : 
Khoa học và kỹ thuật, 2004
2.Cơ học kết cấu/ Nguyễn Văn Bá; H. : 
Nông nghiệp, 1979
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Vũ Mạnh Hùng (1999). Cơ học và kết cấu công 
trình. NXB Xây dựng.

1.Cơ học kết cấu. Tập 2, Hệ siêu tĩnh / Lều 
Thọ Trình
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006
2.Bài tập cơ học kết cấu. Tập 1, Hệ tĩnh điện 
/ Lều Thọ Trình, nguyễn Mạnh Yên; H. : 
Khoa học và kỹ thuật, 2004
3.Cơ học kết cấu/ Nguyễn Văn Bá; H. : 
Nông nghiệp, 1979

Lều Thọ Trình và Nguyễn Mạnh Yên (2010). Bài 
tập Cơ học kết cấu – Tập 2 Hệ siêu tĩnh. NXB 
KH&KT.

Bài tập cơ học kết cấu. Tập 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ 
Trình, Nguyễn Mạnh Yên . - H. : Khoa học và kỹ 
thuật, 2004

Bài tập cơ học kết cấu. Tập 1, Hệ tĩnh điện / 
Lều Thọ Trình, nguyễn Mạnh Yên . - H. : 
Khoa học và kỹ thuật, 2004 

 Leet, K. M. and C. M. Uang (2008). 
Fundamentals of Structural Analysis, 3rd Edition. 
McGraw Hill.

 Gere, J.M. and S.P. Timoshenko (2009). 
Mechanics of Materials. 4th ed. PWS Publishing 
Co.

1.Mechanics of Materials / Ferdinand P. 
Beer, E. Russell Johnston,...[et al.]
Boston [etc.] : McGraw-Hill / Higher 
Education, 2009
2.Mechanics of Materials / Ferdinand P. 
Beer, E. Russell Johnston, Jr., John T. 
DeWolf; Boston : McGraw-Hill Higher 
Education, 2006

Bài giảng môn học “Động lực học dòng sông và 
chỉnh trị sông”.

Động lực học dòng sông và chỉnh trị sông/ Lương 
Phương Hậu; H.:NXB Nông nghiệp 2004

Động lực học dòng sông./ Lương Phương 
Hậu
H.:Đại học Xây dựng 1992

 Lương Phương Hậu (1992). Động lực học dòng 
sông. Trường Đại học Xâ d ng.

Động lực học dòng sông./ Lương Phương Hậu
H.:Đại học Xây dựng 1992

Động lực học dòng sông và chỉnh trị sông/ 
Lương Phương Hậu; H.:NXB Nông nghiệp 
2004

 Lương Phương Hậu (1995). Đường thủy nội địa. 
NXB Xâ d ng.

Đường thủy nội địa / Lương Phương Hậu
H.:Đại học Xây dựng 1995

 Lương Phương Hậu (2004). Động l c học d ng 
sông và chỉnh trị sông. NXB Nông nghiệp.

Động lực học dòng sông./ Lương Phương Hậu
H.:Đại học Xây dựng 1992

Động lực học dòng sông và chỉnh trị sông/
Lương Phương Hậu; H.:NXB Nông nghiệp 
2004

Bài giảng: Đập và công trình thủy điện

 Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Xuân Trường, 
Trịnh Trọng Hàn (2005). Thủy công. Nhà xuất 
bản Xây dựng, Hà Nội.

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 
1994-1999 T4, Thuỷ công, thuỷ lực, thuỷ 
điện, bơm và máy xây dựng ./ Viện Khoa 
học Thuỷ lợi; H. : Nông nghiệp, 1999

86 Cơ học kết cấu QL03003
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 Hoàng Đức Liên, 2012. Giáo trình thủy lực, thủy 
điện

Giáo trình thuỷ lực, thuỷ điện / Hoàng Đức Liên. 
PGS.TS; H. : Đại học nông nghiệp, 2012

1. Thuỷ lực và cấp thoát nước trong nông 
nghiệp : Giáo trình dùng trong các trường 
ĐH Nông nghiệp / Hoàng Đức Liên, 
Nguyễn Thanh Nam; H. : Giáo dục, 2000
2.Thuỷ lực và cung cấp nước trong nông 
nghiệp / Nguyễn Thanh Tùng; H.: ĐH và 
THCN 1981

Nguyễn Duy Thiện, 1971. Khảo sát và thiết kế 
trạm thủy điện nhỏ

Khảo sát và thiết kế trạm thuỷ điện nhỏ / Tác 
giả:Nguyễn Duy Thiện,Nguyễn Duy Hạnh; H. Khoa 
học và kỹ thuật 1971

Mironenko, 1982. Cơ sở thủy điện cơ học.
Cơ sở thuỷ điện cơ học / Tác giả:V.A.Mironenko, 
V.M.Sextakov; Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1982

 Akademiai Kiado (1987). Low head power 
plants. Vol1- E.Mosonyi, 3rd Rev edition.
Akademiai Kiado (1987). High head power 
plants. Vol1- E.Mosonyi, 3rd Rev edition.
Bài giảng nguyên lý thiết kế dự án GT
 Hudak, P.F. (2001). Principles of Design. Boca 
Raton: CRC Press LLC.

TLTK

Davenport, T. E. (2003). The watershed project 
management guide. CRC Press LLC.

TLTK
The watershed project management guide/ Davenport, 
T. E
CRC Press LLC, 2003

Phạm Ngọc Hải, Tống Đức Khang, B i Hiếu, 
Phạm Việt Hòa (2006). Giáo trình quy hoạch và 
thiết kế hệ thống thuỷ lợi. Nhà uất ản y dựng, Hà 
Nội.

TLTK

1.Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống 
thuỷ lợi. Tập 1 / Phạm Ngọc Hải, Tống Đức 
Khang, Bùi Hiếu..
H. : Xây dựng, 2006
2.Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống 
thuỷ lợi. Tập 2 / Phạm Ngọc Hải, Tống Đức 
Khang, Bùi Hiếu..
H. : Xây dựng, 2006

 Jensen, M.E. (ed.) (1983). Design and Operation 
of Farm Irrigation Systems , Monograph No. 3, 
ASAE.

TLTK
Design and Operation of Farm Irrigation Systems/ 
Jensen, M.E; 1983

 Bùi Trọng Cầu (2010). Đánh giá giải pháp thiết 
thiết kế y dựng. Nhà uất ản y dựng, Hà Nội.

TLTK

 B i Ngọc Toàn (2011). Quản lý dự án y dựng, lập 
và th m định dự án. Nhà uất ản y dựng, Hà Nội.

TLTK
Quản lý dự án xây dựng / Bùi Ngọc Toàn
H. : Giao thông vận tải, 2008

 Bộ NN PTNT (2011). Tiêu chuẩn thiết kế công 
trình thủy lợi v ng đ ng ng sông H ng.

TLTK

88
Đập nước và công 

trình thủy điện
QL03013

89
Nguyên lý thiết kế 

dự án
QL03002



Phạm Ngọc Hải, Tống Đức Khang, Bùi Hiếu, 
Phạm Việt Hòa 2007 . Giáo trình Quy hoạch và 
thiết kế hệ thống thủy lợi, tập 1. Nhà xuất bản xây 
dựng, Hà Nội

GT
Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thuỷ lợi. Tập 
1 / Phạm Ngọc Hải, Tống Đức Khang, Bùi Hiếu;H. : 
Xây dựng, 2006

1.Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống 
thuỷ lợi. Tập 1 / Phạm Ngọc Hải, Tống Đức 
Khang, Bùi Hiếu..
H. : Xây dựng, 2006
2.Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống 
thuỷ lợi. Tập 2 / Phạm Ngọc Hải, Tống Đức 
Khang, Bùi Hiếu..
H. : Xây dựng, 2006

Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Dung 2008 : 
Thủy nông cải tạo đất . Nhà xuất bản Nông 
nghiệp Hà Nội

GT
Giáo trình Thuỷ Nông Cải Tạo Đất: Dùng cho chuyên 
nghành khoa học đất và trồng trọt./ Phạm Ngọc 
Dũng,Nguyễn Văn Dung; H.: Nông Nghiệp, 2008

1.Giáo trình thuỷ nông / Ngô Đức Thiệu, Hà 
Học Ngô
H. : Nông nghiệp , 1978

 Hoàng Thái Đại, Trần Viết n 2007 . Vật lý đất 
ứng dụng. Nhà uất bản Nông nghiệp, Hà Nội

TLTK
Vật lý đất ứng dụng/ Hoàng Thái Đại, Trần Viết Ổn. - 
H.: Nông nghiệp, 2007

Giáo trình vật lý đất / Trần Văn Chính, Chủ 
biên. - H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013

 Delmar D. Fangmeier. William J. Elliot, Stephen 
R. Workman. Rodney L. Hufman. Glenn O. 
Schwab (2010). Kỹ thuật đất và nước bản dịch 
tiếng Việt

TLTK
Kỹ thuật đất và nước/ Delmar D. Fangmeier . William 
J. Elliot, Stephen R. Workman . Rodney L. Hufman . 
Glenn O. Schwab; 2010

1.Soil and water conservation engineering / 
Delmar D. Fangmeier, William J. Elliot, 
Stephen R. Workman..
Thomsom: United states of America, 2006
2.Soil and water management systems / 
Glenn O.Schwab
New York : John wiley and SOns, Inc , 1995

 Công nghệ cấp nước cho vùng cao và tưới tiết 
kiệm nước (2003), Lê Đình Thỉnh

TLTK
Công nghệ cấp nước cho vùng cao và tưới tiết kiệm 
nước./ Lê Đình Thỉnh; H.: Nông nghiệp, 2003

Case Studies in Participatory Irrigation 
Management (2000), David Groenfeldt, Mark 
Svandsen Edited by

TLTK
Case Studies in Participatory Irrigation Management / 
David Groenfeldt, Mark Svandsen Edited by
Wasshington,D.C. : World Bank Institute., 2000

Nguyễn Văn Dung và nnk (2016). Giáo trình tưới 
tiêu nước. NXB Đại học Nông nghiệp.

Giáo trình tưới tiêu nước / Nguyễn Văn Dung (ch.b.), 
Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Giang, Vũ Thị Xuân;H. : 
Đại Học Nông nghiệp, 2016

Kỹ thuật tưới tiêu nước cho một số cây công 
nghiệp : Cây bông, cà phê, chè, đậu tương, 
lac, mía .../ Bùi Hiếu, Lê Thị Nguyên; H. : 
Nông nghiệp, 2004

Ritzema, H.P. (Editor-in-Chief) (1996). Drainage 
of Irrigated Lands.

Drainage of Irrigated Lands: Irrigation Water 
Management, ./ H.P. Ritzema; Italy: FAO, 1996

 Smedema, L. K. and D.W. Rycroft (2009). Land 
Drainage , Cornell University Press, Ithaca, New 
York
ASCE (1991). Management, operation and 
maintenance of irrigation and drainage Systems , 
ASCE Manuals and Reports on Engineering 
Practice, No. 57, USA.
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Phạm Ngọc Hải, Tống Đức Khang, B i Hiếu, 
Phạm Việt Hòa (2007 Giáo trình Quy hoạch và 
thiết kế hệ thống thủy lợi, tập 1 Nhà xuất bản ây 
dựng, Hà Nội

Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thuỷ lợi. Tập 
1 / Phạm Ngọc Hải, Tống Đức Khang, Bùi Hiếu;H. : 
Xây dựng, 2006

1.Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống 
thuỷ lợi. Tập 1 / Phạm Ngọc Hải, Tống Đức 
Khang, Bùi Hiếu; H. : Xây dựng, 2006
2.Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống 
thuỷ lợi. Tập 2 / Phạm Ngọc Hải, Tống Đức 
Khang, Bùi Hiếu; H. : Xây dựng, 2006

Bài giảng: Máy bơm và trạm bơm GT
Nguyễn Thư ng Bằng, Nguyễn Anh Tuấn (2005). 
Thiết kế hệ thống tưới tiêu. Nhà xuất ản Xây 
dựng, Hà Nội.

TLTK
Thiết kế hệ thống tưới tiêu / Nguyễn Thượng Bằng, 
Nguyễn Anh Tuấn; H. : Xây dựng, 2006

 Hoàng Đình Dũng, Hoàng Văn Tần, Vũ Hữu 
Hải, Nguyễn Thư ng Bằng (2001). Máy thủy lực- 
Tuốc bin nước và Máy bơm. Nhà xuất ản Xây 
dựng - Hà Nội.

TLTK

1.Sổ tay máy bơm / Lê Dung; H. : Xây 
dựng, 2006
2.Thuỷ lực và máy thủy lực / Nguyễn Phước 
Hoàng, Phạm Đức Nhuận; H. : Đại học và 
trung học chuyên nghiệp, 1979

 "Pumping Station Engineering Handbook". 
Japan Association of Agricultural Engineering 
Enterprises, Tokyo,1991.

TLTK
Pumping Station Engineering Handbook / Japan 
Association of Agricultural Engineering Enterprises; 
Tokyo

Robert L. Sanks, George Tchobanoglous, Bayard 
E. Bosserman, Donald Newton, Garr M. 
Jones(1989). Pumping Station Design, xuất ản lần 
thứ hai. Butterworth Publishers - United States.

TLTK
Pumping Station Design / Robert L. Sanks...[Và nhiều 
người khác]; Tokyo

Morain, S. A (1999). GIS Solutions in Natural 
Resource Management: Balancing the Technical-
political Equation, Onword Press, Santa Fe, NM, 
USA.
 Lillesand, T. M. and R. W. Kiefer (2000). 
Remote Sensing and Image Interpretation, 4th 
Edition, John Wiley and Sons, inc., New York.

Remote Sensing and Image Interpretation, 4th Edition/ 
Lillesand, T. M. and R. W. Kiefer
New York.: John Wiley and Sons, 2000

Burrough, P.A. and McDonnell, R.A (1998). 
Principles of geographical information systems

Principles of geographical information systems/ 
Burrough, P.A; 1998

 Bernhardsen, T. (1999). Geographic Information 
System: An Introduction, John Wiley & Sons, Inc.

Geographic Information System: An Introduction/ 
Bernhardsen, T; John Wiley & Sons, 1999

1.Learning and using geographic 
information systems : ArcGIS edition / 
Wilpen L. Gorr, Kristen
Boston, Mass. : Thomson Course 
Technology, c2007
2.Introduction to geographic information 
systems / Kang-tsung Chang; Boston : 
McGraw-Hill, c2008
3.Getting Started with Geographic 
Information Systems. / Keith C. Clarke; 
USA : 2003
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Barret, E. C. and L. F. Curtis (1992). Introduction 
to Environmental Remote Sensing, Chapman and 
Hall, London.

Introduction to Environmental Remote Sensing/ 
Barret, E. C. and L. F. Curtis; London.: Chapman and 
Hall, 1992

Bài giảng Quản lý và kiểm soát chất lượng nước 
do giảng viên biên soạn

Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thuỷ sản = 
Water quality management for aquaculture / Nguyễn 
Đình Trung; H. : Nông nghiệp, 2004

 Giáo trình thống kê sác xuất
Giáo trình xác suất thống kê / Lê Đức Vĩnh
H. : Nông nghiệp, 2006

1.xác suất thống kê./ Nguyễn Văn Hộ; H.: 
Giáo dục, 2008
2.Xác suất thống kê / Đào Hữu Huề; Hà Nội 
: Giáo dục, 1997

 Water Quality Control
Surface Water-Quality Modeling/ Chapra, 
Steven C
Boston.: McGraw-Hill, 1997

Monitoring water quality: Pollution assessment, 
analysis, and remediation (2013), Satinder Ahuja

Monitoring water quality: Pollution assessment, 
analysis, and remediation / Satinder Ahuja
Amsterdam : Elsevier, 2013

Hoá học vi sinh vật học nước (2011), V Minh Đức
Hoá học vi sinh vật học nước / Vũ Minh Đức
H. : Xây Dựng, 2011

 Bài giảng Cấp thoát nước nông thôn

1.Cấp thoát nước / B.s.: Trần Hiếu Nhuệ 
(ch.b.), Trần Đức Hạ, Đỗ Hải; H. : Khoa 
học kỹ thuật, 2016
2.Giáo trình cấp thoát nước./ Bộ xây dựng
Hà Nội : Xây dựng, 2005

Giáo trình cấp thoát nước (2015). Bộ xây dựng
Cấp thoát nước / B.s.: Trần Hiếu
Giáo trình cấp thoát nước./ Bộ xây dựng
Hà Nội : Xây dựng, 2005

1.Cấp thoát nước / B.s.: Trần Hiếu Nhuệ 
(ch.b.), Trần Đức Hạ, Đỗ Hải; H. : Khoa 
học kỹ thuật, 2016
2.Giáo trình cấp thoát nước./ Bộ xây dựng
Hà Nội : Xây dựng, 2005

Nguyễn Văn Tín (2001). Cấp nước, Tập 1, Mạng 
lưới cấp nước. NXB KH&KT, Hà Nội.

Cấp thoát nước / B.s.: Trần Hiếu Nhuệ 
(ch.b.), Trần Đức Hạ, Đỗ Hải; H. : Khoa 
học kỹ thuật, 2016

 Hoàng Huệ (2001). Thoát nước, Tập 1, Mạng 
lưới thoát nước. NXB KH&KT, Hà Nội.

Cấp và thoát nước / Hoàng Huệ
H. : Xây dựng, 1993

TCVN 7957:2008: Thoát nước - Mạng lưới 
và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế

 Trịnh Xuân Lai (2001). Cấp nước, Tập 2, Xử lý 
nước cấp. NXB KH&KT, Hà Nội.

Cấp thoát nước / B.s.: Trần Hiếu Nhuệ 
(ch.b.), Trần Đức Hạ, Đỗ Hải; H. : Khoa 
học kỹ thuật, 2016

Hoàng Huệ (1996). Thoát nước, Tập 2 Xử lý 
nước thải, Hà Nội.

Xử lý nước thải: Giáo trình dùng cho chuyên ngành 
cấp và thoát nước / Hoàng Huệ; H. : Xây dựng, 1996

1.TCVN 7957:2008: Thoát nước - Mạng 
lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn 
thiết kế
2.Cấp thoát nước / B.s.: Trần Hiếu Nhuệ 
(ch.b.), Trần Đức Hạ, Đỗ Hải; H. : Khoa 
học kỹ thuật, 2016

 Lê Dung (2006). Sổ tay máy bơm. NXB Xây 
dựng, Hà Nội.

Sổ tay máy bơm / Lê Dung; H. : Xây dựng, 2006
Máy bơm nước dùng trong nông nghiệp / 
Tác giả:Đỗ Tư

94
Quản lý và kiểm 
soát chất lượng 

nước
QL03059

95
Cấp thoát nước 

nông thôn
QL03010



 TCXDVN 33:2006 - Tiêu chuẩn thiết kế - Cấp 
nước - Mạng lưới đường ống và công trình

TCXDVN 33:2006 - Tiêu chuẩn thiết kế - Cấp nước - 
Mạng lưới đường ống và công trình

TCVN 7957:2008: Thoát nước - Mạng lưới và 
công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 7957:2008: Thoát nước - Mạng lưới và công 
trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 51:2008: Thoát nước - Mạng lưới và 
công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 51:2008: Thoát nước - Mạng lưới và công 
trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế

Hướng dẫn thiết kế kỹ thuật thi công mạng lưới 
cấp nước (2015), Nguyễn Thị Thanh Hương, 
Phan Tiến Tâm

Hướng dẫn thiết kế kỹ thuật thi công mạng lưới cấp 
nước / Nguyễn Thị Thanh Hương, Phan Tiến Tâm

Giáo trình mô phỏng mạng lưới cấp nước 
bằng phần mềm EPANET / Dương Thanh 
Lượng

 Sổ tay khảo sát - thiết kế quản lý - vận hành 
các hệ thống cấp nước nông thôn (2012), Trịnh 
Xuân Lai

Sổ tay khảo sát - thiết kế quản lý - vận hành các hệ 
thống cấp nước nông thôn / Trịnh Xuân Lai; H. : Xây 
dựng, 2014
(có năm 2012)

Bài giảng: Phân tích hệ thống và ứng dụng trong 
quản lý TNN
 McCuen, Richard H. (2000). Modeling 
hydrologic change: statistical methods. CRC 
Press.

Modeling hydrologic change: statistical methods / 
McCuen, Richard H

 Hillier, F. S. and Lieberman, G. J. (2001). 
Introduction to operation research, McGraw Hill 
Book Co.

Introduction to operation research / Hillier, F. S. and 
Lieberman, G. J; McGraw Hill Book Co. 2001

 Loucks, D.P. and E. van Beek (2005). Water 
Resources Systems Planning and Management – 
An Introduction to Methods, Models and 
Applications. UNESCO Publishing.

Water Resources Systems Planning and Management – 
An Introduction to Methods, Models and Applications 
/ Loucks, D.P. and E. van Beek; UNESCO Publishing, 
2005

 Reiss, R.D. and M. Thomas (2007). Statistical 
Analysis of Extreme Values with Applications, 
3d Edition. Springer Science.

Statistical Analysis of Extreme Values with 
Applications 3d Edition. / Reiss, R.D. and M. 
Thomas;Springer Science. 2007

Bài giảng Thiết kế hệ thống tưới, tiêu
Thiết kế hệ thống tưới tiêu / Nguyễn 
Thượng Bằng, Nguyễn Anh Tuấn; H. : Xây 
dựng, 2006

 Phạm Ngọc Hải, Tống Đức Khang, B i Hiếu, 
Phạm Việt Hòa 2007 . Giáo trình Quy hoạch và 
thiết kế hệ thống thủy lợi, tập 1,2. Nhà uất bản y 
dựng, Hà Nội

1.Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thuỷ lợi. 
Tập 1 / Phạm Ngọc Hải, Tống Đức Khang, Bùi 
Hiếu;H. : Xây dựng, 2006

1.Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống 
thuỷ lợi. Tập 1 / Phạm Ngọc Hải, Tống Đức 
Khang, Bùi Hiếu..
H. : Xây dựng, 2006
2.Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống 
thuỷ lợi. Tập 2 / Phạm Ngọc Hải, Tống Đức 
Khang, Bùi Hiếu..
H. : Xây dựng, 2006

 Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống kênh tưới
Quy trình vận hành hệ thống kênh tưới / 
Trần Văn Sửu
H. : Xây dựng ; 2015

Công nghệ cấp nước cho v ng cao và tưới tiết 
kiệm nước. 2003 , Lê Đình Thỉnh

Công nghệ cấp nước cho vùng cao và tưới tiết kiệm 
nước./ Lê Đình Thỉnh; H.: Nông nghiệp, 2003
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 Case Studies in Participatory Irrigation 
Management (2000), David Groenfeldt, Mark 
Svandsen Edited by

Case Studies in Participatory Irrigation Management / 
David Groenfeldt, Mark Svandsen Edited by
Wasshington,D.C. : World Bank Institute., 2000

Bài giảng: Mô hình hệ thống tài nguyên nước GT

Chapra S. C. and Canale R. P. (1998). Numerical 
Methods for Engineers: With Programming and 
Software Applications. WCB/McGraw-Hill Press

Numerical methods for engineers : with programming 
and software applications / Steven C. Chapra, 
Raymond P. Canale; Boston : WCB/McGraw-Hill, 
1998

 Press, W. H. et al. (1992). Numerical Recipes in 
Fortran: The Art of Scientific Computing, Second 
Edition. Cambridge University Press

Numerical recipes in fortran 77 = The art of scientific 
computing. Volume 1 / William H.Press
Cambridge : University press, 1992

 Chapra, Steven C. (1997). Surface Water-Quality 
Modeling. Mc Graw-Hill, Inc. Boston, MA.

Surface Water-Quality Modeling/ Chapra, Steven C
Boston.: McGraw-Hill, 1997

 Maidment, D. R. (Editor in Chief) (1993). 
Handbook of Hydrology. McGraw-Hill, Inc.

Handbook of hydrology./ David R. Maidment
New york: McGraw-hill Inc, 1993

ASCE (1991). Management, Operation and 
Maintenance of Irrigation and Drainage Systems , 
ASCE Manuals and Reports on Engineering 
Practice, No. 57, USA

Fetter, C.W. (2010). Contaminant Hydrogeology, 
Macmillan Publishing Company, New York.

 Water quality modelling for rivers and streams 
(2013), Marcello Benedini, George Tsakiris

Water quality modelling for rivers and streams / 
Marcello Benedini, George Tsakiris; Springer : 
Springer, 2013

Bài giảng Kỹ thuật tài nguyên nước

 Phạm Ngọc Hải, Tống Đức Khang, B i Hiếu, 
Phạm Việt H a 007 . Giáo trình Quy hoạch và 
thiết kế hệ thống thủy lợi, tập ,2. Nhà uất ản ây 
dựng, Hà Nội

Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thuỷ lợi. Tập 
1 / Phạm Ngọc Hải, Tống Đức Khang, Bùi Hiếu;H. : 
Xây dựng, 2006

1.Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống 
thuỷ lợi. Tập 1 / Phạm Ngọc Hải, Tống Đức 
Khang, Bùi Hiếu..
H. : Xây dựng, 2006
2.Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống 
thuỷ lợi. Tập 2 / Phạm Ngọc Hải, Tống Đức 
Khang, Bùi Hiếu..
H. : Xây dựng, 2006

Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống kênh tưới
Quy trình vận hành hệ thống kênh tưới / 
Trần Văn Sửu
H. : Xây dựng ; 2015

Quy trình tưới, tiêu nước cho lúa và một số cây 
trồng cạn
Bài giảng môn Chính sách Tài nguyên nước
Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến n m 
2 2

Chiến lược Quốc gia về Tài nguyên nước đến năm 
2020

98
Mô hình hệ thống 
tài nguyên nước

QL03009

99
Kỹ thuật tài 
nguyên nƣớc

QL03012



Luật Bảo vệ môi trường 2 5

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và văn bản hướng 
dẫn thi hành;H. : Quốc gia - Sự thật, 2015;(có năm 
2012, 2010)

1.Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường năm 
2014 / Trương Hồng Quang, Nguyễn Thị 
Lương Hà
H. : Quốc gia - Sự thật, 2015
2.Hướng dẫn mới nhất thực thi luật bảo vệ 
môi trường 2012 Quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường hiện hành, Quy định về nước thải 
công nghiệp, Chất thải và xử lý vi phạm, 
Pháp luật về môi trường./; H.. Lao động, 
2011

 Luật Tài nguyên nước 2012
Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 do Quốc hội 
ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2012

1.Luật tài nguyên nước; H. : Chính trị quốc 
gia - sự thật, 2011
2.Luật tài nguyên nước và luật biển Việt 
Nam
H. : Hồng Đức, 2015
3.Tìm hiểu luật biển Việt Nam và luật tài 
nguyên nước Quốc Hội khóa XIII thông qua 
/ Quý Long, Kim Thư (S.t)
H. : Lao động xã hội, 2012

Nghị định 12 /2 8/NĐ-CP về Quản lý lưu vực 
sông

Nghị định 120/2008/NĐ-CP về Quản lý lưu vực sông

African Development Bank, African 
Development Fund (2000). Policy For Integrated 
Water Resources Management.

1.Water resources management
Washington, D.C. : World Bank, 1993
2.Preparing national regulations for water 
resources management: Principles and 
practice / Stefano Burchi; Ariella D'Andrea
Rome: Food and agriculture organization of 
the united nations, 2003

Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Đức Quý, Nguyễn 
Văn Dung (2005). Giáo trình Quản lý nguồn 
nước NXB Nông nghiệp.

Giáo trình quản lý nguồn nước: Dùng cho chuyên 
ngành quản lý đất đai / Phạm Ngọc Dũng, Chủ biên;H. 
: Nông nghiệp, 2005

Kỹ thuật và hệ thống quản lý nguồn nước/ 
Larry W. Mays, Yeou Koung Tung; H.: Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2005

Larry W. Mays & Yeou Koung Tung. Kỹ thuật và 
hệ thống quản lý nguồn nước, NXB Đại học 
Quốc gia Hà Nội, Người ịch: Nguy n Tiền Giang 
và Nguy n Thị Nga, 2 5

Kỹ thuật và hệ thống quản lý nguồn nước/ Larry W. 
Mays, Yeou Koung Tung; H.: Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2005

Giáo trình quản lý nguồn nước: Dùng cho 
chuyên ngành quản lý đất đai / Phạm Ngọc 
Dũng, Chủ biên; H. : Nông nghiệp, 2005

Nguyễn Thanh Sơn (2005). Đánh giá Tài nguyên 
nước Việt Nam. NXB Giáo dục.

Đánh giá tài nguyên nước Việt nam / Nguyễn Thanh 
Sơn;H. : Giáo dục, 2010

1.Mạng lưới và tài nguyên nước sông Việt 
Nam, những biến đổi và thách thức / Trần 
Thanh Xuân; H. : Khoa học và kỹ thuật, 
2016
2.Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước / Trần 
Đức Hạ, Chủ biên, Phạm Tuấn Hùng, 
Nguyễn Đức Toàn...[et...al]
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009
3.Tài nguyên nước Việt Nam ./ Nguyễn Viết 
Phổ; Vũ Văn Tuấn; Trần Thanh Xuân; H. : 
Nông nghiệp, 2003
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Giáo trình Quản lý Tài nguyên nước. Trường Đại 
học Xây ưng – Hà Nội.

Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước / Trần 
Đức Hạ, Chủ biên, Phạm Tuấn Hùng, 
Nguyễn Đức Toàn...[et...al]
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009

Quản trị nước – Nghiên cứu hiện trạng tại 
Campuchia, Lào và Việt nam. Chương trình Quản 
trị sông M kông

 Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước (2009), Trần 
Đức Hạ, Ch i n, Phạm Tuấn Hùng, Nguy n Đức 
Toàn [et a ]

Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước / Trần Đức Hạ, Chủ 
biên, Phạm Tuấn Hùng, Nguyễn Đức Toàn...[et...al];H. 
: Khoa học và kỹ thuật, 2009

1.Mạng lưới và tài nguyên nước sông Việt 
Nam, những biến đổi và thách thức / Trần 
Thanh Xuân; H. : Khoa học và kỹ thuật,2016
2.Tài nguyên nước Việt Nam ./ Nguyễn Viết 
Phổ; Vũ Văn Tuấn; Trần Thanh Xuân; H. : 
Nông nghiệp, 2003

 Quy định pháp luật về quản lý và sử dụng tài 
nguyên nước (2004)

Quy định pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên 
nước;H. : Chính trị quốc gia, 2004

 Preparing national regulations for water 
resources management: Principles and practice 
(2003), Stefano Burchi; Ariella D'Andrea

Preparing national regulations for water resources 
management: Principles and practice / Stefano Burchi; 
Ariella D'Andrea
Rome: Food and agriculture organization of the united 
nations, 2003
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Trần Trọng Phương (2013).Giáo trình bản đồ 
học, NXB Nông nghiệp, Hà Nội

GT
Giáo trình bản đồ học / Trần Trọng Phương
H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013

1.Bản đồ học ./ K.A.Xalisep, Dịch 
giả:Hoàng Phương Nga, Nhữ Thị Xuân; 
Hiệu đính: Nguyễn Thơ Các, Vũ Bích Vân
H. : Đại học quốc gia Hà Nội; 2006
2.Bản đồ học ./ K.A.Xalisep; H. : Đại học 
quốc gia Hà Nội; 2000

Phạm Văn Chuyên (2003). Trắc địa Đại cương, 
NXB Xây dựng, Hà Nội.

TLTK

Trắc địa đại cương : Kỷ niệm 60 năm thành lập, 50 
năm đào tạo Trường đại học Xây dựng (Hà Nội 1956 - 
2016) / Phạm Văn Chuyên; H. : Khoa học và kỹ thuật, 
2016

Trắc địa đại cương / Nguyễn Tấn Lộc
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2013

 Lâm Quang Dốc (2004). Bản đồ học NX Đại học 
Sƣ phạm.

TLTK

1. Giáo trình bản đồ học / Trần Trọng 
Phương
H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013
2. Bản đồ học ./ K.A.Xalisep, Dịch 
giả:Hoàng Phương Nga, Nhữ Thị Xuân; 
Hiệu đính: Nguyễn Thơ Các, Vũ Bích Vân
H. : Đại học quốc gia Hà Nội; 2006
3. Bản đồ học ./ K.A.Xalisep; H. : Đại học 
quốc gia Hà Nội; 2000

Triệu Văn Hiến (2001). Phân tích bản đồ.NX 
Giáo dục Hà Nội

TLTK
Giáo trình bản đồ học / Trần Trọng Phương
 H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013
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Trần Trung Hồng (2002). Trình bày bản đồ 
Trường Đại học Mỏ địa chất Hà Nội .

TLTK
Giáo trình bản đồ học / Trần Trọng Phương
 H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013

 Trần Trun Hồn (2003). Màu sắc trình bày trên 
bản đồ Trƣờn Đạ học Mỏ đị chất Hà Nộ

TLTK

 Bản đồ học ./ K.A.Xalisep, Dịch giả:Hoàng 
Phương Nga, Nhữ Thị Xuân; Hiệu đính: Nguyễn 
Thơ Các, Vũ Bích Vân;  H. : Đại học quốc gia Hà 
Nội; 2006 

TLTK

 Bản đồ học ./ K.A.Xalisep, Dịch giả:Hoàng Phương 
Nga, Nhữ Thị Xuân; Hiệu đính: Nguyễn Thơ Các, Vũ 
Bích Vân
 H. : Đại học quốc gia Hà Nội; 2006 ; (có năm 2005)

1.Giáo trình bản đồ học / Trần Trọng 
Phương
 H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013
2.Bản đồ học / L.X.Garaevxkaia
 Hà Nội : Cục đo đạc và bản đồ nhà nước, 
1979

Hướng dẫn sử dụng các phần mềm FAMIS- 
MicroStation trong biên tập, thành lập bản đồ địa 
chính / Bộ Tài nguyên và môi trường;  2010

TLTK
Hướng dẫn sử dụng các phần mềm FAMIS- 
MicroStation trong biên tập, thành lập bản đồ địa chính 
/ Bộ Tài nguyên và môi trường;  2010

Quy phạm ký hiệu đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 
1:500 -1:5000 và Quy phạm ký hiệu đo vẽ bản đồ 
địa hình tỷ lệ 1:10.000 - 1:25.000 / Bộ tài nguyên 
và môi trường
 1999

TLTK

Quy phạm ký hiệu đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 -
1:5000 và Quy phạm ký hiệu đo vẽ bản đồ địa hình tỷ 
lệ 1:10.000 - 1:25.000 / Bộ tài nguyên và môi trường;  
1999

Giáo trình Đo đạc địa chính/ Nguyễn Trọng San; 
H. : Mỏ địa chất, 2002

TLTK
Giáo trình Đo đạc địa chính/ Nguyễn Trọng San
 H. : Mỏ địa chất, 2002; (có năm 2001)

 Meno-Jan Krakk & Ferjal Ormeling (1998) 
Cartography:Visualization of Spatial Data, 
LONGMAN

TLTK
Cartography:Visualization of Spatial Data, Meno-Jan 
Krakk, Ferjal Ormeling;  Longman

 J.S.Keates, Longman Scientitic & Technical 
(1989). Cartographic Design And Production 
(Second Edition).

TLTK
Cartographic Design And Production (Second 
Edition)/ J.S.Keates;  2014

P S.TS. Nguyễn Thanh Trà (1999).Giáo trình bản 
đồ địa chính – N Nông nghiệp ( tài liệu tham 
khảo chính).

GT

Giáo trình bản đồ địa chính = Giáo trình dùng cho 
ngành quản lý đất đai trong các trường ĐH và cao 
đẳng / Tác giả: PTS Nguyễn Thanh Trà;  Nông nghiệp 
: Hà Nội , 1999

Bản đồ địa chính : Giáo trình dùng cho 
ngành quản lý đất đai các trường đại học và 
cao đẳng Nông nghiệp / Hồ Thị Thanh Trà;  
H : Nông nghiệp , 1999

 PGS. TS. Nguyễn Trọng San (2002).B ài giảng 
đo đạc địa chính – Trường Đại học M địa chất

Giáo trình Đo đạc địa chính/ Nguyễn Trọng San
 H. : Mỏ địa chất, 2002; (có năm 2001)

 Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư 
số 25 2014 TT- TNMT quy phạm thành lập bản 
đồ địa chính các t lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 
1:2000, 1:5000 và 1:10.000.

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy phạm thành lập 
bản đồ địa chính các tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 
1:2000, 1:5000 và 1:10.000./ Bộ tài nguyên và môi 
trường;  2014

Bộ Tài nguyên Môi trường (2010).Hướng dâxn 
sử dụng các phần mềm AM S- MicroStation 
trong biên tập, thành lập bản đồ địa chính.

Hướng dẫn sử dụng các phần mềm FAMIS- 
MicroStation trong biên tập, thành lập bản đồ địa chính 
/ Bộ Tài nguyên và môi trường;  2010

Nguyễn Thế Việt (2002). Thiết kế biên tập và 
thành lập bản đồ, Trường Đại học M Địa chất, à 
Nội.
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Công ty TNHH Trắc địa và Công nghệ Toàn Việt 
(2014). Phần mềm thành lập bản đồ địa chính 
Viet Map M.

Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu - Nguyễn 
Thị Thu Hiền – Học viện Nông nghiệp, 2015.

GT
Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu/ Nguyễn Thị Thu 
Hiền
 H.:Học viện Nông nghiệp , 2015

Giáo trình hệ thống định vị toàn cầu GPS / 
Đặng Nam Chinh (ch.b.), Phan Văn Khuê ... 
[et al.]
 H. : Đại học Nông nghiệp, 2015

 Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu - Phan 
Thành Nội, Phan Văn Khuê. Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội, 2009.

TLTK
Giáo trình hệ thống định vị toàn cầu GPS / Đặng Nam 
Chinh (ch.b.), Phan Văn Khuê ... [et al.]
 H. : Đại học Nông nghiệp, 2015

Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu/ 
Nguyễn Thị Thu Hiền
 H.:Học viện Nông nghiệp , 2015

 GPS Satellite Surveying – Second edition- 
Alfred Leick - Orono – Maine 1995

TLTK

Global Positioning System, Theory and Practice- 
Third, revised edition. B.Hofmann – Wellenhof, 
H.Lichtenegger, and J. Collins - Springer – 
Verlag Wien. New York 1993

TLTK

Global Positioning System, Theory and Practice-Third, 
revised edition/ B.Hofmann – Wellenhof, 
H.Lichtenegger, and J. Collins;  New York.:Springer – 
Verlag Wien, 1993

 Bài giảng Công nghệ GPS – Đỗ Ngọc Đường, 
Đặng Nam Chinh, Đại học Mỏ Địa chất, 2009.

TLTK

1.Giáo trình hệ thống định vị toàn cầu GPS / 
Đặng Nam Chinh (ch.b.), Phan Văn Khuê ... 
[et al.]
 H. : Đại học Nông nghiệp, 2015
2.Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu/ 
Nguyễn Thị Thu Hiền
 H.:Học viện Nông nghiệp , 2015

Sổ tay định vị GPS – Lê Văn Hưng – Dịch tài liệu 
của David Wells, NXB KH&KT, 1997

TLTK

Tài liệu trên website: TLTK
http://www.gps.gov/ TLTK
www.gpsworld.com/ TLTK
http://www.trimble.com/ TLTK
http://www.gnss.asia/ TLTK
http://www.topconpositioning.com/ TLTK

Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Khắc Thời (2005): 
Giáo trình Trắc địa. NXB – Nông nghiệp

GT
Giáo trình trắc địa / Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Khắc 
Thời, Nguyễn Trọng Tuyển...Chủ biên;  H. : Nông 
nghiệp, 2005

Giáo trình trắc địa ảnh viễn thám / Đàm 
Xuân Hoàn
 H. : Nông nghiệp, 2008

Nguyễn Trọng Tuyển (1995): Giáo trình Trắc địa 
– NXB Nông nghiệp

TLTK
Giáo trình Trắc địa = Giáo trình Trường ĐHNNI ./ Tác 
giả: Nguyễn Trọng Tuyển; Nông nghiệp : Hà Nội , 
1999

1.Giáo trình trắc địa / Đàm Xuân Hoàn, 
Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Trọng 
Tuyển...Chủ biên;  H. : Nông nghiệp, 2005
2.Trắc địa đại cương : Kỷ niệm 60 năm 
thành lập, 50 năm đào tạo Trường đại học 
Xây dựng (Hà Nội 1956 - 2016) / Phạm Văn 
Chuyên; H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016
3.Trắc địa đại cương / Nguyễn Tấn Lộc
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2013
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 Nguyễn Trọng San và nnk (2002). Trắc đị cơ sở 
– NXB Xây dựng

TLTK
Trắc địa cơ sở/ Nguyễn Trọng San
 H.: Đại học Mỏ Địa chất, 2001

Giáo trình Trắc địa cơ sở/ Nguyễn Trọng San
 H.: Xây dựng, 2002

Nguyễn Trọng San (2002): Giáo trình Đo đạc địa 
chính – ĐH Mỏ địa ch t

TLTK
Giáo trình Đo đạc địa chính/ Nguyễn Trọng San
 H. : Mỏ địa chất, 2002; (có năm 2001)

Hoàng Ngọc Hà và nnk (1999): Cơ sở toán học 
xử lý số liệu trắc địa – NXB GTVT

TLTK

Hoàng Ngọc Hà (1996): Tính toán trắc địa – 
Trường Đại học Mỏ địa ch t

TLTK Tính toán trắc địa/ Hoàng Ngọc Hà;  1996

1.Giáo trình trắc địa / Đàm Xuân Hoàn, 
Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Trọng 
Tuyển...Chủ biên
 H. : Nông nghiệp, 2005
2.Trắc địa đại cương : Kỷ niệm 60 năm 
thành lập, 50 năm đào tạo Trường đại học 
Xây dựng (Hà Nội 1956 - 2016) / Phạm Văn 
Chuyên; H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016
3.Trắc địa đại cương / Nguyễn Tấn Lộc
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2013

Bộ TN&MT (2009): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về xây dựng lưới tọa độ

TLTK

 B. TN&MT (2008): Quy phạm thành lập bản đồ 
địa chính tỷ lệ 1:500,1:1000, 1:2000,
1:5000, 1:10000

TLTK
Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 
1:500,1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000/ Bộ TN&MT;  
2008

Quy phạm thành lập bản đồ địa chính ./ 
Tổng cục địa chính
 H : Hà nội , 1996

Giáo trình Trắc địa – TS Đàm Xuân Hoàn và nnk 
NXB Nông nghiệp 2005

GT
Giáo trình trắc địa / Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Khắc 
Thời, Nguyễn Trọng Tuyển...Chủ biên;  H. : Nông 
nghiệp, 2005

Giáo trình trắc địa ảnh viễn thám / Đàm 
Xuân Hoàn
 H. : Nông nghiệp, 2008

 Trắc địa cơ sở - Nguyễn Trọng San - Đại học Mỏ 
địa chất – 2001

TLTK
Trắc địa cơ sở/ Nguyễn Trọng San
 H.: Đại học Mỏ Địa chất, 2001

Giáo trình Trắc địa cơ sở/ Nguyễn Trọng San
 H.: Xây dựng, 2002

Bình sai lưới trắc địa - Đặng Nam Chinh - Đại 
học Mỏ Địa chất - 2000

TLTK
Bình sai lưới trắc địa/ Đặng Nam Chinh
 H.: Đại học Mỏ Địa chất, 2000

Bình sai lưới trắc địa / A.V.Gordeev, 
X.G.Sarupits
 Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1979

 Đo đạc địa chính - Nguyễn Trọng San - Đại học 
Mỏ địa chất – 2001

TLTK
Giáo trình Đo đạc địa chính/ Nguyễn Trọng San
 H. : Mỏ địa chất, 2002; (có năm 2001)

Quy phạm thành lập bản đồ địa chính - Bộ Tài 
nguyên Môi trường – 2008

TLTK
Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 
1:500,1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000/ Bộ TN&MT;  
2008

Quy phạm thành lập bản đồ địa chính ./ 
Tổng cục địa chính
 H : Hà nội , 1996
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Mai Bá Cầu, Trịnh Quang Đậu. Giáo trình trắc 
địa phổ thông- Hà nội 1990

TLTK

1.Giáo trình trắc địa / Đàm Xuân Hoàn, 
Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Trọng 
Tuyển...Chủ biên;  H. : Nông nghiệp, 2005
2.Trắc địa đại cương : Kỷ niệm 60 năm 
thành lập, 50 năm đào tạo Trường đại học 
Xây dựng (Hà Nội 1956 - 2016) / Phạm Văn 
Chuyên; H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016
3.Trắc địa đại cương / Nguyễn Tấn Lộc
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2013

Nguyễn Khắc Thời (2006):  Giáo trình trắc địa 
phổ thông– NXB Nông nghiệp

GT

1.Giáo trình trắc địa / Đàm Xuân Hoàn, 
Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Trọng 
Tuyển...Chủ biên;  H. : Nông nghiệp, 2005
2.Trắc địa đại cương : Kỷ niệm 60 năm 
thành lập, 50 năm đào tạo Trường đại học 
Xây dựng (Hà Nội 1956 - 2016) / Phạm Văn 
Chuyên; H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016
3.Trắc địa đại cương / Nguyễn Tấn Lộc
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2013

Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Khắc Thời (2005): 
Giáo trình Trắc địa– NXB Nông nghiệp

TLTK
Giáo trình trắc địa / Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Khắc 
Thời, Nguyễn Trọng Tuyển...Chủ biên;  H. : Nông 
nghiệp, 2005

Giáo trình trắc địa ảnh viễn thám / Đàm 
Xuân Hoàn
 H. : Nông nghiệp, 2008

 Nguyễn Trọng San (2002): Giáo trình Trắc địa 
cơ sở – NXB Xây dựng

TLTK
Giáo trình Trắc địa cơ sở/ Nguyễn Trọng San
 H.: Xây dựng, 2002

Trắc địa cơ sở/ Nguyễn Trọng San;  H.: Đại 
học Mỏ Địa chất, 2001

 Bộ TN&MT (2008): Quy phạm thành lập bản đồ 
địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 
1:5000 và 1:10000

TLTK
Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 
1:500,1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000/ Bộ TN&MT; 
2008

Quy phạm thành lập bản đồ địa chính ./ 
Tổng cục địa chính
 H : Hà nội , 1996

 Bộ TN&MT (2009): Ký hiệu bản đồ địa chính tỷ 
lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000

TLTK

1.Ký hiệu bản đồ địa chính/ Bộ môn tài 
nguyên môi trường 1999
2.Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và 
bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1:1000; 
1:2000; 1:5000; 1:10000: 1:25000; 1:50000; 
1:100000; 1:250000 và 1:1000 000 (tạm 
thời) / Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ TN&MT (2009): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về xây dựng lưới tọa độ

TLTK
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 Trần Trọng Phương (2013). Giáo trình Bản đồ 
học, NXB Đại học Nông nghiệp Hà Nội

GT
Giáo trình bản đồ học / Trần Trọng Phương
H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013

1.Bản đồ học ./ K.A.Xalisep, Dịch 
giả:Hoàng Phương Nga, Nhữ Thị Xuân; 
Hiệu đính: Nguyễn Thơ Các, Vũ Bích Vân
H. : Đại học quốc gia Hà Nội; 2006
2.Bản đồ học ./ K.A.Xalisep; H. : Đại học 
quốc gia Hà Nội; 2000

 Lâm Quang Dốc (2004). Bản đồ học, NXB Đại 
học Sƣ p ạm.

TLTK

1. Giáo trình bản đồ học / Trần Trọng 
Phương
H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013
2 .Bản đồ học ./ K.A.Xalisep, Dịch 
giả:Hoàng Phương Nga, Nhữ Thị Xuân; 
Hiệu đính: Nguyễn Thơ Các, Vũ Bích Vân
H. : Đại học quốc gia Hà Nội; 2006
2.Bản đồ học ./ K.A.Xalisep; H. : Đại học 
quốc gia Hà Nội; 2000

 Triệu Văn ến (2001). Phân tích bản đồ, (Bài 
giảng cho ngành cao học bản đồ) NXB Giáo dục, 
Hà Nội.

TLTK

Trần Trung Hồng (2002). Trình bày bản đồ, 
Trường Đại học Mỏ địa chất,

TLTK

 K.A.XALISEP. Dịch giả Hoàng Phương Nga, 
Nhữ Thị Xuân (2005). Bản đồ học. NXB Đại học 
Quốc gia Hà Nội.

TLTK

Bản đồ học ./ K.A.Xalisep, Dịch giả:Hoàng Phương 
Nga, Nhữ Thị Xuân; Hiệu đính: Nguyễn Thơ Các, Vũ 
Bích Vân
 H. : Đại học quốc gia Hà Nội; 2006;(có năm 2005)

1.Giáo trình bản đồ học / Trần Trọng 
Phương
 H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013
2.Bản đồ học / L.X.Garaevxkaia; Hà Nội : 
Cục đo đạc và bản đồ nhà nước, 1979

 Bộ Tà n uy n M trƣờn (2000). Hướng dẫn sử 
dụng các phần mềm FAMIS-CADDB, M cr St t 
n, RASB, e Vec, MSFC, MRFC e n…, à Nội

TLTK
Hướng dẫn sử dụng các phần mềm FAMIS- 
MicroStation trong biên tập, thành lập bản đồ địa chính 
/ Bộ Tài nguyên và môi trường;  2010

Quy phạm ký hiệu đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 
1:500 -1:5000 và Quy phạm ký hiệu đo vẽ bản đồ 
địa hình tỷ lệ 1:10.000 - 1:25.000 / Bộ tài nguyên 
và môi trường;  1999

TLTK

Quy phạm ký hiệu đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 -
1:5000 và Quy phạm ký hiệu đo vẽ bản đồ địa hình tỷ 
lệ 1:10.000 - 1:25.000 / Bộ tài nguyên và môi trường;  
1999

Nguyễn Thế Việt (2002). Thiết kế biên tập và 
thành lập bản đồ, Trƣờn Đại học Mỏ Địa chất, 
Hà Nội.

TLTK

 Nguyễn Trọng San (2002). Đo đạc địa chính, 
Trƣờng Đại học Mỏ Địa chất, Hà Nội.

TLTK
Giáo trình Đo đạc địa chính/ Nguyễn Trọng San
 H. : Mỏ địa chất, 2002; (có năm 2001)

 Meno-Jan Krakk & Ferjal Ormeling (1998) 
Cartography:Visualization of Spatial Data, 
LONGMAN

TLTK
Cartography:Visualization of Spatial Data, Meno-Jan 
Krakk, Ferjal Ormeling;  Longman

 J.S.Keates, Longman Scientitic & Technical 
(1989). Cartographic Design And Production 
(Second Edition).

TLTK
Cartographic Design And Production (Second 
Edition)/ J.S.Keates;  2014
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PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà (1999). Giáo trình ản 
đồ địa chính – N Nông nghiệp ( tài liệu tham 
khảo chính).

GT

Giáo trình bản đồ địa chính = Giáo trình dùng cho 
ngành quản lý đất đai trong các trường ĐH và cao 
đẳng / Tác giả: PTS Nguyễn Thanh Trà;  Nông nghiệp 
: Hà Nội , 1999

Bản đồ địa chính : Giáo trình dùng cho 
ngành quản lý đất đai các trường đại học và 
cao đẳng Nông nghiệp / Hồ Thị Thanh Trà;  
H : Nông nghiệp , 1999

PGS. TS. Nguyễn Trọng San (2002). Tài giảng đo 
đạc địa chính – Trường Đại học M địa chất

TLTK
Giáo trình Đo đạc địa chính/ Nguyễn Trọng San
 H. : Mỏ địa chất, 2002; (có năm 2001)

Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư 
số 25/2014/TT-BTNMT quy phạm thành lập bản 
đồ địa chính các t lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 
1:2000, 1:5000 và 1:10.000.

TLTK

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy phạm thành lập 
bản đồ địa chính các tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 
1:2000, 1:5000 và 1:10.000./ Bộ tài nguyên và môi 
trường;  2014

Bộ Tài nguyên Môi trường (2010). Hướng dẫn sử 
dụng các phần mềm FAM S- MicroStation trong 
biên tập, thành lập bản đồ địa chính.

TLTK
Hướng dẫn sử dụng các phần mềm FAMIS- 
MicroStation trong biên tập, thành lập bản đồ địa chính 
/ Bộ Tài nguyên và môi trường;  2010

Nguyễn Thế Việt (2002). Thiết kế biên tập và 
thành lập bản đồ, Trường Đại học M Địa chất, à 
Nội.

TLTK

 Công ty TNHH Trắc địa và Công nghệ Toàn 
Việt (2014). Phần mềm thành lập bản đồ địa 
chính Viet Map M.

TLTK

Trần Trọng Phương (2016). Giáo trình Bản đồ địa 
hình, NXB Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

GT
Giáo trình bản đồ địa hình / Trần Trọng Phương 
(ch.b.), Nguyễn Đình Trung;  H. : Đại Học Nông 
nghiệp, 2016

Bản đồ địa hình, Nhữ Thị Xuân;  H.: 
nxbĐại học Quốc gia Hà Nội, 2003

Lê Huỳnh, Lâm Quang Dốc. Bản đồ định vị đo vẽ 
đị p ƣơn Trƣờn Đại học Sƣ p ạm Hà nội, 1992.

TLTK

 Nhữ Thị Xuân. Bản đồ đị n NX Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2003

TLTK
Bản đồ địa hình, Nhữ Thị Xuân
 H.: nxbĐại học Quốc gia Hà Nội, 2003

1.Bản đồ học ./ K.A.Xalisep, Dịch 
giả:Hoàng Phương Nga, Nhữ Thị Xuân; 
Hiệu đính: Nguyễn Thơ Các, Vũ Bích Vân
 H. : Đại học quốc gia Hà Nội; 2006
2.Bản đồ học ./ K.A.Xalisep . - H. : Đại học 
quốc gia Hà Nội; 2000

 Bộ tài nguyên môi trường, Quy phạm ký hiệu đ 
vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 -1:5000 và Quy 
phạm ký hiệu đ vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 - 
 1:25.000, Hà Nội, 1999

TLTK

Quy phạm ký hiệu đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 -
1:5000 và Quy phạm ký hiệu đo vẽ bản đồ địa hình tỷ 
lệ 1:10.000 - 1:25.000 / Bộ tài nguyên và môi trường;  
1999

Nguyễn Thế Việt. Thiết kế biên tập và thành lập 
bản đồ Trƣờn Đại học Mỏ Địa chất, 2002

TLTK

Cartography:Visualization of Spatial Data, Meno-
Jan Krakk & Ferjal Ormeling, LONGMAN

TLTK
Cartography:Visualization of Spatial Data, Meno-Jan 
Krakk, Ferjal Ormeling;  Longman

Cartographic Design And Production (Second 
Edition), J.S.Keates, Longman Scientitic & 
Technical.

TLTK
Cartographic Design And Production (Second 
Edition)/ J.S.Keates;  2014

 Bộ Tài nguyên và môi trường, Hệ quy chiếu và 
Hệ tọa độ Quốc gia Việt Nam VN-2000, Hà Nội

TLTK
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 Giáo trình Hệ thống định vị toàn cầu GPS – 
Đặng Nam Chinh, Phan Văn Khuê, Nguyễn Thị 
Thu Hiền, Nguyễn Đức Lộc, NXB Đại học Nông 
nghiệp, 2015.

GT
Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu/ Nguyễn Thị Thu 
Hiền
 H.:Học viện Nông nghiệp , 2015

Giáo trình hệ thống định vị toàn cầu GPS / 
Đặng Nam Chinh (ch.b.), Phan Văn Khuê ... 
[et al.];  H. : Đại học Nông nghiệp, 2015

 Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu - Nguyễn 
Thị Thu Hiền – Học viện Nông nghiệp, 2015.

GT
Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu/ Nguyễn Thị Thu 
Hiền
 H.:Học viện Nông nghiệp , 2015

Giáo trình hệ thống định vị toàn cầu GPS / 
Đặng Nam Chinh (ch.b.), Phan Văn Khuê ... 
[et al.];  H. : Đại học Nông nghiệp, 2015

Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu - Phan 
Thành Nội, Phan Văn Khuê. Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội, 2009.

TLTK

1.Giáo trình hệ thống định vị toàn cầu GPS / 
Đặng Nam Chinh (ch.b.), Phan Văn Khuê ... 
[et al.];  H. : Đại học Nông nghiệp, 2015
2.Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu/ 
Nguyễn Thị Thu Hiền
 H.:Học viện Nông nghiệp , 2015

 GPS Satellite Surveying – Second edition- 
Alfred Leick - Orono – Maine 1995

TLTK

Global Positioning System, Theory and Practice- 
Third, revised edition. B.Hofmann – Wellenhof, 
H.Lichtenegger, and J. Collins - Springer – 
Verlag Wien. New York 1993

TLTK

Global Positioning System, Theory and Practice-Third, 
revised edition/ B.Hofmann – Wellenhof, 
H.Lichtenegger, and J. Collins;  New York.:Springer – 
Verlag Wien, 1993

Bài giảng Công nghệ GPS – Đỗ Ngọc Đường, 
Đặng Nam Chinh, Đại học Mỏ Địa chất, 2009.

TLTK

1.Giáo trình hệ thống định vị toàn cầu GPS / 
Đặng Nam Chinh (ch.b.), Phan Văn Khuê ... 
[et al.];  H. : Đại học Nông nghiệp, 2015
2.Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu/ 
Nguyễn Thị Thu Hiền
 H.:Học viện Nông nghiệp , 2015

Sổ tay định vị GPS – Lê Văn Hưng – Dịch tài liệu 
của David Wells, NXB KH&KT, 1997

TLTK

 Tài liệu trên website: TLTK
http://www.gps.gov/ TLTK
www.gpsworld.com/ TLTK
http://www.trimble.com/ TLTK
http://www.gnss.asia/ TLTK
http://www.topconpositioning.com/ TLTK

 Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Khắc Thời (2005): 
Giáo trình Trắc địa. NXB – Nông nghiệp

GT
Giáo trình trắc địa / Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Khắc 
Thời, Nguyễn Trọng Tuyển...Chủ biên;  H. : Nông 
nghiệp, 2005

Giáo trình trắc địa ảnh viễn thám / Đàm 
Xuân Hoàn
 H. : Nông nghiệp, 2008

 Nguyễn Khắc Thời và nnk (2016) Giáo trình 
Trắc địa – Hệ Cao đẳng. NXB Đại học Nông 
nghiệp.

TLTK

Giáo trình trắc địa / Nguyễn Khắc Thời (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hiền;  H. : Đại học Nông nghiệp, 
2016
(có năm 2005)

1.Giáo trình trắc địa ảnh / Nguyễn Khắc 
Thời (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm 
Hà Thái;  H. : Đại học Nông nghiệp, 2016
2.Giáo trình Trắc địa = Giáo trình Trường 
ĐHNNI ./ Tác giả: Nguyễn Trọng Tuyển;  
Nông nghiệp : Hà Nội , 1999
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Nguyễn Trọng Tuyển (1995): Giáo trình Trắc địa 
– NXB Nông nghiệp

TLTK
Giáo trình Trắc địa = Giáo trình Trường ĐHNNI ./ Tác 
giả: Nguyễn Trọng Tuyển;  Nông nghiệp : Hà Nội , 
1999

1.Giáo trình trắc địa / Đàm Xuân Hoàn, 
Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Trọng 
Tuyển...Chủ biên;  H. : Nông nghiệp, 2005
2.Trắc địa đại cương : Kỷ niệm 60 năm 
thành lập, 50 năm đào tạo Trường đại học 
Xây dựng (Hà Nội 1956 - 2016) / Phạm Văn 
Chuyên; H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016
3.Trắc địa đại cương / Nguyễn Tấn Lộc
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2013

Nguyễn Trọng San và nnk (2002). Trắc địa cơ sở 
– NXB Xây dựng

TLTK
Giáo trình Trắc địa cơ sở/ Nguyễn Trọng San
 H.: Xây dựng, 2002

Trắc địa cơ sở/ Nguyễn Trọng San;  H.: Đại 
học Mỏ Địa chất, 2001

 Nguyễn Trọng San (2002): Giáo trình Đo đạc địa 
chính – ĐH Mỏ địa ch t

TLTK
Giáo trình Đo đạc địa chính/ Nguyễn Trọng San
 H. : Mỏ địa chất, 2002; (có năm 2001)

 Hoàng Ngọc Hà và nnk (1999): Cơ sở toán học 
xử lý số liệu trắc địa – NXB GTVT

TLTK

Hoàng Ngọc Hà (1996): Tính toán trắc địa – 
Trường Đại học Mỏ địa ch t

TLTK Tính toán trắc địa/ Hoàng Ngọc Hà;  1996

1.Giáo trình trắc địa / Đàm Xuân Hoàn, 
Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Trọng 
Tuyển...Chủ biên;  H. : Nông nghiệp, 2005
2.Trắc địa đại cương : Kỷ niệm 60 năm 
thành lập, 50 năm đào tạo Trường đại học 
Xây dựng (Hà Nội 1956 - 2016) / Phạm Văn 
Chuyên; H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016
3.Trắc địa đại cương / Nguyễn Tấn Lộc;Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2013

Bộ TN&MT (2009): quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về xây dựng lưới tọa độ

TLTK

Bộ TN&MT (2008): quy phạm thành lập bản đồ 
địa chính tỷ lệ 1:500,1:1000, 1:2000, 1:5000, 
1:10000

TLTK
Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 
1:500,1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000/ Bộ TN&MT;  
2008

Quy phạm thành lập bản đồ địa chính ./ 
Tổng cục địa chính
 H : Hà nội , 1996

Đàm Xuân Hoàn (2005). Giáo trình Trắc địa. Đại 
học Nông Nghiệp Hà Nội.

GT
Giáo trình trắc địa / Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Khắc 
Thời, Nguyễn Trọng Tuyển...Chủ biên;  H. : Nông 
nghiệp, 2005

1.Giáo trình trắc địa / Đàm Xuân Hoàn, 
Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Trọng 
Tuyển...Chủ biên;  H. : Nông nghiệp, 2005
2.Trắc địa đại cương : Kỷ niệm 60 năm 
thành lập, 50 năm đào tạo Trường đại học 
Xây dựng (Hà Nội 1956 - 2016) / Phạm Văn 
Chuyên; H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016
3.Trắc địa đại cương / Nguyễn Tấn Lộc
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2013
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Nguyễn Trọng San (2001). Trắc địa cơ sở. Đại 
học Mỏ địa chất.

TLTK
Trắc địa cơ sở/ Nguyễn Trọng San
 H.: Đại học Mỏ Địa chất, 2001

Giáo trình Trắc địa cơ sở/ Nguyễn Trọng San
 H.: Xây dựng, 2002

 Đặng Nam Chinh (2000). Bình sai lưới trắc địa. 
Đại học Mỏ Địa chất.

TLTK
Bình sai lưới trắc địa/ Đặng Nam Chinh
 H.: Đại học Mỏ Địa chất, 2000

Bình sai lưới trắc địa / A.V.Gordeev, 
X.G.Sarupits
 Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1979

 Nguyễn Trọng San (2001). Đo đạc địa chính. Đại 
học Mỏ địa chất.

TLTK
Giáo trình Đo đạc địa chính/ Nguyễn Trọng San
 H. : Mỏ địa chất, 2002; (có năm 2001)

Bộ Tài nguyên Môi trường (2013). Quy phạm 
thành lập bản đồ địa chính.

TLTK

1.Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 
1:500,1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000/ Bộ 
TN&MT 2008
2.Quy phạm thành lập bản đồ địa chính ./ 
Tổng cục địa chính
 H : Hà nội , 1996

 Bộ Tài nguyên Môi trường. Quy phạm thành lập 
bản đồ địa hình.

TLTK

1.Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 
1:500,1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000/ Bộ 
TN&MT 2008
2.Quy phạm thành lập bản đồ địa chính ./ 
Tổng cục địa chính
 H : Hà nội , 1996

Nguyễn Khắc Thời (2006): Giáo trình Thực tập 
Trắc địa 1– NXB Nông nghiệp

GT
Giáo trình thực tập trắc địa 1 / Nguyễn Khắc Thời, 
Nguyễn Thị Thu Hiền; Hà Nội : Nông nghiệp, 2006

Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Khắc Thời (2005): 
Giáo trình Trắc địa– NXB Nông nghiệp

TLTK
Giáo trình trắc địa / Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Khắc 
Thời, Nguyễn Trọng Tuyển...Chủ biên;  H. : Nông 
nghiệp, 2005

1.Giáo trình trắc địa / Đàm Xuân Hoàn, 
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